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LANGUAGE TAGLINES 
 
English Tagline 
ATTENTION: If you need help in your language call 1-800-704-0900 (TTY: 1-800-855-7100 or 711). Aids and services for people with 
disabilities, like documents in braille and large print, are also available. Call 1-800-704-0900 (TTY: 1-800-855-7100 or 711). These 
services are free of charge. 

 (Arabic) بالع���ة الشعار
  0900-704-800-1 بـ فاتصل بلغتك، المساعدة إ�  احتجت إذا الانتباە:  يُر�� 

(TTY: 1-800-855-7100 or 711) . ا  تتوفر .  والخط ب��ل بط��قة المكت��ة المستندات مثل  الإعاقة،  ذوي للأشخاص والخدمات  المساعدات أ�ض� -704-800-1 بـ اتصل ال�ب�ي
0900  

(TTY: 1-800-855-7100 or 711) .مجان�ة.  الخدمات  هذە 

Հայերեն պիտակ (Armenian) 
ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ: Եթե Ձեզ օգնություն է հարկավոր Ձեր լեզվով, զանգահարեք 1-800-704-0900 (TTY: 1-800-855-7100 or 711)։ 
Կան նաև օժանդակ միջոցներ ու ծառայություններ հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար, օրինակ` Բրայլի գրատիպով ու 
խոշորատառ տպագրված նյութեր։ Զանգահարեք 1-800-704-0900  (TTY: 1-800-855-7100 or 711)։ Այդ ծառայություններն անվճար 
են։ 

�� ស�� ល�់��ែខ�រ (Cambodian) 
ចំ�៖ំ េបើអ�ក ្រត�វ �រជំនួយ ��� របស់អ�ក សូម ទូរស័ព�េ�េលខ 1-800-704-0900 (TTY: [1-800-855-7100 or 711)។ ជំនួយ និង េស�កម� 
ស្រ�ប់ ជនពិ�រ ដូច�ឯក�រសរេសរ�អក្សរផុស ស្រ�ប់ជនពិ�រែភ�ក ឬឯក�រសរេសរ�អក្សរពុម�ធំ ក៏�ចរក�នផងែដរ។ 
ទូរស័ព�មកេលខ 1-800-704-0900 (TTY: [1-800-855-7100 or 711])។ េស�កម��ងំេនះមិនគិតៃថ�េឡើយ។ 

简体中文标语 (Chinese) 
请注意：如果您需要以您的母语提供帮助，请致电 1-800-704-0900  
(TTY: 1-800-855-7100 or 711)。另外还提供针对残疾人士的帮助和服务，例如盲文和需要较大字体阅读，也是方便取用的。请致电 1-
800-704-0900 (TTY: 1-800-855-7100 or 711)。这些服务都是免费的。 

(Farsi) مطلب بھ زبان فارسی 
ھا و خدمات مخصوص افراد دارای مک تماس بگیرید. ک  (TTY: 1-800-855-7100 or 711) 0900-704-800-1خود کمک دریافت کنید، با   خواھید بھ زبانتوجھ: اگر می 

تماس بگیرید. این خدمات رایگان ارائھ  (TTY: 1-800-855-7100 or 711) 0900-704-800-1خط بریل و چاپ با حروف بزرگ، نیز موجود است. با  ھاینسخھمعلولیت، مانند  
 شوند.     می 



िहंदी टैगलाइन (Hindi) 
�ान द� : अगर आपको अपनी भाषा म� सहायता की आव�कता है तो 1-800-704-0900  
(TTY: 1-800-855-7100 or 711) पर कॉल कर�। अश�ता वाले लोगो ंके िलए सहायता और सेवाएं, जैसे बे्रल और बड़े िपं्रट म� भी द�ावेज़ उपल� ह�। 1-800-
704-0900 (TTY: 1-800-855-7100 or 711) पर कॉल कर�। ये सेवाएं िन: शु� ह�। 

Nqe Lus Hmoob Cob (Hmong) 
CEEB TOOM: Yog koj xav tau kev pab txhais koj hom lus hu rau 1-800-704-0900 (TTY: 1-800-855-7100 or 711). Muaj cov kev pab 
txhawb thiab kev pab cuam rau cov neeg xiam oob qhab, xws li puav leej muaj ua cov ntawv su thiab luam tawm ua tus ntawv loj. Hu 
rau 1-800-704-0900 (TTY: 1-800-855-7100 or 711). Cov kev pab cuam no yog pab dawb xwb. 

日本語表記 (Japanese) 
注意日本語での対応が必要な場合は 1-800-704-0900 (TTY: 1-800-855-7100 or 711)へお電話ください。点字の資料や文字の拡大表示
など、障がいをお持ちの方のためのサービスも用意しています。 1-800-704-0900 (TTY: 1-800-855-7100 or 711)へお電話ください。
これらのサービスは無料で提供しています。 

한국어 태그라인 (Korean) 
유의사항: 귀하의 언어로 도움을 받고 싶으시면 1-800-704-0900 (TTY: 1-800-855-7100 or 711) 번으로 문의하십시오. 점자나 큰 활자로 
된 문서와 같이 장애가 있는 분들을 위한 도움과 서비스도 이용 가능합니다. 1-800-704-0900 (TTY: 1-800-855-7100 or 711) 번으로 
문의하십시오. 이러한 서비스는 무료로 제공됩니다. 

ແທກໄລພາສາລາວ (Laotian) 
ປະກາດ: ຖ້າທ່ານຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫືຼອໃນພາສາຂອງທ່ານໃຫ້ໂທຫາເບີ 1-800-704-0900 (TTY: 1-800-855-7100 or 711). 
ຍັງມີຄວາມຊ່ວຍເຫືຼອແລະການບໍລິການສໍາລັບຄົນພິການ ເຊ່ັນເອກະສານທ່ີເປັນອັກສອນນູນແລະມີໂຕພິມໃຫຍ່ ໃຫ້ໂທຫາເບີ  
1-800-704-0900 (TTY: 1-800-855-7100 or 711). ການບໍລິການເຫ່ົຼານ້ີບ່ໍຕ້ອງເສຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃດໆ. 

Mien Tagline (Mien) 
LONGC HNYOUV JANGX LONGX OC: Beiv taux meih qiemx longc mienh tengx faan benx meih nyei waac nor douc waac daaih lorx 
taux 1-800-704-0900  
(TTY: 1-800-855-7100 or 711). Liouh lorx jauv-louc tengx aengx caux nzie gong bun taux ninh mbuo wuaaic fangx mienh, beiv taux 
longc benx nzangc-pokc bun hluo mbiutc aengx caux aamz mborqv benx domh sou se mbenc nzoih bun longc. Douc waac daaih lorx 
1-800-704-0900 (TTY: 1-800-855-7100 or 711). Naaiv deix nzie weih gong-bou jauv-louc se benx wang-henh tengx mv zuqc cuotv 
nyaanh oc. 

ਪੰਜਾਬੀ ਟੈਗਲਾਈਨ (Punjabi) 



ਿਧਆਨ ਿਦਓ: ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਲ ਕਰੋ 1-800-704-0900 
(TTY: 1-800-855-7100 or 711). ਅਪਾਹਜ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਿਜਵ� ਿਕ ਬ�ੇਲ ਅਤੇ ਮੋਟੀ ਛਪਾਈ ਿਵੱਚ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹਨ| ਕਾਲ ਕਰੋ 1-800-
704-0900 (TTY: 1-800-855-7100 or 711). ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਫਤ ਹਨ| 
Русский слоган (Russian) 
ВНИМАНИЕ! Если вам нужна помощь на вашем родном языке, звоните по номеру 1-800-704-0900 (линия TTY: 1-800-855-7100 
or 711). Также предоставляются средства и услуги для людей с ограниченными возможностями, например документы 
крупным шрифтом или шрифтом Брайля. Звоните по номеру 1-800-704-0900 (линия TTY: 1-800-855-7100 or 711). Такие услуги 
предоставляются бесплатно. 

Mensaje en español (Spanish) 
ATENCIÓN: si necesita ayuda en su idioma, llame al 1-800-704-0900  
(TTY: 1-800-855-7100 or 711). También ofrecemos asistencia y servicios para personas con discapacidades, como documentos en 
braille y con letras grandes. Llame al 1-800-704-0900 (TTY: 1-800-855-7100 or 711). Estos servicios son gratuitos. 

Tagalog Tagline (Tagalog) 
ATENSIYON: Kung kailangan mo ng tulong sa iyong wika, tumawag sa  
1-800-704-0900 (TTY: 1-800-855-7100 or 711). Mayroon ding mga tulong at serbisyo para sa mga taong may kapansanan,tulad ng 
mga dokumento sa braille at malaking print.  Tumawag sa 1-800-704-0900 (TTY: 1-800-855-7100 or 711). Libre ang mga serbisyong 
ito. 

แท็กไลนภ์าษาไทย (Thai) 
โปรดทราบ: หากคณุตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นภาษาของคณุ กรณุาโทรศพัทไ์ปทีห่มายเลข  
1-800-704-0900 (TTY: 1-800-855-7100 or 711) นอกจากนี ้ยังพรอ้มใหค้วามชว่ยเหลอืและบรกิารตา่ง ๆ สาํหรับบคุคลทีม่คีวามพกิาร เชน่ 
เอกสารตา่ง ๆ ทีเ่ป็นอกัษรเบรลลแ์ละเอกสารทีพ่มิพด์ว้ยตัวอกัษรขนาดใหญ ่กรณุาโทรศัพทไ์ปทีห่มายเลข 1-800-704-0900 (TTY: 1-800-855-
7100 or 711) ไมม่คีา่ใชจ้า่ยสําหรับบรกิารเหลา่นี้ 

Примітка українською (Ukrainian)  
УВАГА! Якщо вам потрібна допомога вашою рідною мовою, телефонуйте на номер 1-800-704-0900 (TTY: 1-800-855-7100 or 
711). Люди з обмеженими можливостями також можуть скористатися допоміжними засобами та послугами, наприклад, 
отримати документи, надруковані шрифтом Брайля та великим шрифтом. Телефонуйте на номер 1-800-704-0900 (TTY: 1-800-
855-7100 or 711). Ці послуги безкоштовні. 

Khẩu hiệu tiếng Việt (Vietnamese) 
CHÚ Ý: Nếu quý vị cần trợ giúp bằng ngôn ngữ của mình, vui lòng gọi số  
1-800-704-0900 (TTY: 1-800-855-7100 or 711). Chúng tôi cũng hỗ trợ và cung cấp các dịch vụ dành cho người khuyết tật, như tài 



liệu bằng chữ nổi Braille và chữ khổ lớn (chữ hoa). Vui lòng gọi số 1-800-704-0900 (TTY: 1-800-855-7100 or 711). Các dịch vụ 
này đều miễn phí. 
 
Dịch vụ có thể được cung cấp bởi một nhà cung cấp riêng lẻ, hoặc một đội ngũ của các nhà cung cấp, những người làm việc 
dưới chỉ thị của nhà hành nghề có giấy phép hoạt động trong phạm vi thực hành của họ.  Duy nhất các nhà cung cấp sức khỏe 
tâm trí có giấy phép, được miễn, hoặc đã đăng ký và các nhà cung cấp dịch vụ có giấy phép về rối loạn các chất gây nghiện liệt kê 
trên danh mục các nhà cung cấp của Kế hoạch.  
 
 

 



Tên Nhà Cung cấp và Nhóm Liên kết  Asian Americans for Community Involvement 
Dịch vụ Phân loại Hiện có Dịch vụ Sức khỏe Tâm trí Chuyên môn; Dịch vụ Sức khỏe Tâm trí 
Địa chỉ 2400 Moorpark, Suite 300, San Jose, CA 95128 
Số Điện thoại 408-975-2730 
Trang mạng URL www.aaci.org 

Đặc điểm của Nhà Cung cấp 
Dịch vụ sức khỏe Hành vi cho Trẻ em, Thanh niên, và Người Thành niên. 

Ngoại trú MH; Quản lý Hồ sơ; Dịch vụ Chuyên sâu Tại nhà, Hệ thống Chăm sóc. 

Phục vụ Cư dân Trẻ em, Thanh niên, Người Thành niên, Người Cao niên 
Nhà Cung cấp Nhận Bệnh nhân Mới   CÓ 
Năng lực văn hóa và ngôn ngữ của các nhà cung cấp 
trong mạng lưới 

Tiếng Campuchia, Tiếng Quảng đông, Tiếng Hindi, Tiếng Ilocano, Tiếng Quan thoại, 
Tiếng Punjabi, Tiếng Tây Ban Nha, Tiếng Phi, Tiếng Đài loan, Tiếng Toishanese, Tiếng 

Việt, Tiếng Hoa, Tiếng Marathi, Tiếng Nhật, Tiếng Mien, Tiếng Farsi, Tiếng Đại hàn 

Các Chuyên môn 
Dịch vụ Phục hồi và Sức khỏe Tâm trí Chuyên môn dựa trên cơ sở Cộng đồng, 

Phòng khám  Y tế và các chương trình chăm sóc sức khỏe tại địa điểm, 
Chăm sóc có nhận thức Dấu hiệu & Triệu chứng của Chấn thương (Trauma-informed care) 

Nhà Cung cấp đã hoàn tất Đào tạo về Năng lực Văn hóa? CÓ 

Văn phòng/Cơ sở của Nhà Cung cấp có các thiết bị hỗ trợ 
dành cho những người bị khuyết tật về thể lực (bao gồm 
các văn phòng, các phòng khám, và thiết bị) 
 

CÓ 

 
 

List of Practitioners: Asian Americans for Community Involvement 

Họ Tên Số NPI  Giấy phép số  Loại Giấy phép/Ngành học 
Đào tạo về 
Năng lực  
Văn hóa 

BRISSETTE JUDIT 1720433139  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Có 
CHEIKH ROLA 1790106672  Chuyên gia Phục hồi Sức khỏe Tâm trí Có 
CHEN MAIWEEN 1780189789 AMFT122747 Cộng tác viên Trị liệu Hôn nhân và Gia đình Có 

http://www.aaci.org/


List of Practitioners: Asian Americans for Community Involvement 

Họ Tên Số NPI  Giấy phép số Loại Giấy phép/Ngành học 
Đào tạo về 
Năng lực  
Văn hóa 

CHENG TZU-HUSAN (SCARLETT) 1114654324  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Có 
CUSANELLI MONICA 1285358648 AMFT126490 Cộng tác viên Trị liệu Hôn nhân và Gia đình Có 
DACANAY KAYLA 1912521212 AMFT128902 Cộng tác viên Trị liệu Hôn nhân và Gia đình Có 
DAWLEY HANNAH 1982236329 LMFT129711 Nhà Trị liệu Hôn nhân và Gia đình có Giấy phép Có 
DECASTRO BRIANDA 1568869543 LMFT131679 Nhà Trị liệu Hôn nhân và Gia đình có Giấy phép Có 
DO XUAN 1447574207  Chuyên gia Phục hồi Sức khỏe Tâm trí Có 
EDUARTE LAY 1487914271 ASW93767 Cộng tác viên Nhân viên Xã hội Lâm sàng  Có 
FARHAT BABAK 1093141640 LMFT90938 Nhà Trị liệu Hôn nhân và Gia đình có Giấy phép Có 
FARHOOMAND SHABNAM 1386206613  Cộng tác viên Chuyên gia Cố vấn Lâm sàng Có 
FEWEL REBECCA 1396052833 LCSW 65315 Nhân viên Xã hội Lâm sàng có Giấy phép Có 
GENNETTE DAISY 1699054510 LCSW83409 Nhân viên Xã hội Lâm sàng có Giấy phép Có 
GILMORE ILENE 1245607738 LMFT132460 Nhà Trị liệu Hôn nhân và Gia đình có Giấy phép Có 
GRABOWSKI FELICIA 1619584232 PMHRP95018462 Y tá Hành nghề Có 
HARPAR JACQUELINE 1043940190  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Có 
HIDAKA MIO 1831468388 LCSW29789 Nhân viên Xã hội Lâm sàng có Giấy phép Có 
HOOMAN FARANAK 1487039541 LMFT 86519 Nhà Trị liệu Hôn nhân và Gia đình có Giấy phép Có 
HOPSEKER ANGELA 1699407718  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Có 
HSIEH WEI-YUN 1457907677 LMFT130594 Nhà Trị liệu Hôn nhân và Gia đình có Giấy phép Có 
IZAGUIRRE CARMEN 1194190173  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Có 
JAVIER KIMBERLY 1528356227 PSY33131 Nhà Tâm lý học có Giấy phép Có 
JAYAPRAKASH SMITHA 1821764713 AMFT128280 Cộng tác viên Trị liệu Hôn nhân và Gia đình Có 
KAWAKHÔNG AKEMI 1205563061  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Có 
KIM GRACE 1265828834 ASW96707 Cộng tác viên Nhân viên Xã hội Lâm sàng  Có 
KIM KYONG OHK 1891161741 LCSW93644 Nhân viên Xã hội Lâm sàng có Giấy phép Có 
LAIRD JESSICA 1710467170  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Có 
LANGUIDO LAUREN 1770027740  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Có 
LEE JEE 1003145749 LMFT84359 Nhà Trị liệu Hôn nhân và Gia đình có Giấy phép Có 



List of Practitioners: Asian Americans for Community Involvement 

Họ Tên Số NPI  Giấy phép số  Loại Giấy phép/Ngành học 
Đào tạo về 
Năng lực  
Văn hóa 

LEN SORIYA 1134852726  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Có 
LEON JUDY DE 1043388598  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Có 
LEUNG JOANNA 1598236077 LMFT126329 Nhà Trị liệu Hôn nhân và Gia đình có Giấy phép Có 
LI WEILIN 1447607189 LCSW91980 Nhân viên Xã hội Lâm sàng có Giấy phép Có 
LI YULINGLONG 1205328184 APCC 7146 Cộng tác viên Chuyên gia Cố vấn Lâm sàng Có 
LIN CHI-JUNG 1265729651  Chuyên gia Phục hồi Sức khỏe Tâm trí Có 
LOTH VANNDY 1851737688 RN837585 Y tá đã Đăng ký Có 
LYU XIN 1407338601 PSY33304 Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Có 
MARTINEZ JASIRI SANCHEZ 1669973657 AMFT131409 Cộng tác viên Trị liệu Hôn nhân và Gia đình Không 
MENDOZA ALEXANDRA 1205372828  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Có 
MENDOZA KENIA 1306347380 LMFT153533 Cộng tác viên Trị liệu Hôn nhân và Gia đình Có 
MERRIN JACOB 1659847929  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Có 
MONTALBAKHÔNG ANA LEASA 1841770575 PSB940264 Nhà Tâm lý học Được miễn Giấy phép  Có 
MOON PAUL 1871196865 PSY32891 Nhà Tâm lý học có Giấy phép Có 
MOREL MONICA 1801417944 AMF116933 Cộng tác viên Trị liệu Hôn nhân và Gia đình Có 
MOUSABACHA GHAIDAA 1871269472  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Có 
MUSTAFA MIRA 1720663172  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Có 
NGUYEN ANNIE 1902192024 LCSW 22887 Nhân viên Xã hội Lâm sàng có Giấy phép Có 
NGUYEN CHRISTINA 1003350398 LMFT88715 Nhà Trị liệu Hôn nhân và Gia đình có Giấy phép Có 
NGUYEN ELISE 1396869574  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Có 
NGUYEN MAI 1376045252  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Có 
NGUYEN QUYNH-MAY 1699493346  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Có 
NGUYEN REO 1215657192  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Có 
NGUYEN TRACY 1073911954  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Có 
NGUYEN VY CAO 1649900366  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Có 
NIE GUANHUA 1477171619 ASW103307 Cộng tác viên Nhân viên Xã hội Lâm sàng  Có 
KHÔNGUN SAMRETH 1518007160  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Có 



List of Practitioners: Asian Americans for Community Involvement 

Họ Tên Số NPI  Giấy phép số  Loại Giấy phép/Ngành học 
Đào tạo về 
Năng lực  
Văn hóa 

NUNEZ TESSA 1568911659 ASW89833 Cộng tác viên Nhân viên Xã hội Lâm sàng  Có 
OCAMPO UM KATHRYN 1881267623 AMFT115614 Cộng tác viên Trị liệu Hôn nhân và Gia đình Có 
OCANAS SONYA 1144729419  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Có 
ORDIKANI ZAHRA 1871979666  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Có 
PEREZ JEANETTE 1821642208 ASW111446 Cộng tác viên Nhân viên Xã hội Lâm sàng  Có 
PHAM NANCY 1477046225 RN95117173 Y tá đã Đăng ký Có 
REHMAN MAHKHÔNGOR 1114567146 AFMT118309 Cộng tác viên Trị liệu Hôn nhân và Gia đình Có 
REICHERTER DARYN 1063569721 A80353 Nhà Tâm thần học có Giấy phép Có 
RHODES DONNA 1164147278  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Có 
RUPE SALLIE 1033530886 LMFT85345 Nhà Trị liệu Hôn nhân và Gia đình có Giấy 

phép 
Có 

SAHBAN MARINA 1962150771  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Có 
SHAW SALMA 1891327102  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Có 
SHEN JUNYAO (KELLY) 1255908067 AMFT134080 Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Có 
SHI YUNSUNG 1891413753  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Có 
SIDDIQUI NAIMA 1811193477 A95650 Nhà Tâm thần học có Giấy phép Có 
SOUS-FIGUEROA SOKCHEAR 1316187362  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Có 
SOUSA DE CARLOS 1144985086  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Có 
STEINHARDT RUTH 1972001790 PSY29231 Nhà Tâm lý học có Giấy phép Có 
SU MENGQI 1477206985  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Có 
SUH JIYOUNG 1104561455  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Có 
TARDILLO DORIBETH 1720330681 PSY33087 Nhà Tâm lý học có Giấy phép Có 
TASHIRO NARUMI 1255067518  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Có 
TOMMANEY ANN 1922217496 PSY32120 Nhà Tâm lý học có Giấy phép Có 
TRAN ANDREW 1689732687 C150320 Nhà Tâm thần học có Giấy phép Có 
TRAN TUE 1326685330  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Có 
TRINH SHANKHÔNGN 1326791765 AMFT127687 Cộng tác viên Trị liệu Hôn nhân và Gia đình Có 
TSANG IAN 1912472580  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Có 



List of Practitioners: Asian Americans for Community Involvement 

Họ Tên Số NPI  Giấy phép số  Loại Giấy phép/Ngành học 
Đào tạo về 
Năng lực  
Văn hóa 

VAHDAT RODIKA 1366976193 Reg Psy 9402683 Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Có 
VALLEJO-GONZALEZ YAZMIN 1346990223  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Có 
VO DAVID 1821714601  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Có 
WAGNER SARAH 1770218273  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Có 
WEBER JAN 1780765255 A83860 Nhà Tâm thần học có Giấy phép Có 
WOO MICHELE 1326526658 Reg Psy 9402714 Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Có 
XU YANG 1093006983 130870 Nhà Tâm thần học có Giấy phép Có 
YGLESIAS SABRINA 1932676079  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Có 
YOUNG MARY 1982371605 ASW111135 Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Có 
YUAN YU-TING 1679055867 APCC5533 Cộng tác viên Chuyên gia Cố vấn Lâm sàng Có 
ZHANG ZHIYUAN (LUNA) 1659968675 ASW105973 Cộng tác viên Nhân viên Xã hội Lâm sàng  Có 



Tên Nhà Cung cấp và Nhóm Liên kết  HealthRight 360 (formerly Asian American Recovery Services) 
Dịch vụ Phân loại Hiện có Dịch vụ Sức khỏe Tâm trí  
Địa chỉ 1340 Tully Road, Suite 301, San Jose, CA 95122 
Số Điện thoại 408-271-3900 
Trang mạng URL https://www.healthright360.org 
Đặc điểm của Nhà Cung cấp Ngoại trú F&C & Dịch vụ Ngoại trú Tích hợp Đồng Xảy ra  
Phục vụ Cư dân Trẻ em & Thanh niên (6-21 tuổi) 
Nhà Cung cấp Nhận Bệnh nhân Mới   CÓ 
Năng lực văn hóa và ngôn ngữ của các nhà cung cấp 
trong mạng lưới 

Tiếng Tây Ban Nha, Tiếng Nhật, Tiếng Sourashtra, Tiếng Hindi, Tiếng Tamil, Tiếng Đại hàn, 
Tiếng Hoa. 

Các Chuyên môn Chăm sóc có nhận thức Dấu hiệu & Triệu chứng của Chấn thương (Trauma-informed care) 

Nhà Cung cấp đã hoàn tất Đào tạo về Năng lực Văn 
hóa? 

CÓ 

Văn phòng/Cơ sở của Nhà Cung cấp có các thiết bị hỗ 
trợ dành cho những người bị khuyết tật về thể lực (bao 
gồm các văn phòng, các phòng khám, và thiết bị) 
 

CÓ 

 
 
 

List of Practitioners: HealthRight 360 (formerly Asian American Recovery Services) 

Họ Tên Số NPI  Giấy phép số  Loại Giấy phép/Ngành học 
Đào tạo về 
Năng lực  
Văn hóa 

CRUZ CHERYL 1124210315 LCSW87138 Nhân viên Xã hội Lâm sàng có Giấy phép Có 
GONZALES CHRISTOPHER 1306194196 LCSW 95146 Nhân viên Xã hội Lâm sàng có Giấy phép Có 
KIM KATHERINE 1235649021 ASW91683 Cộng tác viên Nhân viên Xã hội Lâm sàng  Có 
LEUNG BRYAN 1902371008 ASW91042 Cộng tác viên Nhân viên Xã hội Lâm sàng  Có 
LIU SHIRLEY 1902077035 A95004 Nhà Tâm thần học có Giấy phép Có 

http://www.healthright360.org/


List of Practitioners: HealthRight 360 (formerly Asian American Recovery Services) 

Họ Tên Số NPI  Giấy phép số  Loại Giấy phép/Ngành học 
Đào tạo về 
Năng lực  
Văn hóa 

NGUYEN CHRISTINE 1689223109 AMFT122748 Cộng tác viên Trị liệu Hôn nhân và Gia đình Có 
NGUYEN THANH 1205341559 LPCC11030 Chuyên gia Cố vấn có Giấy phép Có 
NWOKIKE CHIDIOGO 1184114522 NP 95014548 Y tá Hành nghề Có 
PAGE JESSICA 1306365614 ASW 108191 Chuyên gia Cố vấn có Giấy phép Có 
TONG DUC-TRUNG 1578199972   Có 
TREJO JOCELYNE 1720623176  Cộng tác viên Nhân viên Xã hội Lâm sàng  Có 
TSOU YAO-SZU 1942532601 LMFT86019 Nhà Trị liệu Hôn nhân và Gia đình có Giấy 

phép 
Có 

YEH JUI-CHIN 1225530363 LPCC 11039 Chuyên gia Cố vấn có Giấy phép Có 



Tên Nhà Cung cấp và Nhóm Liên kết  Abode Services 
Dịch vụ Phân loại Hiện có Dịch vụ Sức khỏe Tâm trí Chuyên môn; Dịch vụ Sức khỏe Tâm trí  
Địa chỉ 40849 Fremont Blvd., Fremont, CA 94538 
Số Điện thoại 510-657-7409 
Trang mạng URL http://www.abodeservices.org/ 

Đặc điểm của Nhà Cung cấp Dịch vụ Quản lý Hồ sơ Đặc biệt; Chương trình Hỗ trợ Cựu chiến binh Vô gia cư Lâu năm 

Phục vụ Cư dân     Cựu chiến binh Vô gia cư Lâu năm không hội đủ điều kiện cho HUD-VASH 

Nhà Cung cấp Nhận Bệnh nhân Mới   CÓ 

Năng lực văn hóa và ngôn ngữ của các nhà cung cấp 
trong mạng lưới 

Tiếng Tây Ban Nha, Tiếng Ba lan 

Các Chuyên môn Dịch vụ Hỗ trợ Gia cư, Chăm sóc có nhận thức Dấu hiệu & Triệu chứng của Chấn thương 
(Trauma-informed care) 

Nhà Cung cấp đã hoàn tất Đào tạo về Năng lực Văn 
hóa? 

KHÔNG. Cơ quan cung cấp đào tạo năng lực văn hóa của họ. 

Văn phòng/Cơ sở của Nhà Cung cấp có các thiết bị hỗ 
trợ dành cho những người bị khuyết tật về thể lực (bao 
gồm các văn phòng, các phòng khám, và thiết bị) 
 

CÓ 

 
 
 

List of Practitioners: Abode Services 

Họ Tên Số NPI  Giấy phép số  Loại Giấy phép/Ngành học 
Đào tạo về 
Năng lực  
Văn hóa 

Banks Henderson Mary 1588383707  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Có 
Barati Sagar (Sara) 1245616580 ASCW104643 Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Có 
BLUE ROZILAND 1871154328  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Có 
BURNHAM MICHELLE 1346498649 LPCC7400 Chuyên gia Cố vấn có Giấy phép Có 

http://www.abodeservices.org/


List of Practitioners: Abode Services 

Họ Tên Số NPI  Giấy phép số  Loại Giấy phép/Ngành học 
Đào tạo về 
Năng lực  
Văn hóa 

CHAVEZ LUCILA 1720580178  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Có 
CLAIN KRISTA 1851553135  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Có 
COULTER MICHAEL 1538698949 ACSW101523 Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Có 
CUMMINS KATHERINE 1164996443 ACSW94576 Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Có 
DUBEY SHIREENA 1407926348 LMFT44142 Nhà Trị liệu Hôn nhân và Gia đình có Giấy phép Có 
Friesell Jessyca 1124758701  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Có 
GIANG BACHMAN 1346668027  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Có 
GOMEZ-LEGARDA LISA 1902540024  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Có 
GUEVARA ANGELA 1932684198  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Có 
HACÓ DOMINIQUE 1811639396  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Có 
JOHNSON STEVEN 1285188722  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Có 
JONES STORMECA 1629442058 AMFT118852 Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Có 
KIM JAMES 1508524778  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Có 
LANDEROS ISBETH 1851846927 LMFT134098 Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Có 
LINTON THOMAS 1306419338  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Có 
MAGANA-RUEDA ESTEBAN 1518560135  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Có 
Marvin Jeff 1205567757  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Có 
MEJIA KIMBERLEY 1134618861  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Có 
NUNEZ RICHARD 1912503301  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Có 
OLIVO CHRISTINA 1316303100  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Có 
OPPIE GONZALES APRIL 1558943209  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Có 
Pacheco Juan 1396481925  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Có 
PEA ERIA 1093471138  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Có 
Perkins Cynthia 1689309833  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Có 
Queen Lakia 1356862064  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Có 
QUINTERO JUDITH 1619584075  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Có 
Ransbottom Aleetha 1407329717  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Có 



List of Practitioners: Abode Services 

Họ Tên Số NPI  Giấy phép số  Loại Giấy phép/Ngành học 
Đào tạo về 
Năng lực  
Văn hóa 

REYKHÔNGLDS TESSA 1265700587  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Có 
SIMS VAUGHN TARA 1659711489  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Có 
SPRUAGE KAREN 1962543611 LCSW27802 Nhân viên Xã hội Lâm sàng có Giấy phép Có 
Staehle Caorlyn 1194280818 ACSW100606 Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Có 
TALANIA MARIA 1962158527  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Có 
TEJEDA YADIRA 1407413834  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Có 
VILLAREAL SUSAN 1477822997  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Có 
Williams Vanda 1518625912  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Có 



Tên Nhà Cung cấp và Nhóm Liên kết  CSC Behavioral Health - allcove Palo Alto 
Dịch vụ Phân loại Hiện có Sức khỏe Hành vi, sức khỏe y tế, giáo dục và việc làm, hỗ trợ đồng đẳng 
Địa chỉ 2741 Middlefield Rd., Suite 102, Palo Alto, CA 94306 
Số Điện thoại 650-798-6330 
Trang mạng URL http://www.allcove.org 
Đặc điểm của Nhà Cung cấp Trung tâm chăm sóc sức khỏe thanh thiếu niên tích hợp.  Sức khỏe hành vi,  

sức khỏe y tế, hỗ trợ đồng đẳng 
Phục vụ Cư dân Thanh thiếu niên tuổi 12-25  
Nhà Cung cấp Nhận Bệnh nhân Mới   CÓ 
Năng lực văn hóa và ngôn ngữ của các nhà cung cấp 
trong mạng lưới 

Tiếng Tây Ban Nha 

Các Chuyên môn Phòng ngừa và Can thiệp Đầu tiên 

Nhà Cung cấp đã hoàn tất Đào tạo về Năng lực Văn 
hóa? 

                                                                                      Có 

Văn phòng/Cơ sở của Nhà Cung cấp có các thiết bị hỗ 
trợ dành cho những người bị khuyết tật về thể lực (bao 
gồm các văn phòng, các phòng khám, và thiết bị) 
 

CÓ 

 
 

List of Practitioners: allcove 

Họ Tên Số NPI  Giấy phép số  Loại Giấy phép/Ngành học 
Đào tạo về 
Năng lực  
Văn hóa 

GUZMAN ALEXIS 1205255940 A140857 Bác sĩ có Giấy phép Có 
MANZO REYNA 1629685771 129012 Cộng tác viên Trị liệu Hôn nhân và Gia đình Có 
PIM MARYNA 1790183424 81611 Nhân viên Xã hội Lâm sàng có Giấy phép Có 
POCHINI CANDICE 1760912497 122584 Nhà Trị liệu Hôn nhân và Gia đình có Giấy phép Có 
POULSEN RAUL 1996834812 A173593 Nhà Tâm thần học có Giấy phép Có 

http://www.allcove.org/


Tên Nhà Cung cấp và Nhóm Liên kết  Alum Rock Counseling Center 
Dịch vụ Phân loại Hiện có Dịch vụ Sức khỏe Tâm trí Chuyên môn; Dịch vụ Sức khỏe Tâm trí  

Địa chỉ 
777 N. First Street, Suite 444, San Jose, CA 95112; 1245 E. Santa Clara, San Jose, CA 95116 

Số Điện thoại 408-240-0070 
Trang mạng URL www.alumrockcc.org 

Đặc điểm của Nhà Cung cấp 
Dịch vụ Sức khỏe Tâm trí cho Gia đình và Trẻ em; Dịch vụ Sức khỏe Tâm trí Ngoại trú; Dịch vụ 

cho những người ở vào Tình trạng Phạm tội; FIRST 5 Mạng lưới Kết nối Trẻ em 
(KCN) 

Phục vụ Cư dân Người Thành niên 

Nhà Cung cấp Nhận Bệnh nhân Mới   CÓ 
Năng lực văn hóa và ngôn ngữ của các nhà cung cấp 
trong mạng lưới 

Tiếng Tây Ban Nha, Tiếng Nhật, Tiếng Đại hàn 

Các Chuyên môn First 5 đánh giá và điều trị, Chăm sóc có nhận thức Dấu hiệu & Triệu chứng của Chấn thương 
(Trauma-informed care) 

Nhà Cung cấp đã hoàn tất Đào tạo về Năng lực Văn 
hóa? 

CÓ 

Văn phòng/Cơ sở của Nhà Cung cấp có các thiết bị hỗ 
trợ dành cho những người bị khuyết tật về thể lực (bao 
gồm các văn phòng, các phòng khám, và thiết bị) 
 

CÓ 

 
 

List of Practitioners: Alum Rock Counseling Center 

Họ Tên Số NPI  Giấy phép số  Loại Giấy phép/Ngành học 
Đào tạo về 
Năng lực  
Văn hóa 

ALCALA CABRERA SOPHIA 1124643358  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Có 
BERTHOUD DORIAN 1497234041 LMFT 136012 Nhà Trị liệu Hôn nhân và Gia đình có Giấy phép Có 

http://www.alumrockcc.org/


List of Practitioners: Alum Rock Counseling Center 

Họ Tên Số NPI  Giấy phép số  Loại Giấy phép/Ngành học 
Đào tạo về 
Năng lực  
Văn hóa 

CARRIZOSA KHÔNGRA 1376282632   Có 
CORONADO YVETTE 1285983791 LCSW 77651 Nhân viên Xã hội Lâm sàng có Giấy phép Có 
DELGADO CRISTINA 1811441199  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Có 
DIAZ JOSE PABLO 1659980985 AMFT 130250 Cộng tác viên Trị liệu Hôn nhân và Gia đình Có 
FERRER CELIA 1306149257 LPCC 7226 Chuyên gia Cố vấn có Giấy phép Có 
FLORES JOANNA 1376122424  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Có 
GARCIA ARACELI 1649919820   Có 
GIAMBRONE TINA 1487393005   Có 
GOMEZ PEREZ MELISSA 1295389195 LMFT 136100 Nhà Trị liệu Hôn nhân và Gia đình có Giấy phép Có 
GONZALEZ MARIANA 1518634989   Có 
GONZALEZ VICTORIA 1467975987 LMFT126848 Nhà Trị liệu Hôn nhân và Gia đình có Giấy phép Có 
GONZALEZ-BARRAGAN STEPHANIE 1538808266   Có 
HENRIQUEZ KEVIN 1720403454 LMFT129317 Nhà Trị liệu Hôn nhân và Gia đình có Giấy phép Có 
HERNANDEZ BRENDA 1801398409 AallMF128503 Cộng tác viên Trị liệu Hôn nhân và Gia đình Có 
HERNANDEZ GRACE 1730487661 AMFT 79802 Cộng tác viên Trị liệu Hôn nhân và Gia đình Có 
JORGENSEN ELIZABETH 1962076216  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Có 
KHAN SHAHLA 1396127080 LMFT123293 Nhà Trị liệu Hôn nhân và Gia đình có Giấy phép Có 
LE JENNIFER 1336267921 A97015 Nhà Tâm thần học có Giấy phép Có 
LEYVA CYNTHIA 1669805420 AMFT120523 Cộng tác viên Trị liệu Hôn nhân và Gia đình Có 
LOPEZ NADIA 1073021440  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Có 
MARTINEZ ALMA 1437532546 LMFT121442 Nhà Trị liệu Hôn nhân và Gia đình có Giấy phép Có 
MENDEZ SAMANTHA 1013408293 LMFT132458 Nhà Trị liệu Hôn nhân và Gia đình có Giấy phép Có 
MERCADO ESTRADA GRISELDA 1710626171   Có 
MEZA GUZMAN JORGE 1982262127 AMFT 115773 Cộng tác viên Trị liệu Hôn nhân và Gia đình Có 
NGUYEN DIANA 1811401995 AMFT 119722 Cộng tác viên Trị liệu Hôn nhân và Gia đình Có 
OCAMPO CHELSEA 1396272746 LMFT 134929 Nhà Trị liệu Hôn nhân và Gia đình có Giấy phép Có 
OREA DUARTE MONICA 1669977625  Cộng tác viên Trị liệu Hôn nhân và Gia đình Có 



List of Practitioners: Alum Rock Counseling Center 

Họ Tên Số NPI  Giấy phép số  Loại Giấy phép/Ngành học 
Đào tạo về 
Năng lực  
Văn hóa 

ORTEGA MAYRA 1578051793  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Có 
PATHIA TAMMY 1295168441 LCSW 84721 Nhân viên Xã hội Lâm sàng có Giấy phép Có 
ROCHA ZAMORA STEPHANIE 1467077636 AMFT 127317 Cộng tác viên Trị liệu Hôn nhân và Gia đình Có 
SANCHEZ NEREIDA 1093204109 AMFT 128571 Cộng tác viên Trị liệu Hôn nhân và Gia đình Có 
SUAREZ JANNETTE 1720470776  Chuyên gia Phục hồi Sức khỏe Tâm trí Có 
TO YICK CHUN BERNARND 1356950430 AMFT 120255 Cộng tác viên Trị liệu Hôn nhân và Gia đình Có 
TORRES MAYRA 1457783771 ASW 98106 Cộng tác viên Nhân viên Xã hội Lâm sàng  Có 
VAN BEKKUM TESSA 1760890933 LCSW 81125 Nhân viên Xã hội Lâm sàng có Giấy phép Có 
VEGA DESSERAY 1477934651 AMFT 97986 Cộng tác viên Trị liệu Hôn nhân và Gia đình Có 
VEGA FLORES PAOLA 1316290331   Có 
WILLIAMS JACOB 1912380940 LMFT 127064 Nhà Trị liệu Hôn nhân và Gia đình có Giấy 

phép 
Có 

ZALDIVAR KAREN 1659895902 AMFT108388 Cộng tác viên Trị liệu Hôn nhân và Gia đình Có 



Tên Nhà Cung cấp và Nhóm Liên kết  Bill Wilson Center 
Dịch vụ Phân loại Hiện có Dịch vụ Sức khỏe Tâm trí Chuyên môn; Dịch vụ Sức khỏe Tâm trí  

Địa chỉ 
3490 The Alameda, Santa Clara, CA 95050; 691 S. Second St. San Jose. Location three: 1617 

The Alameda #201. San Jose. 

Số Điện thoại 
TAY Hotline 408.850.6140; SOS Hotline 408-278-2585; Contact Cares Referral 408- 243-0222. 

Trang mạng URL www.billwilsoncenter.org 
 
 
 
Đặc điểm của Nhà Cung cấp 

Chuyên môn về Thanh thiếu niên TAY, Dịch vụ Nhận nuôi Chăm sóc & Quản chế thanh thiếu 
niên; LGBTQ TAY; Dịch vụ Nội trú Khủng hoảng, Dịch vụ Cung cấp Liên tục cho những người ở 
vào Tình trạng Phạm tội;  Dịch vụ liên tục đầy đủ dành cho thanh thiếu niên, TAY, gia đình có 
rủi ro cho hoặc trải nghiệm tình trạng vô gia cư; Ngoại trú MH cho Thanh thiếu niên & Gia 
đình; Dịch vụ Ngoại trú Chuyên sâu dành cho Thanh thiếu niên & Gia đình; Dịch vụ Ngoại trú 
MH cho những người ở vào Tình trạng Phạm tội, TAY LGBTQ, Dịch vụ Tiếp cận LGBTQ & 
Chăm sóc Ngắn hạn TAY; Dịch vụ Liên kết Trường học, Chương trình Sống Tự túc MH; Thành 
niên trẻ Ngoại trú 18-30 tuổi  

Phục vụ Cư dân 
Trẻ em, Thanh niên, Thanh thiếu niên. Tuổi từ 5 đến 30. Chương trình dành cho người Thành 

niên Trẻ. Gia đình. 

Nhà Cung cấp Nhận Bệnh nhân Mới   CÓ 
Năng lực văn hóa và ngôn ngữ của các nhà cung cấp 
trong mạng lưới 

Tiếng Tây Ban Nha, Tiếng Việt, Tiếng Phi, Tiếng Nhật, Tiếng Farsi 

Các Chuyên môn 
Thanh thiếu niên TAY, cư dân không có nhà, người tùy thuộc và người giám hộ, thanh thiếu 

niên bỏ nhà, CSEC, LGBTQ, Chăm sóc có nhận thức Dấu hiệu & 
Triệu chứng của Chấn thương (Trauma-informed care)  

Nhà Cung cấp đã hoàn tất Đào tạo về Năng lực Văn 
hóa? 

CÓ 

Văn phòng/Cơ sở của Nhà Cung cấp có các thiết bị hỗ 
trợ dành cho những người bị khuyết tật về thể lực (bao 
gồm các văn phòng, các phòng khám, và thiết bị 

CÓ 

http://www.billwilsoncenter.org/


List of Practitioners: Bill Wilson Center 

Họ Tên Số NPI  Giấy phép số  Loại Giấy phép/Ngành học 
Đào tạo về 
Năng lực  
Văn hóa 

ARAUZO-VASQUEZ EMMA 1407353972  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Có 
CAPUCHIKHÔNG JOHN 1306326970 76641 Cộng tác viên Nhân viên Xã hội Lâm sàng  Không 
CHAVEZ MATEO 1457522815 110213 Cộng tác viên Nhân viên Xã hội Lâm sàng  Có 
KANG KYUNGJIN (JAMIE) 1043856719 10424 Cộng tác viên Chuyên gia Cố vấn Lâm sàng Không 
LEYVA-ARENAS LUZ 1326680943  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Không 
MASTRANGELO AUBRIE 1447516380 LCSW29185 Nhân viên Xã hội Lâm sàng có Giấy phép Không 
MCNERNEY MICHELLE 1508933755 LCSW10198 Nhân viên Xã hội Lâm sàng có Giấy phép Có 
MEDINA-CORONA ELIZABETH 1144984980 109490 Cộng tác viên Nhân viên Xã hội Lâm sàng  Có 
MESHMAN MICHELLE 1386054245 A 140396 Bác sĩ có Giấy phép Không 
MOHN LAUREN 1215390299  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Có 
MOLINA ELIZABETH 1467020800  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Có 
MUELLER LISA 1700497658 AMFT119998 Cộng tác viên Trị liệu Hôn nhân và Gia đình Có 
NELSON REBECCA 1932754199   Có 
PANGRAC DANETTE 1447387675 LMFT35805 Nhà Trị liệu Hôn nhân và Gia đình có Giấy phép Không 
PON NATALIE 1215371364 143578 Bác sĩ có Giấy phép Không 
PRUNELLA JADE 1255914800  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Có 
RUIZ BRIAN 1740735687 125309 Nhà Trị liệu Hôn nhân và Gia đình có Giấy phép Có 
TUGMAN-MENDEZ TRISTA 1598201592 APCC4808 Cộng tác viên Chuyên gia Cố vấn Lâm sàng Có 



Tên Nhà Cung cấp và Nhóm Liên kết  Caminar (formerly Family and Children Services) 
Dịch vụ Phân loại Hiện có Dịch vụ Sức khỏe Tâm trí Chuyên môn; Dịch vụ Sức khỏe Tâm trí  

Địa chỉ 
950 West Julian Street, San Jose, CA 95126; 375 

Cambridge, Palo Alto, CA 94306 

Số Điện thoại 408-292-9353 
Trang mạng URL http://www.caminar,org/ 
 

Đặc điểm của Nhà Cung cấp 

Cung cấp Người thành niên và Người Cao niên Liên quan đến Tư pháp Hình sự với Dịch vụ 
Sức khỏe Tâm trí Ngoại trú. Quản lý Hồ sơ; Dịch vụ Sức khỏe Tâm trí; Dịch vụ Hỗ trợ Thuốc 

men; Dịch vụ Can thiệp Khủng hoảng; Dịch vụ Tiếp cận; TAY LGBTQ, và Tiếp cận LGBTQ  

Phục vụ Cư dân 
Trẻ em, Thanh niên, Người Thành niên, Người Cao niên;  
Người thành niên/Người Cao niên Liên quan đếnTư pháp Hình sự 

Nhà Cung cấp Nhận Bệnh nhân Mới   CÓ 
Năng lực văn hóa và ngôn ngữ của các nhà cung cấp 
trong mạng lưới 

Ngôn ngữ Ký hiệu ASL, Tiếng Tây Ban Nha, Tiếng Việt 

Các Chuyên môn 
Dịch vụ dành cho người Khiếm thính, TAY, LGBTQ, Chẩn đoán Kép,  
Làm việc với Người thành niên/Người Cao niên Liên quan đếnTư pháp Hình sự,  
Chăm sóc có nhận thức Dấu hiệu & Triệu chứng của Chấn thương (Trauma-informed 

care) 

Nhà Cung cấp đã hoàn tất Đào tạo về Năng lực Văn 
hóa? 

CÓ 

Văn phòng/Cơ sở của Nhà Cung cấp có các thiết bị hỗ 
trợ dành cho những người bị khuyết tật về thể lực (bao 
gồm các văn phòng, các phòng khám, và thiết bị) 
 

CÓ 



List of Practitioners - Caminar 

Họ Tên Số NPI  Giấy phép số  Loại Giấy phép/Ngành học 
Đào tạo về 
Năng lực  
Văn hóa 

ARAMBURU JOSE CLAUDIO 1992398606  Chuyên gia Phục hồi Sức khỏe Tâm trí Có 
ARRITT DANELLE 1932765963  Chuyên gia Phục hồi Sức khỏe Tâm trí Có 
BALDERAS EDUARDO 1669129300 APCC 10993 Cộng tác viên Chuyên gia Cố vấn Lâm sàng Có 
BEHAN RENEE 1598312852 LMFT 132135 Nhà Trị liệu Hôn nhân và Gia đình có Giấy phép Có 
BITTNER LAUREN 1245908912 LMFT 132821 Nhà Trị liệu Hôn nhân và Gia đình có Giấy phép Có 
BRAVO LEANNA 1588331425  Chuyên gia Phục hồi Sức khỏe Tâm trí Không 
CARDENAS ERICA 1427643022 AMFT 121101 Cộng tác viên Trị liệu Hôn nhân và Gia đình Có 
CHEN GANLIN 1447968862 AMFT133645 Cộng tác viên Trị liệu Hôn nhân và Gia đình Không 
DOVER SARAH 1598295024 LMFT123090 Nhà Trị liệu Hôn nhân và Gia đình có Giấy phép Có 
ENG DAYNA 1417104654 AMFT 130841 Cộng tác viên Trị liệu Hôn nhân và Gia đình Có 
ESTRADA CINDIA 1285371070 AMFT 131486 Cộng tác viên Trị liệu Hôn nhân và Gia đình Có 
GALLAU KELSEY 1093225120 LMFT 121561 Nhà Trị liệu Hôn nhân và Gia đình có Giấy phép Có 
GONZALES FRANCES 1215422613  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Không 
GOUGH DANIEL 1861120149  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Không 
GOYETTE JESSICA 1740679828 AMFT 134515 Cộng tác viên Trị liệu Hôn nhân và Gia đình Không 
GREENBERG HEATHER 1417345695 LPCC 10525 Chuyên gia Cố vấn có Giấy phép Có 
GUNAYDIN LISA 1811629074  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Không 
HONG JEANNE 1568678605 A95624 Nhà Tâm thần học có Giấy phép Không 
JAVANBAKHSH PARISA 1912475013 AMFT 117356 Cộng tác viên Trị liệu Hôn nhân và Gia đình Có 
JEANPIERRE SOFIA 1831708973  Chuyên gia Phục hồi Sức khỏe Tâm trí Có 
KHAN AAMIR 1366806937 MD A169205 Nhà Tâm thần học có Giấy phép Có 
LESKO SARAH 1073933990 LMFT 104882 Nhà Trị liệu Hôn nhân và Gia đình có Giấy phép Có 
LEVY JAYKI 1871225581  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Không 
LUK SELENE 1073617262 20A9643 Nhà Tâm thần học có Giấy phép Không 
MACHUCA STEPHANIE 1851055263  Chuyên gia Phục hồi Sức khỏe Tâm trí Có 
MARTINEZ CHRISTINA 1124536628 LCSW 76903 Nhân viên Xã hội Lâm sàng có Giấy phép Không 



List of Practitioners - Caminar 

Họ Tên Số NPI  Giấy phép số  Loại Giấy phép/Ngành học 
Đào tạo về 
Năng lực  
Văn hóa 

McQUADE JENNIFER 1619267168 MD A125709 Nhà Tâm thần học có Giấy phép Không 
NGUYEN RYAN 1285136168 AMFT120290 Cộng tác viên Trị liệu Hôn nhân và Gia đình Có 
PICKERING KAYLEE 1932872009 AMFT 128408 Cộng tác viên Trị liệu Hôn nhân và Gia đình Có 
REICH JENAE 1811415185 LMFT 124151 Nhà Trị liệu Hôn nhân và Gia đình có Giấy phép Có 
RITCHIE MARK 1962683060 A48077 Nhà Tâm thần học có Giấy phép Có 
ROCHE AMANDA 1144852252 AMFT 127261 Cộng tác viên Trị liệu Hôn nhân và Gia đình Có 
ROOHPARVAR SHAYDA 1013640143  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Không 
SABETIC ARIJANA 1568860880 LMFT 114648 Nhà Trị liệu Hôn nhân và Gia đình có Giấy phép Có 
SANDELMAN RACHEL 1184895625 AMFT112686 Cộng tác viên Trị liệu Hôn nhân và Gia đình Có 
SHAIKH SHAHBAZ 1770951998 AMFT 111198 Cộng tác viên Trị liệu Hôn nhân và Gia đình Không 
SOON WEN 1275125908 AMFT 130529 Cộng tác viên Trị liệu Hôn nhân và Gia đình Có 
THUN BLANCA 1063005957 APCC 7812 Cộng tác viên Chuyên gia Cố vấn Lâm sàng Có 
TORRES-LUIS CELESTE 1265157234 AMFT 136394 Cộng tác viên Trị liệu Hôn nhân và Gia đình Không 
VALDEZ CORALIA 1679607691 LMFT 46873 Nhà Trị liệu Hôn nhân và Gia đình có Giấy phép Không 
VASQUEZ RICARDO 1407165905 LCSW74660 Nhân viên Xã hội Lâm sàng có Giấy phép Không 
WILHELM KELLY 1598243263 LMFT136202 Nhà Trị liệu Hôn nhân và Gia đình có Giấy phép Có 
XIONG ALBERT 1700494150 AMFT 119791 Cộng tác viên Trị liệu Hôn nhân và Gia đình Có 
YAO STEPHANIE 1396229829 LMFT 134900 Nhà Trị liệu Hôn nhân và Gia đình có Giấy phép Có 



Tên Nhà Cung cấp và Nhóm Liên kết  Catholic Charities 
Dịch vụ Phân loại Hiện có Dịch vụ Sức khỏe Tâm trí Chuyên môn; Dịch vụ Sức khỏe Tâm trí  

Địa chỉ 2625 Zanker Rd., San Jose, CA 95134 
Số Điện thoại 408-464-0100 
Trang mạng URL https://www.catholiccharitiesscc.org 
 
 
Đặc điểm của Nhà Cung cấp 

F&C và Dịch vụ Sức khỏe Tâm trí Ngoại trú cho Người Thành niên/Người Cao niên; Quản lý 
Hồ sơ, Dịch vụ tìm Việc làm; FSP CJ và Người Cao niên; Dịch vụ Hệ thống Tư pháp Hình sự 
FSP. Ngoại trú MH; Quản lý Hồ sơ, FIRST 5 Mạng lưới Kết nối Trẻ em (KCN), Dịch vụ Liên 

kết Trường học, Dịch vụ Gia cư, Dịch vụ Nâng cao Hỗ trợ, Dịch vụ Thuốc men, Tiếp cận; Vận 
động chính sách Nhà tù, Dịch vụ Sức khỏe Tâm trí  

Phục vụ Cư dân 
Trẻ em, Thanh niên, Người Thành niên, Người Cao niên; 
Người thành niên/Người Cao niên Liên quan đếnTư pháp Hình sự 

Nhà Cung cấp Nhận Bệnh nhân Mới   CÓ 
Năng lực văn hóa và ngôn ngữ của các nhà cung cấp 
trong mạng lưới 

Tiếng Ả rập, Tiếng Nga, Tiếng Quan thoại, Tiếng Tây Ban Nha, Tiếng Việt 

Các Chuyên môn 
Dịch vụ Chẩn đoán Kép, Làm việc với Người thành niên/Người Cao niên Liên quan đếnTư pháp 

Hình sự, Chăm sóc có nhận thức Dấu hiệu & Triệu chứng 
của Chấn thương (Trauma-informed care) 

Nhà Cung cấp đã hoàn tất Đào tạo về Năng lực Văn 
hóa? 

CÓ 

Văn phòng/Cơ sở của Nhà Cung cấp có các thiết bị hỗ 
trợ dành cho những người bị khuyết tật về thể lực (bao 
gồm các văn phòng, các phòng khám, và thiết bị) 

CÓ 

http://www.catholiccharitiesscc.org/
http://www.catholiccharitiesscc.org/
http://www.catholiccharitiesscc.org/


List of Practitioners: Catholic Charities 

Họ Tên Số NPI  Giấy phép số  Loại Giấy phép/Ngành học 
Đào tạo về 
Năng lực  
Văn hóa 

AMARO CURTIS 1386382711   Không 
AMOROSO KHÔNGEL 1376066787 72670 Cộng tác viên Nhân viên Xã hội Lâm sàng  Không 
BRAVO CLAUDIA 1912633058  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Không 
CULVER NICOLE 1598359572  Cộng tác viên Trị liệu Hôn nhân và Gia đình  

DELGADO ANDREA 1417414012  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Không 
FRANCIS MARISELA 1316443393  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Không 
HAZEGHI DANYA 1144945379 88189  Không 
HERREMAN KAREN 1821176421 318 Nhà Trị liệu Nghề nghiệp Không 
HOBSON CONNIE 1972763365 72954 Nhân viên Xã hội Lâm sàng có Giấy phép Không 
HONG JEANNE 1568678605 95624 Nhà Tâm thần học có Giấy phép  

KOLADE AKINDELE 1922051846 84300 Nhà Tâm thần học có Giấy phép  

LIZARRAGA BERTHA 1578858502  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Không 
LOPEZ RUBY 1811625577  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Không 
MARIN BIBIANA 1720649684  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Không 
MORGAN ALEXANDRA 1225564024 106075 Cộng tác viên Nhân viên Xã hội Lâm sàng  Không 
NAKAMURA SEAN 1710559141 126748 Cộng tác viên Trị liệu Hôn nhân và Gia đình Không 
NGUYEN TUYEN 1427384262  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Không 
PALMER SARAH 1225530934 132074 Nhà Trị liệu Hôn nhân và Gia đình có Giấy phép Không 
PATEL PRIYANKA 1922462001 108105 Cộng tác viên Trị liệu Hôn nhân và Gia đình Không 
ROMERO KIANNA 1518695360  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Không 
ROMO VICTORIA 1346902749 104683 Cộng tác viên Nhân viên Xã hội Lâm sàng  Không 
VOHRA MUNISHA 1790337491 66335 Nhân viên Xã hội Lâm sàng có Giấy phép  

YOON PAULINE 1265166011 133702   

ZUCKER COURTNEY 1245951839 108031 Cộng tác viên Nhân viên Xã hội Lâm sàng  Không 



Tên Nhà Cung cấp và Nhóm Liên kết  CSC-Central Wellness and Benefits Center 
Dịch vụ Phân loại Hiện có Dịch vụ Sức khỏe Tâm trí  
Địa chỉ 2221 Enborg Lane, San Jose, CA 95128 
Số Điện thoại 408-885-6220 
Trang mạng URL www.sccbhsd.org  
 
Đặc điểm của Nhà Cung cấp 

Cung cấp Dịch vụ cho các cư dân người Latinh, người Á Châu, người Ấn độ, người Nga, 
người Da trắng và người Ba tư  

Phục vụ Cư dân Người Thành niên, Người Cao niên 
Nhà Cung cấp Nhận Bệnh nhân Mới   CÓ 
Năng lực văn hóa và ngôn ngữ của các nhà cung cấp 
trong mạng lưới 

Tiếng Việt, Tiếng Hindi, Tiếng Punjabi, Tiếng Farsi, Tiếng Nga, Tiếng Tây Ban Nha 

Các Chuyên môn Dịch vụ dành cho Khách hàng Không có bảo hiểm và  
Tình trạng bệnh từ Nhẹ đến Trung bình  

Nhà Cung cấp đã hoàn tất Đào tạo về Năng lực Văn 
hóa? 

CÓ 

Văn phòng/Cơ sở của Nhà Cung cấp có các thiết bị hỗ 
trợ dành cho những người bị khuyết tật về thể lực (bao 
gồm các văn phòng, các phòng khám, và thiết bị) 
 

CÓ 

 
 
 

List of Practitioners: CSC-Central Wellness and Benefits Center 

Họ Tên Số NPI  Giấy phép số  Loại Giấy phép/Ngành học 
Đào tạo về 
Năng lực  
Văn hóa 

BACHUSS AMANDA 1730214222 A128558 Nhà Tâm thần học có Giấy phép Có 
Burdick Brittany Vasae 1780181230 A163369 Nhà Tâm thần học có Giấy phép Có 
Chea Sokunthea 1144877648 40912 Cán sự Tâm thần học  Có 
CHUA JOSELITA 1225175193 A88164 Nhà Tâm thần học có Giấy phép Có 

http://www.sccbhsd.org/


List of Practitioners: CSC-Central Wellness and Benefits Center 

Họ Tên Số NPI  Giấy phép số  Loại Giấy phép/Ngành học 
Đào tạo về 
Năng lực  
Văn hóa 

DELACRUZ JESSICA 1174860399 ASW86355 Cộng tác viên Nhân viên Xã hội Lâm sàng  Có 
DIAZ VELICIA 1467887323 LCSW 85639 Nhân viên Xã hội Lâm sàng có Giấy phép Có 
DINH NGOC-LINH 1427185958  Chuyên gia Phục hồi Sức khỏe Tâm trí Có 
DURAN TERESA 1528250289 LMFT 41983 Nhà Trị liệu Hôn nhân và Gia đình có Giấy 

phép 
Có 

GACUSAN JEREMIAH 1679987036 PT29197 Cán sự Tâm thần học  Có 
KIM SARAH 1154496511 LCSW28601 Nhân viên Xã hội Lâm sàng có Giấy phép Có 
NEGRETE LUIS 1437616158  Chuyên gia Phục hồi Sức khỏe Tâm trí Có 
PHAM LOANN 1740318617  Chuyên gia Phục hồi Sức khỏe Tâm trí Có 
RAMIREZ JENNY LUNA 1407013683  Chuyên gia Phục hồi Sức khỏe Tâm trí Có 
Revadigar Neelambika 1487903019 A139061 Nhà Tâm thần học có Giấy phép Có 



Tên Nhà Cung cấp và Nhóm Liên kết  Children's Health Council 
Dịch vụ Phân loại Hiện có Dịch vụ Sức khỏe Tâm trí Chuyên môn; Dịch vụ Sức khỏe Tâm trí  

Địa chỉ 
650 Clark Way, Palo Alto, CA 94304; 2280 
Kenwood, San Jose, CA 95128 

Số Điện thoại 650-326-5530 
Trang mạng URL chconline.org 
 
 
Đặc điểm của Nhà Cung cấp 

Đánh giá, đơn ngành và đa ngành, trị liệu cá nhân và nhóm, quản lý thuốc men, khoa tâm 
thần kinh, chuyên khoa trẻ nhỏ; Ngoại trú MH; Quản lý Hồ sơ;  
Đánh giá, đơn ngành và đa ngành, trị liệu cá nhân và nhóm, FIRST 5 Mạng lưới Kết nối Trẻ 
em (KCN), Dịch vụ Liên kết Trường học, Dịch vụ Phòng ngừa và Can thiệp Đầu tiên, Hai (2) 
địa điểm này ở ngay tại trường học. 

Phục vụ Cư dân Trẻ sơ sinh, trẻ trường mầm non, Trẻ em tuổi đến trường, Thanh niên 
Nhà Cung cấp Nhận Bệnh nhân Mới   CÓ 
Năng lực văn hóa và ngôn ngữ của các nhà cung cấp 
trong mạng lưới 

Tiếng Tây Ban Nha, Tiếng Quan thoại, Tiếng Pháp, Tiếng Do thái, Tiếng Việt 

Các Chuyên môn Trẻ em, Chăm sóc có nhận thức Dấu hiệu & Triệu chứng của Chấn thương (Trauma-informed 
care) 

Nhà Cung cấp đã hoàn tất Đào tạo về Năng lực Văn 
hóa? 

CÓ 

Văn phòng/Cơ sở của Nhà Cung cấp có các thiết bị hỗ 
trợ dành cho những người bị khuyết tật về thể lực (bao 
gồm các văn phòng, các phòng khám, và thiết bị) 
 

CÓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



List of Practitioners: Children's Health Council 

Họ Tên Số NPI  Giấy phép số  Loại Giấy phép/Ngành học 
Đào tạo về 
Năng lực  
Văn hóa 

BARAN JOAN 1932263860 PSY 14679 Nhà Tâm lý học có Giấy phép Có 
CEPEDA ANTONIO 1790813103 LMFT33344 Nhà Trị liệu Hôn nhân và Gia đình có Giấy phép Có 
COLLINS MEGHAN 1487392403  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Có 
CROCKETT KARLY 1013318419 LCSW88104 Nhân viên Xã hội Lâm sàng có Giấy phép Có 
FLASHER LYDIA 1568524387 PSY 16024 Nhà Tâm lý học có Giấy phép Có 
GISE JENSI 1689343782  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Có 
GRIEST SARAH 1578081063  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Có 
HSU EMILY 1710294996 PSY27308 Nhà Tâm lý học có Giấy phép Có 
HSU MELANIE 1821244229 PSY23914 Nhà Tâm lý học có Giấy phép Có 
KRISHNAN VIDYA 1790967594 A96938 Nhà Tâm thần học có Giấy phép Có 
LYKE ANN 1164583662  Chuyên gia Phục hồi Sức khỏe Tâm trí Có 
MAILLARD LUENA 1134868466  Cộng tác viên Nhân viên Xã hội Lâm sàng  Có 
MCDONALD OLIVIA 1043863392  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Có 
MEGIDDO SHIRIT 1417268087 13336 Chuyên gia Phục hồi Sức khỏe Tâm trí Có 
MURTAZA ZAHRA 1003156852 PSY32913 Nhà Tâm lý học có Giấy phép Có 
PON NATALIE 1215371364 A143578 Nhà Tâm thần học có Giấy phép Có 
QWAN JAMIE 1033378492 LMFT53724 Nhà Trị liệu Hôn nhân và Gia đình có Giấy phép Có 
REEVES KATHERINE 1851775290 NP 95005035 Y tá Hành nghề Có 
RUIZ ADRIANA 1700323532  Chuyên gia Phục hồi Sức khỏe Tâm trí Có 
SALCEDO BRENDA 1003258468 76350 Nhân viên Xã hội Lâm sàng có Giấy phép Có 
SCHIELD AUDREY 1609487172  Cộng tác viên Nhân viên Xã hội Lâm sàng  Có 
TAM LARISSA 1316509748 11348 Chuyên gia Cố vấn có Giấy phép Có 
TRAN THUY 1205070349 LCSW65199 Nhân viên Xã hội Lâm sàng có Giấy phép Có 
WILMARTH ALEXA 1518412345 RN95104937 Y tá đã Đăng ký Có 



Tên Nhà Cung cấp và Nhóm Liên kết  Community Solutions 
Dịch vụ Phân loại Hiện có Dịch vụ Sức khỏe Tâm trí Chuyên môn; Dịch vụ Sức khỏe Tâm trí  

 
Địa chỉ 

9015 Murray Ave. #100, Gilroy, CA 95020; 
16264 Church Street, Suite 103, Morgan Hill, CA 95037; 835 Blossom Hill 

Rd, San Jose, CA 95123 

Số Điện thoại 
408-846-4700 Gilroy office; 408-225-9478 

San Jose Office 
Trang mạng URL www.communitysolutions.org 
 
 
 
Đặc điểm của Nhà Cung cấp 

Đại diện phía Nam Hạt Santa Clara, nhân viên cung cấp việc Quản lý Hồ sơ, Can thiệp về Sức khỏe Tâm 
trí, Hỗ trợ Thuốc men, và Dịch vụ Can thiệp Khủng hoảng. Các chương trình Quan hệ Đối tác Dịch vụ 
Toàn phần (cho Trẻ em tuổi 6-15 và TAY tuổi 16-25) cung cấp nhiều dịch vụ cộng đồng chuyên sâu với 
khả năng để nộp đơn cho Trợ cấp Flex và các tài nguyên Hỗ trợ Gia cư. Cung cấp Dịch vụ Hệ thống Tư 
pháp Hình sự FSP cho Người Thành niên và Người Cao niên về Dịch vụ Quản chế, Tạm tha, và Trước khi 
phiên Tòa xử. Cũng hỗ trợ trong việc điều trị tình trạng Đồng Xảy ra (sức khỏe tâm trí và lạm dụng chất 
gây nghiện) cho Người Thành niên/Người Cao niên liên quan đến tư pháp hình sự 

 

Phục vụ Cư dân 

Tiêu đề 9, Dịch vụ phù hợp lứa tuổi Sức khỏe Tâm trí Chuyên môn được cung cấp cho các khách hàng trong 
Vòng tròn Đời sống Toàn diện:  Trẻ em tuổi 0-12, Thanh niên, Thanh thiếu niên Tuổi Chuyển tiếp, Người 
Thành niên, Người Cao niên; Người Thành niên và Người Cao niên Liên quan đến Tư pháp Hình sự đang 
được Tạm tha, Quản chế hoặc Trước khi Phiên tòa xử. 

Nhà Cung cấp Nhận Bệnh nhân Mới   CÓ 
Năng lực văn hóa và ngôn ngữ của các nhà 
cung cấp trong mạng lưới 

Tiếng Tây Ban Nha, Tiếng Việt, Tiếng Quảng đông 

 
 

Các Chuyên môn 

Đội ngũ Chuyên sâu dùng phương pháp thực hành dựa trên cơ sở chứng cớ về Sức khỏe Tâm trí bao gồm 
Trị liệu Gia đình Sách lược Tóm tắt, Cố vấn trong Nhóm đối với các vấn đề liên quan đến Sức khỏe Tâm trí 
và Chất Gây nghiện, Sử dụng các phương pháp CBT, MI và Có nhận thức dấu hiệu & triệu chứng của Chấn 
thương (Trauma informed); Làm việc với Trẻ em, Thanh niên Tuổi Chuyển tiếp, Người Thành niên/Người 
Cao niên Liên quan đến Tư pháp Hình sự; Cũng làm việc với Người Thành niên/Người Cao niên Liên quan 
đến Tư pháp Hình sự với tình trạng Đồng Xảy ra (sức khỏe tâm trí và lạm dụng chất gây nghiện). 

http://www.communitysolutions.org/


Nhà Cung cấp đã hoàn tất Đào tạo về Năng lực Văn 
hóa? 

CÓ 

Văn phòng/Cơ sở của Nhà Cung cấp có các thiết bị hỗ 
trợ dành cho những người bị khuyết tật về thể lực (bao 
gồm các văn phòng, các phòng khám, và thiết bị) 

CÓ 

 
 
 

List of Practitioners: Community Solutions 

Họ Tên Số NPI  Giấy phép số  Loại Giấy phép/Ngành học 
Đào tạo về 
Năng lực  
Văn hóa 

Ahmad Jezel 1508410457 AMFT115265 Cộng tác viên Trị liệu Hôn nhân và Gia đình Không 
Albert Samantha 1952059578   Không 
Alvarez Christine 1841806346   Không 
AquiKhông Delia 1689105983   Có 
Archer Natalie 1760067169   Có 
Atwell Joseph 1639761885   Có 
Aucoin-Unruhe Adriana 1619280443 LMFT100826 Nhà Trị liệu Hôn nhân và Gia đình có Giấy 

phép 
Có 

Avila-Galvan Nayeli 1306599956   Có 
Aziz Eman 1699200881 LMFT128307 Nhà Trị liệu Hôn nhân và Gia đình có Giấy 

phép 
Có 

Barstow Teresa 1447327028   Có 
Begay Diane 1528425113   Có 
Boze Tammy 1689124778   Có 
Bribiesca Monica 1528690039 AMFT128129 Cộng tác viên Trị liệu Hôn nhân và Gia đình Không 
Cabading Jeffrey 1922750959   Có 
Canfield Lisa 1558896183 AMFT97675 Cộng tác viên Trị liệu Hôn nhân và Gia đình Không 
CaKhông Veronica 1770768897   Có 
Chaires Jannet 1699319582   Không 
Chavez Diana 1932575248 LMFT114785 Nhà Trị liệu Hôn nhân và Gia đình có Giấy 

phép 
Không 



List of Practitioners: Community Solutions 

Họ Tên Số NPI  Giấy phép số  Loại Giấy phép/Ngành học 
Đào tạo về 
Năng lực  
Văn hóa 

Chow Irene 1679249106 AMFT98631 Cộng tác viên Trị liệu Hôn nhân và Gia đình Có 
Chow Kevin 1346612223 LMFT125532 Nhà Trị liệu Hôn nhân và Gia đình có Giấy 

phép 
Có 

Cortez-Ruiz Khôngrma 1235805326 ASW99710 Cộng tác viên Nhân viên Xã hội Lâm sàng  Không 
Craven Tammy 1245906577   Có 
Diaz Martinez Elizabeth 1083372502   Có 
DiKhôngvitz Matthew 1265896005 A169843 Nhà Tâm thần học có Giấy phép Không 
Dorfler Yvette 1093340101 AMFT131445 Cộng tác viên Trị liệu Hôn nhân và Gia đình Có 
Draga Renee 1720662950 ASW104554 Cộng tác viên Nhân viên Xã hội Lâm sàng  Có 
Duong Yen 1023694031 AMFT133770 Cộng tác viên Trị liệu Hôn nhân và Gia đình Có 
Duran Brian 1598487134   Không 
Ebalo Mark 1205349255 ASW98682 Cộng tác viên Nhân viên Xã hội Lâm sàng  Có 
Elizondo Aldama Erika 1437790912   Không 
Ernst Heidemarie 1790819472 A73163 Nhà Tâm thần học có Giấy phép Không 
Estrada Elaine 1063182798 LVN257134 Y tá Huấn nghệ  Có 
Ferguson Stacy 1467845339   Có 
Fleming Willie 1477015642   Có 
Flores Esperanza 1235728916   Có 
Flores Fabian 1780263475   Không 
Flores Quintero Janet 1336740943   Không 
Floreza Hannah 1376993196 LCSW99957 Nhân viên Xã hội Lâm sàng có Giấy phép Không 
Fonseca Phillips Aaron 1215438346   Không 
Fuenmayor Mariela 1356512578 C168841 Nhà Tâm thần học có Giấy phép Không 
Gadsden Unussun 1467977835   Không 
Garcia Vanessa 1609225929   Không 
Garcia Jimenez Ileana 1417566316   Có 
Garcia Vargas Miriam 1548863475   Có 
Garza Isabel 1932407657   Có 



List of Practitioners: Community Solutions 

Họ Tên Số NPI  Giấy phép số  Loại Giấy phép/Ngành học 
Đào tạo về 
Năng lực  
Văn hóa 

Gonzalez Isela 1972155794   Có 
Green Henry 1447313796 G56683 Nhà Tâm thần học có Giấy phép Không 
Green Kamene 1366023269   Có 
Gyan Neha 1689263642 ACSW109969 Cộng tác viên Nhân viên Xã hội Lâm sàng  Có 
Harris Diane 1679648158 G84412 Nhà Tâm thần học có Giấy phép Không 
Hatcher Josette 1679791917   Không 
Hernandez Jennifer 1992266779   Không 
Hernandez De VillaseKhôngr Maria 1386102994   Có 
Hill Zalaika 1447845508   Có 
Hurtado Jazmin 1568973451 LPCC+10053 Chuyên gia Cố vấn có Giấy phép Có 
Jadid Omar 1427401587 LMFT112341 Nhà Trị liệu Hôn nhân và Gia đình có Giấy 

phép 
Có 

Jaimes Jr. Manuel 1952877375   Có 
Jimenez Janell 1053952812   Có 
Juarez Ana Cristina 1700542016   Có 
Kaiser Craig 1396760138 20A8306 Nhà Tâm thần học có Giấy phép Không 
Keo Volark 1336805498   Không 
Landin Ana 1770118960   Có 
Largusa Katrina 1285185314 ASW96862 Cộng tác viên Nhân viên Xã hội Lâm sàng  Có 
Li Beatrice 1245950393 ASW108296 Cộng tác viên Nhân viên Xã hội Lâm sàng  Có 
Linares-Mejia Genesis 1093279150 ASW91595 Cộng tác viên Nhân viên Xã hội Lâm sàng  Có 
Lujan Alyssa 1417422130   Có 
Madriz Valeria 1427795756   Không 
Magallanez Jr. Carlos 1144855180   Không 
Magana Mireya 1861073082 AMFT134364 Cộng tác viên Trị liệu Hôn nhân và Gia đình Không 
Maldonado Aguilar Estefania 1932666070   Có 
Marquez Jessica 1023669405 ASW96949 Cộng tác viên Nhân viên Xã hội Lâm sàng  Có 
Martinez Cyrus 1245988591   Có 



List of Practitioners: Community Solutions 

Họ Tên Số NPI  Giấy phép số  Loại Giấy phép/Ngành học 
Đào tạo về 
Năng lực  
Văn hóa 

Martinez Samantha 1720756927   Không 
Mccrae Alyssia 1407592090   Có 
Medel-Vazquez Maria 1578800231 LMFT124418 Nhà Trị liệu Hôn nhân và Gia đình có Giấy phép Không 
Medina Vasquez Mario 1982107447   Có 
MedraKhông-Ramirez Vanessa 1053982157 AMFT134395 Cộng tác viên Trị liệu Hôn nhân và Gia đình Có 
Mendez-Villalobos Jenifer 1205400462   Không 
Mendoza Esmeralda 1518510767   Có 
Mitchell John 1457808123   Có 
Morales Miriam 1497340053   Không 
Murillo Serina 1144753559   Có 
Nava Carina 1861955957 ASW91308 Cộng tác viên Nhân viên Xã hội Lâm sàng  Không 
Nguyen Linda 1316525405 ASW107077 Cộng tác viên Nhân viên Xã hội Lâm sàng  Có 
Ochoa Elizabeth 1881711315   Không 
Oshiro-Fossati Pamela 1154458644 LCSW26876 Nhân viên Xã hội Lâm sàng có Giấy phép Có 
Padilla Marquez Monica 1952994006   Có 
Parker Vanessa 1427366749 NP20809 Y tá Hành nghề Không 
Paular Justin Aaron 1750978375   Không 
Perez Vicente 1184890568   Có 
Ponce Cinthya 1952074775   Không 
Poso Amanda 1215383989 ASW96089 Cộng tác viên Nhân viên Xã hội Lâm sàng  Không 
Ramirez Maria Guadalupe 1164169389   Có 
Ramos Ceciley 1245806637   Không 
Remmers Heidi 1275987976 LMFT91214 Nhà Trị liệu Hôn nhân và Gia đình có Giấy phép Có 
Renteria-Damian Maria 1174281075   Có 
Rivera-Mendoza Ana 1326593815   Có 
Robles Lizeth 1518398155   Có 
Rodriguez Maria G. 1477147601   Không 



List of Practitioners: Community Solutions 

Họ Tên Số NPI  Giấy phép số  Loại Giấy phép/Ngành học 
Đào tạo về 
Năng lực  
Văn hóa 

Rojas-MandujaKhông Esmeralda 1174977441   Có 
Ronell Andrea 1477197234 AMFT127885 Cộng tác viên Trị liệu Hôn nhân và Gia đình Có 
Ruiz Jose Antonio 1740948876   Có 
Ruiz Veronica 1134710767   Có 
Ruotolo Nadia 1285075556   Không 
Salgado Johnny 1407440928   Có 
Samandi Roxana 1245799972 ASW109241 Cộng tác viên Nhân viên Xã hội Lâm sàng  Có 
Sanchez Elisa 1013591544 AMFT134394 Cộng tác viên Trị liệu Hôn nhân và Gia đình Có 
Santiago Lynette 1730859687 RN95238592 Y tá đã Đăng ký Không 
Shalit Michelle 1184181539 AMFT133806 Cộng tác viên Trị liệu Hôn nhân và Gia đình Có 
Shields Dario 1598498925   Có 
Shin Eun-Mi 1801369053 ASW105679 Cộng tác viên Nhân viên Xã hội Lâm sàng  Có 
Silva Gonzalez Jessica 1962091488   Có 
Silviera Michelle 1295381499   Có 
Solis Reyna 1427783539   Có 
Solorio Cóica 1629224316 LMFT116438 Nhà Trị liệu Hôn nhân và Gia đình có Giấy phép Không 
Steeples Audrey 1619470226 ASW96357 Cộng tác viên Nhân viên Xã hội Lâm sàng  Không 
Sterling Angelica Marie 1780346544   Có 
Sullivan Bryonna 1043932205   Có 
Tovar Diana 1376703462   Có 
Tran Minh 1649926122   Không 
Uribe Sanchez Melisa 1528562147 AMFT116880 Cộng tác viên Trị liệu Hôn nhân và Gia đình Có 
Valdez Giselle 1205408994   Có 
Villafana Mendoza Cynthia 1609488089   Có 
Wales Laura 1487383493   Có 
Wengert Dominik 1427706779   Có 
Wood Ashleigh 1669135943   Có 



List of Practitioners: Community Solutions 

Họ Tên Số NPI  Giấy phép số  Loại Giấy phép/Ngành học 
Đào tạo về 
Năng lực  
Văn hóa 

Wright Laura 1932876307   Có 
Yang Jessica 1548748064 AMFT117769 Cộng tác viên Trị liệu Hôn nhân và Gia đình Có 
Zamora Lajes Jose 1114573961   Có 
Zamora-Rocha Roberto 1699381806   Có 
Zaragoza Julio 1205479235   Có 
Zepeda Monique 1326619552   Có 



Tên Nhà Cung cấp và Nhóm Liên kết CSC-Behavioral Health Cross Systems Transformation Team 
Dịch vụ Phân loại Hiện có Dịch vụ Sức khỏe Tâm trí Chuyên môn; Dịch vụ Sức khỏe Tâm trí  

Địa chỉ 
725 E. Santa Clara St., 

San Jose, CA 95122 
Số Điện thoại 408-794-0580 
Trang mạng URL www.sccbhsd.org  

Đặc điểm của Nhà Cung cấp 
Đánh giá Sức khỏe Tâm trí và làm Giấy Giới thiệu cho DFCS liên quan đến Trẻ em;  
Ngoại trú MH; Quản lý Hồ sơ. 

Phục vụ Cư dân Trẻ em, Thanh niên 
Nhà Cung cấp Nhận Bệnh nhân Mới   KHÔNG, chỉ qua giới thiệu của DFCS  

Năng lực văn hóa và ngôn ngữ của các 
nhà cung cấp trong mạng lưới 

Tiếng Tây Ban Nha 

Các Chuyên môn Dịch vụ Sức khỏe Tâm trí cho Trẻ em phụ thuộc,  
Chăm sóc có nhận thức Dấu hiệu & Triệu chứng của Chấn thương (Trauma-informed care) 

Nhà Cung cấp đã hoàn tất Đào tạo về 
Năng lực Văn hóa? 

CÓ 

Văn phòng/Cơ sở của Nhà Cung cấp 
có các thiết bị hỗ trợ dành cho những 
người bị khuyết tật về thể lực (bao 
gồm các văn phòng, các phòng khám, 
và thiết bị) 

CÓ 

 
 

List of Practitioners: CSC-Behavioral Health Cross Systems Transformation Team 

Họ Tên Số NPI  Giấy phép số  Loại Giấy phép/Ngành học 

Đào tạo về 
Năng lực  
Văn hóa 

FLOREZA ARTHUR 1083750186 A76400 Nhà Tâm thần học có Giấy phép Không 
GOMEZ DESIREE 1245603885 ASW 89855 Cộng tác viên Nhân viên Xã hội Lâm sàng  Có 
GONZALEZ MARIA 1972984649 AMFT 134699 Cộng tác viên Trị liệu Hôn nhân và Gia đình Có 
HARRISON KATHLEEN 1548509961 LCSW25364 Nhân viên Xã hội Lâm sàng có Giấy phép Có 

http://www.sccbhsd.org/


List of Practitioners: CSC-Behavioral Health Cross Systems Transformation Team 

Họ Tên Số NPI  Giấy phép số  Loại Giấy phép/Ngành học 

Đào tạo về 
Năng lực  
Văn hóa 

 
LE JENNIFER 1336267921 A97015 Nhà Tâm thần học có Giấy phép Không 
LOPEZ YARABI LARA 1831354596 AMFT 135301 Cộng tác viên Trị liệu Hôn nhân và Gia đình Có 



Tên Nhà Cung cấp và Nhóm Liên kết  CSC-Downtown Behavioral Health Center 
Dịch vụ Phân loại Hiện có Dịch vụ Sức khỏe Tâm trí  
Địa chỉ 1075 East Santa Clara Street, San Jose, CA 95116 
Số Điện thoại 408-972-2100 
Trang mạng URL www.sccbhsd.org  
 
Đặc điểm của Nhà Cung cấp 

Ngoại trú MH; QI: Zephyr – Trung tâm San Jose Downtown; Ngoại trú MH; Quản lý Hồ sơ.; 
Đánh giá MH; và các điều trị khác; WARMS; Hoan nghênh Nhóm; QI: Tìm hiểu Quan hệ Đối 

tác, Zephyr; Tòa án về Ma túy; Đơn vị Đại diện cho Người nhận khoản thanh toán; Chỗ 
Tạm trú Cộng thêm Chăm sóc 

Phục vụ Cư dân Người Thành niên, Người Cao niên 
Nhà Cung cấp Nhận Bệnh nhân Mới   CÓ 
Năng lực văn hóa và ngôn ngữ của các nhà cung cấp 
trong mạng lưới 

Tiếng Quảng đông, Tiếng Quan thoại, Tiếng Tây Ban Nha, Tiếng Phi, Tiếng Việt, Tiếng 
Punjabi, Tiếng Hindi, và Tiếng Farsi 

Các Chuyên môn Chăm sóc có nhận thức Dấu hiệu & Triệu chứng của Chấn thương (Trauma-informed care) 

Nhà Cung cấp đã hoàn tất Đào tạo về Năng lực Văn 
hóa? 

CÓ 

Văn phòng/Cơ sở của Nhà Cung cấp có các thiết bị hỗ 
trợ dành cho những người bị khuyết tật về thể lực (bao 
gồm các văn phòng, các phòng khám, và thiết bị) 
 

CÓ 

 
 

List of Practitioners: CSC-Downtown Behavioral Health Center 

 
Họ 

 
Tên 

 
Số NPI  

 
Giấy phép số  

Loại Giấy phép/Ngành học 
Đào tạo về 
Năng lực  
Văn hóa 

BIRHANI FATEMEH K 1336380104  Chuyên gia Phục hồi Sức khỏe Tâm trí Có 
CHEN ASHLEY H 1619941721 A86262 Nhà Tâm thần học có Giấy phép Có 
CHEUNG KATHERINE 1992839856  Chuyên gia Phục hồi Sức khỏe Tâm trí Có 

http://www.sccbhsd.org/


List of Practitioners: CSC-Downtown Behavioral Health Center 

 
Họ 

 
Tên 

 
Số NPI  

 
Giấy phép số  

Loại Giấy phép/Ngành học 
Đào tạo về 
Năng lực  
Văn hóa 

COWAN LANCE PAUL 1780880369 LCSW 25730 Nhân viên Xã hội Lâm sàng có Giấy phép Có 
ESCOBAR NANCY 1689870719 LPT26887 Cán sự Tâm thần học  Có 
EYA WILLIAM I 1982045019  Chuyên gia Phục hồi Sức khỏe Tâm trí Có 
GARCIA CAROLINA 1275016669  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Có 
HAN AN 1982870432  Chuyên gia Phục hồi Sức khỏe Tâm trí Có 
HEREDIA MONICA 1477708931 ASW 64709 Cộng tác viên Nhân viên Xã hội Lâm sàng  Có 
KHONG AMY 1093978058 A111324 Nhà Tâm thần học có Giấy phép Có 
LIANG WENDY 1255465118 LCSW24044 Nhân viên Xã hội Lâm sàng có Giấy phép Có 
LINSANGAN MORRIS 1861781098 LPT33350 Cán sự Tâm thần học  Có 
SILVA DAVID 1649304502 LCSW21747 Nhân viên Xã hội Lâm sàng có Giấy phép Có 
ZHANG YING 1093803850 ASW95223 Cộng tác viên Nhân viên Xã hội Lâm sàng  Có 



Tên Nhà Cung cấp và Nhóm Liên kết  CSC-East Valley Mental Health Center 
Dịch vụ Phân loại Hiện có Dịch vụ Sức khỏe Tâm trí  
Địa chỉ 1993 McKee Road, San Jose, CA 95116 
Số Điện thoại 408-926-7950 
Trang mạng URL www.sccbhsd.org  
Đặc điểm của Nhà Cung cấp Phía Đông San Jose; Ngoại trú MH; Quản lý Hồ sơ. 

Phục vụ Cư dân Người Thành niên, Người Cao niên 
Nhà Cung cấp Nhận Bệnh nhân Mới   CÓ 
Năng lực văn hóa và ngôn ngữ của các nhà cung cấp 
trong mạng lưới 

Tiếng Hindi, Tiếng Tây Ban Nha, Tiếng Việt 

Các Chuyên môn Chăm sóc có nhận thức Dấu hiệu & Triệu chứng của 
Chấn thương (Trauma-informed care) 

Nhà Cung cấp đã hoàn tất Đào tạo về Năng lực Văn 
hóa? 

CÓ 

 
Văn phòng/Cơ sở của Nhà Cung cấp có các thiết bị hỗ 
trợ dành cho những người bị khuyết tật về thể lực (bao 
gồm các văn phòng, các phòng khám, và thiết bị) 
 

CÓ 

 
 
 

List of Practitioners: CSC-East Valley Mental Health Center 

 
Họ 

 
Tên 

 
Số NPI  

 
Giấy phép số  

Loại Giấy phép/Ngành học 
Đào tạo về 
Năng lực  
Văn hóa 

PALO LOGAN R 1861885568  Chuyên gia Phục hồi Sức khỏe Tâm trí Có 
WILSON JAMES D 1396977310  Chuyên gia Phục hồi Sức khỏe Tâm trí Có 

http://www.sccbhsd.org/


Tên Nhà Cung cấp và Nhóm Liên kết  CSC- Evans Lane 

Dịch vụ Phân loại Hiện có Dịch vụ Sức khỏe Tâm trí  
Địa chỉ 2090 Evans Lane, San Jose, CA 95125 
Số Điện thoại 408-793-2400 
Trang mạng URL www.sccbhsd.org  
Đặc điểm của Nhà Cung cấp  

Phục vụ Cư dân Người Thành niên, Người Cao niên 
Nhà Cung cấp Nhận Bệnh nhân Mới   Có 
Năng lực văn hóa và ngôn ngữ của các nhà cung cấp 
trong mạng lưới 

Tiếng Tây Ban Nha 

Các Chuyên môn  

Nhà Cung cấp đã hoàn tất Đào tạo về Năng lực Văn 
hóa? 

Có 

Văn phòng/Cơ sở của Nhà Cung cấp có các thiết bị hỗ 
trợ dành cho những người bị khuyết tật về thể lực (bao 
gồm các văn phòng, các phòng khám, và thiết bị) 
 

Có 

 
 
 

List of Practitioners: CSC- Evans Lane 

 
Họ 

 
Tên 

 
Số NPI  

 
Giấy phép số  

Loại Giấy phép/Ngành học 
Đào tạo về 
Năng lực  
Văn hóa 

FISHER ALISSA 1083144885  Chuyên gia Phục hồi Sức khỏe Tâm trí Có 
GALLI ANGELA 1396105623 LPT38020 Cán sự Tâm thần học  Có 
JUAREZ GEORGE ALBERT 1639208226  Chuyên gia Phục hồi Sức khỏe Tâm trí Có 
KUZMICH MATTHEW A 1083127583 LCSW95731 Nhân viên Xã hội Lâm sàng có Giấy phép Có 

http://www.sccbhsd.org/


List of Practitioners: CSC- Evans Lane 

 
Họ 

 
Tên 

 
Số NPI  

 
Giấy phép số  

Loại Giấy phép/Ngành học 
Đào tạo về 
Năng lực  
Văn hóa 

MATIN FARHAN A 1902974785 A65892 Nhà Tâm thần học có Giấy phép Có 
ROCEVIC SEMIR 1891345716  Chuyên gia Phục hồi Sức khỏe Tâm trí Có 



Tên Nhà Cung cấp và Nhóm Liên kết  Fred Finch Youth Center 

Dịch vụ Phân loại Hiện có 
Dịch vụ Liệu pháp Hành vi (TBS), Dịch vụ Sức khỏe Tâm trí Chuyên môn;  
Dịch vụ Sức khỏe Tâm trí  

Địa chỉ 
3800 Coolidge Ave, Oakland, CA 94602; 126 W. 

25th St. San Mateo, CA 94403 
Số Điện thoại (510) 485 -5254 
Trang mạng URL https://www.fredfinch.org 
 
Đặc điểm của Nhà Cung cấp 

Ngoại trú Chuyên sâu F&C (6-21 tuổi) & TBS-ID; F&C Dịch vụ Ngoại trú Chuyên sâu cho Điều 
trị Nội trú, F&C Dịch vụ Liệu pháp Hành vi- Trí tuệ phát triển chậm 

 
Phục vụ Cư dân 

Trẻ em/thanh niên và Người Thành niên trẻ tuổi từ 6-21 với bảo hiểm Medi-Cal toàn phần 
trong Hạt Santa Clara.  Tất cả các khách hàng sẽ phải đáp ứng được tiêu chí cần thiết của y tế 
Tiểu bang đối với bảo hiểm Medi-Cal được hoàn trả cho việc Chẩn đoán Kép về Sức khỏe Tâm 

trí Chủ yếu  
Nhà Cung cấp Nhận Bệnh nhân Mới   CÓ 
Năng lực văn hóa và ngôn ngữ của các nhà cung cấp 
trong mạng lưới 

Tiếng Anh, Tiếng Tây Ban Nha 

Các Chuyên môn Khuyết tật Trí tuệ, Chăm sóc có nhận thức Dấu hiệu & Triệu chứng của Chấn thương (Trauma-
informed care) 

Nhà Cung cấp đã hoàn tất Đào tạo về Năng lực Văn 
hóa? 

CÓ 

Văn phòng/Cơ sở của Nhà Cung cấp có các thiết bị hỗ 
trợ dành cho những người bị khuyết tật về thể lực (bao 
gồm các văn phòng, các phòng khám, và thiết bị) 
 

CÓ 

http://www.fredfinch.org/
http://www.fredfinch.org/
http://www.fredfinch.org/


List of Practitioners: Fred Finch Youth Center 

 
Họ 

 
Tên 

 
Số NPI  

 
Giấy phép số  

Loại Giấy phép/Ngành học 
Đào tạo về 
Năng lực  
Văn hóa 

LEON-CORZO JESSICA 1609362045 ASW 84661 Cộng tác viên Nhân viên Xã hội Lâm sàng  Có 
MERIKHÔNG VICTORIA 1043958598  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Có 
NEWPORT AMELIA 1578930863 AMFT 96767 Cộng tác viên Trị liệu Hôn nhân và Gia đình Có 
ORTIZ SONIA 1154971315  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Có 
THIRAYATORN ORAKORN 1053932376  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Có 



Tên Nhà Cung cấp và Nhóm Liên kết  Gardner Family Care Corporation 

Dịch vụ Phân loại Hiện có Dịch vụ Liệu pháp Hành vi(TBS); Dịch vụ Sức khỏe Tâm trí Chuyên môn; Dịch vụ Sức khỏe 
Tâm trí; Phối hợp Chăm sóc Chuyên sâu 

Địa chỉ 160 E. Virginia Street, Suite 280 San Jose, CA 95112 
Số Điện thoại 408-287-6200 
Trang mạng URL https://gardnerfamilyhealth.org 
 
 
 
Đặc điểm của Nhà Cung cấp 

Dịch vụ Đa văn hóa, đa ngôn ngữ, các dịch vụ khác bao gồm sức khỏe thể chất, nhãn khoa, 
WIC, lạm dụng chất gây nghiện tx; dịch vụ cung cấp cho Người Thành niên/Người Cao niên 

Liên quan đến Tư pháp Hình sự đang cần các dịch vụ FSP và đang được quản chế, tạm tha và 
trước khi phiên tòa xử, và người đang được Cộng đồng Giám sát sau khi Trả tự do, FSP dành 
cho Trẻ em tuổi từ 6-15, TAY Ngoại trú MH, bao gồm Dịch vụ Sức khỏe Tâm trí , Dịch vụ Hỗ 

trợ Thuốc men, Dịch vụ Can thiệp Khủng hoảng, Quản lý Hồ sơ, TBS, Chẩn đoán Kép, Hệ thống 
Chăm sóc, và FIRST 5 Mạng lưới Kết nối Trẻ em (KCN). 

 
Phục vụ Cư dân 

Trẻ em, Thanh niên, TAY, Người Thành niên, Người Cao niên; Người Thành niên/Người 
Cao niên Liên quan đến Tư pháp Hình sự đang cần các dịch vụ CJS FSP hoặc đang được 

Cộng đồng Giám sát sau khi Trả tự do  
Nhà Cung cấp Nhận Bệnh nhân Mới   CÓ 
Năng lực văn hóa và ngôn ngữ của các nhà cung cấp 
trong mạng lưới 

Tiếng Campuchia, Tiếng Tây Ban Nha, Tiếng Phi, Tiếng Việt, Tiếng Đại hàn 

Các Chuyên môn 
Chẩn đoán Kép; Dịch vụ Đa văn hóa, Đa Ngôn ngữ; cố vấn cá nhân và nhóm, Chăm sóc có 

nhận thức Dấu hiệu & Triệu chứng của Chấn thương 
(Trauma-informed care)  

Nhà Cung cấp đã hoàn tất Đào tạo về Năng lực Văn 
hóa? 

CÓ 

Văn phòng/Cơ sở của Nhà Cung cấp có các thiết bị hỗ 
trợ dành cho những người bị khuyết tật về thể lực (bao 
gồm các văn phòng, các phòng khám, và thiết bị) 

CÓ 



List of Practitioners: Gardner Family Care Corporation 

 
Họ 

 
Tên 

 
Số NPI  

 
Giấy phép số  

Loại Giấy phép/Ngành học 
Đào tạo về 
Năng lực  
Văn hóa 

AGUIRRE JOAQUIN 1164548350   Có 
ALVARADO CHRISTOPHER 1972865988 LMFT 89614 Nhà Trị liệu Hôn nhân và Gia đình có Giấy phép Có 
Andres Sharon 1174117337  Nhà Trị liệu Hôn nhân và Gia đình có Giấy phép Có 
Ayala-Martinez Anais 1558079285  Nhà Trị liệu Hôn nhân và Gia đình có Giấy phép Có 
Balcom Lindsay 1073015582   Có 
Banuelos Erika 1598266066   Có 
Bartholomew Mary Frances 1932739489  Nhà Trị liệu Hôn nhân và Gia đình có Giấy phép Có 
Basulto Villanueva Stephanie 1265007561   Có 
BEARD GINA 1073108502  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Có 
BIBBENS ROSALIND 1184964363 ASW 105997 Cộng tác viên Nhân viên Xã hội Lâm sàng  Có 
CHAN TITH 1891975256 LCSW75516 Nhân viên Xã hội Lâm sàng có Giấy phép Có 
CHENG DANIELLE 1295221489 ASW90544 Cộng tác viên Nhân viên Xã hội Lâm sàng  Có 
Cordova Galindo Elvia 1275106965  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Có 
Corlan Nicoleta 1467061333  Nhà Trị liệu Hôn nhân và Gia đình có Giấy phép Có 
Cuenca Liliana 1114585072 AMFT 120323 Cộng tác viên Trị liệu Hôn nhân và Gia đình Có 
DANG NHU-DIEM THI 1427117142 LCSW 29778 Nhân viên Xã hội Lâm sàng có Giấy phép Có 
De Los Angeles Angel 1730854910  Nhà Trị liệu Hôn nhân và Gia đình có Giấy phép Có 
Deltoro- Romero Jessica 1083346746  Nhà Trị liệu Hôn nhân và Gia đình có Giấy phép Có 
Diaz-Parra Jaciel 1538894944  Nhà Trị liệu Hôn nhân và Gia đình có Giấy phép Có 
DOIG MARIANA 1528105368 LMFT48279 Nhà Trị liệu Hôn nhân và Gia đình có Giấy phép Có 
Elias Anastacia 1174179386  Nhà Trị liệu Hôn nhân và Gia đình có Giấy phép Có 
EspiKhôngza Maria Gabriela 1881095552  Nhà Trị liệu Hôn nhân và Gia đình có Giấy phép Có 
FLORES LIANNA 1831645068 LCSW 99647 Nhân viên Xã hội Lâm sàng có Giấy phép Có 
FRANCO ARIEL 1740757236  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Có 
FRANKLIN KEVIN 1841649936 ASW 97168 Cộng tác viên Nhân viên Xã hội Lâm sàng  Có 
Fuentez Micaela 1083228423  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Có 
Gaeta Sabrina 1508584418  Nhà Trị liệu Hôn nhân và Gia đình có Giấy phép Có 
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Galingana Cherry Ann 1396318424  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Có 
GALLO JACQUELINE 1114473477   Có 
Garcia Jennifer 1235806662  Nhà Trị liệu Hôn nhân và Gia đình có Giấy phép Có 
Gomez Esteffany 1639664808  Nhà Trị liệu Hôn nhân và Gia đình có Giấy phép Có 
GOMEZ ROINI 1073173282  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Có 
Gonzalez Dulce 1669103669  Nhà Trị liệu Hôn nhân và Gia đình có Giấy phép Có 
GONZALEZ ADRIANA 1265029870  Chuyên gia Phục hồi Sức khỏe Tâm trí Có 
GONZALEZ RICARDO 1851894273 ASW84634 Cộng tác viên Nhân viên Xã hội Lâm sàng  Có 
Greyson Regina 1265169288  Nhà Trị liệu Hôn nhân và Gia đình có Giấy phép Có 
GUATEMALA MICHELLE 1396213724 AMFT127483 Cộng tác viên Trị liệu Hôn nhân và Gia đình Có 
GUMBS GRACE 1033585112 AMFT96441 Cộng tác viên Trị liệu Hôn nhân và Gia đình Có 
GUTIERREZ ANGELICA 1801964275  Chuyên gia Phục hồi Sức khỏe Tâm trí Có 
GUTIERREZ RUTH 1780122853 ACSW98187 Cộng tác viên Nhân viên Xã hội Lâm sàng  Có 
Havens Deanna 1558886846   Có 
HER GAO 1033510839 LCSW84936 Nhân viên Xã hội Lâm sàng có Giấy phép Có 
Hernandez Dora 1699446583  Nhà Trị liệu Hôn nhân và Gia đình có Giấy phép Có 
HISHIRO ERIKA 1063075158 AMFT 114548 Cộng tác viên Trị liệu Hôn nhân và Gia đình Có 
Hunter Candice 1790978245  Nhà Trị liệu Hôn nhân và Gia đình có Giấy phép Có 
Huynh Michael 1699065342  Nhà Trị liệu Hôn nhân và Gia đình có Giấy phép Có 
HUYNH NHI YEN 1710066642 A 49296 Nhà Tâm thần học có Giấy phép Có 
JABER JUMANA 1982353579  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Có 
Jacques Cóena 1104545334  Nhà Trị liệu Hôn nhân và Gia đình có Giấy phép Có 
KALDANI CATHERINE 1881346435  Chuyên gia Phục hồi Sức khỏe Tâm trí Có 
KO ANDREW 1265818876  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Có 
LAM HUONG 1184234239  Chuyên gia Phục hồi Sức khỏe Tâm trí Có 
Lara June 1053861773  Nhà Trị liệu Hôn nhân và Gia đình có Giấy phép Có 
Ledesma Gabriella 1386237022  Nhà Trị liệu Hôn nhân và Gia đình có Giấy phép Có 
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LEON DAVID 1558641266  Chuyên gia Phục hồi Sức khỏe Tâm trí Có 
Leung Andrea 1396490090 AMFT APCC Nhà Trị liệu Hôn nhân và Gia đình có Giấy phép Có 
Lewin-Welsh Canaan 1053981068 ACSW #103402 Cộng tác viên Nhân viên Xã hội Lâm sàng  Có 
LOPEZ ANA JULIA 1942378492  Chuyên gia Phục hồi Sức khỏe Tâm trí Có 
Lucia Darryl 1780783472  Nhà Trị liệu Hôn nhân và Gia đình có Giấy phép Có 
Luo Hongji 1326786849  Nhà Trị liệu Hôn nhân và Gia đình có Giấy phép Có 
MALAGON GUADALUPE MARIA 1861077554 AMFT128206 Cộng tác viên Trị liệu Hôn nhân và Gia đình Có 
Maldonado Veronica 1144766379  Nhà Trị liệu Hôn nhân và Gia đình có Giấy phép Có 
Martinez Cristina 1477903011  Chuyên gia Phục hồi Sức khỏe Tâm trí Có 
MEDEL MARLENE 1376091298 ASW85813 Cộng tác viên Nhân viên Xã hội Lâm sàng  Có 
MEDRAKHÔNG PALOMA 1265831580  Chuyên gia Phục hồi Sức khỏe Tâm trí Có 
Mejia Megan 1750909677  Nhà Trị liệu Hôn nhân và Gia đình có Giấy phép Có 
Mendoza-Magana Mariza 1477099059  Nhà Trị liệu Hôn nhân và Gia đình có Giấy phép Có 
Mijares Haneda 1225682164 ASW 96709 Cộng tác viên Nhân viên Xã hội Lâm sàng  Có 
MORALES HENRIETTA 1154499523  Chuyên gia Phục hồi Sức khỏe Tâm trí Có 
MORALES RODOLFO 1821181611 A75963 Nhà Tâm thần học có Giấy phép Có 
Morfin Liza 1477202117  Nhà Trị liệu Hôn nhân và Gia đình có Giấy phép Có 
NARANJO VERONICA 1427599166 ASW76354 Cộng tác viên Nhân viên Xã hội Lâm sàng  Có 
NAVARRO CLAUDIA 1154611382  Chuyên gia Phục hồi Sức khỏe Tâm trí Có 
NAVARRO JACQUELINE 1669667978  Chuyên gia Phục hồi Sức khỏe Tâm trí Có 
Navarro- Martinez Yaritza 1962008334  Nhà Trị liệu Hôn nhân và Gia đình có Giấy phép Có 
NG SILVIA 1538707641  Chuyên gia Phục hồi Sức khỏe Tâm trí Có 
OLSWEWSKI EMILY 1093326522 AMFT127040 Cộng tác viên Trị liệu Hôn nhân và Gia đình Có 
OROZCO-LOPEZ EMPERATRIZ 1750831483  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Có 
PATTERSON JESSIE 1316592793 AMFT 120409 Cộng tác viên Trị liệu Hôn nhân và Gia đình Có 
PEREZ CHRYSTA 1770021297  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Có 
Peroni Agustina 1619519105  Cộng tác viên Trị liệu Hôn nhân và Gia đình Có 
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PHEN BOPHAL 1750443594 LCSW 29401 Nhân viên Xã hội Lâm sàng có Giấy phép Có 
POLVOS GERALDINE 1417426982  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Có 
PRENDERGAST JEFF 1063574804 LCSW62888 Nhân viên Xã hội Lâm sàng có Giấy phép Có 
PRIYANTO CINDY 1700394020 AFMT130423 Cộng tác viên Trị liệu Hôn nhân và Gia đình Có 
RAMIREZ EDUARDO 1457908865  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Có 
RAZO ESTEFANIA 1932743473  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Có 
Reicherter Daryn 1063569721  Nhà Trị liệu Hôn nhân và Gia đình có Giấy phép Có 
ReCó Kaylah 1497401897  Nhà Trị liệu Hôn nhân và Gia đình có Giấy phép Có 
Rios Natalie 1245612340   Có 
ROCHA MARICRUZ 1841599487 LCSW70250 Nhân viên Xã hội Lâm sàng có Giấy phép Có 
RODRIGUEZ AMPARO 1568641793 ASW 69144 Cộng tác viên Nhân viên Xã hội Lâm sàng  Có 
RODRIGUEZ LAURA 1083374334  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Có 
ROMERO DAVID 1497034417  Chuyên gia Phục hồi Sức khỏe Tâm trí Có 
Ruiz Angelina 1932846284  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Có 
SAENZ MARTINEZ DANNA 1144621103 ASW84602 Cộng tác viên Nhân viên Xã hội Lâm sàng  Có 
SALAZAR KARINA 1275192908  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Có 
Salinas Angel 1063052439   Có 
SANCHEZ AROOSHA 1720511793 LMFT128621 Nhà Trị liệu Hôn nhân và Gia đình có Giấy phép Có 
Santamaria Flora 1972273803   Có 
Schmid Kelly 1548980568  Nhà Trị liệu Hôn nhân và Gia đình có Giấy phép Có 
Shalabi Victoria 1477093219  Nhà Trị liệu Hôn nhân và Gia đình có Giấy phép Có 
SILVA KHÔNGRMA 1780964585 ASW 59766 Cộng tác viên Nhân viên Xã hội Lâm sàng  Có 
Sindhia Pramila 1194399444  Nhà Trị liệu Hôn nhân và Gia đình có Giấy phép Có 
StoneHill Anna-Lisa 1154350775  Nhà Trị liệu Hôn nhân và Gia đình có Giấy phép Có 
STUDER KIMBERLY 1942878418 ACSW102100 Cộng tác viên Nhân viên Xã hội Lâm sàng  Có 
SWAYZE RICHARD 1801264551  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Có 
TA LIEN 1316006034 ASW 70266 Cộng tác viên Nhân viên Xã hội Lâm sàng  Có 
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Teran Karen 1730726795  Nhà Trị liệu Hôn nhân và Gia đình có Giấy phép Có 
TORRES ARMANDO 1003989088  Chuyên gia Phục hồi Sức khỏe Tâm trí Có 
Tran Cecilia 1285297192  Nhà Trị liệu Hôn nhân và Gia đình có Giấy phép Có 
Tran Christina 1376173732   Có 
TRAN MICHAEL 1932666732 AMFT114401 Cộng tác viên Trị liệu Hôn nhân và Gia đình Có 
URBINA SELENA 1588166383 ASW 80966 Cộng tác viên Nhân viên Xã hội Lâm sàng  Có 
URIZAR AIDA 1942602446 LCSW96020 Nhân viên Xã hội Lâm sàng có Giấy phép Có 
WENTWORTH APRIL 1497354716 AMFT120181 Cộng tác viên Trị liệu Hôn nhân và Gia đình Có 
Yanez Juan 1245994706  Nhà Trị liệu Hôn nhân và Gia đình có Giấy phép Có 
YEAV MO 1447312186 LCSW59633 Nhân viên Xã hội Lâm sàng có Giấy phép Có 
Zamaripa Dejia 1518620640  Nhà Trị liệu Hôn nhân và Gia đình có Giấy phép Có 
Zhao Xiaoyan 1043804537  Nhà Trị liệu Hôn nhân và Gia đình có Giấy phép Có 



Tên Nhà Cung cấp và Nhóm Liên kết  Hope Services 

Dịch vụ Phân loại Hiện có Dịch vụ Liệu pháp Hành vi (TBS); Dịch vụ Sức khỏe Tâm trí Chuyên môn; Dịch vụ Sức 
khỏe Tâm trí 

Địa chỉ 1555 Parkmoor Ave., San Jose, Ca 95128 
Số Điện thoại 408-282-0402 
Trang mạng URL http://www.hopeservices.org/ 
 
 
Đặc điểm của Nhà Cung cấp 

Trung tâm Chuyên môn MH phục vụ những người với khuyết tật trí tuệ/phát triển và SMI; 
Ngoại trú MH; Quản lý Hồ sơ; TBS; Ind./Nhóm Tx; Quản lý Thuốc men; Dịch vụ MHSA Tích 
hợp; Trung tâm Chuyên môn MH phục vụ những người với khuyết tật trí tuệ/phát triển và 

SMI có Khuyết tật Trí tuệ/ Phát triển Đồng xảy ra  

Phục vụ Cư dân Trẻ em, Thanh niên, Người Thành niên, Người Cao niên 
Nhà Cung cấp Nhận Bệnh nhân Mới   CÓ 
Năng lực văn hóa và ngôn ngữ của các nhà cung cấp 
trong mạng lưới 

Tiếng Việt, Tiếng Quan thoại, Tiếng Quảng đông, Tiếng Ý, Tiếng Tây Ban Nha, Tiếng Nhật, 
Tiếng Nga, Tiếng Phi 

Các Chuyên môn Khuyết tật Phát triển, Chăm sóc có nhận thức Dấu hiệu & Triệu chứng của Chấn thương 
(Trauma-informed care)  

Nhà Cung cấp đã hoàn tất Đào tạo về Năng lực Văn 
hóa? 

CÓ 

Văn phòng/Cơ sở của Nhà Cung cấp có các thiết bị hỗ 
trợ dành cho những người bị khuyết tật về thể lực (bao 
gồm các văn phòng, các phòng khám, và thiết bị) 
 

CÓ 

http://www.hopeservices.org/
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AMEZCUA STEPHANY 1447843842  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Có 
AMOS LINDSEY 1881238657 ASW96548 Cộng tác viên Nhân viên Xã hội Lâm sàng  Có 
AMSDEN CLAIRE "CHARLIE" 1063133262  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Không 
AROCKIA-DASS JOSE TERESITA 1639727514 AMFT113681 Cộng tác viên Trị liệu Hôn nhân và Gia đình Có 
BAUM ROB 1841803988 AMFT 130300 Cộng tác viên Trị liệu Hôn nhân và Gia đình Không 
BLACK EVA 1093256174  Chuyên gia Phục hồi Sức khỏe Tâm trí Có 
BLACKHILL JESSE 1164083028 LCSW 106727 Nhân viên Xã hội Lâm sàng có Giấy phép Có 
CARAMELLI KEITH 1538211941 16835

1 
Nhà Tâm thần học có Giấy phép Có 

CASTANEDA DAISY 1467980466  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Có 
CASTANEDA DAYANA 1215570064  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Không 
CASTILLO BRIDGET 1861900821  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Không 
CHEE CHRISTOPHER 1447480173 20A12207 Nhà Tâm thần học có Giấy phép Có 
CLARK KELLI 1659925436 AMFT115394 Cộng tác viên Trị liệu Hôn nhân và Gia đình Không 
CRUZ AMY 1730781444  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Không 
DE LA TORRE MARTINEZ CLAUDIA 1932584695 LMFT115868 Nhà Trị liệu Hôn nhân và Gia đình có Giấy phép Có 
DO CLEMENTINE 1467523712 LMFT 102141 Nhà Trị liệu Hôn nhân và Gia đình có Giấy phép Có 
DOWNING CORY 1346961547  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Không 
ELESHO DELE 1467103168  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Có 
FERNANDEZ JENNIFER 1376154872  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Không 
FOX KAREN 1770244600 AMFT111065 Nhà Trị liệu Hôn nhân và Gia đình có Giấy phép Có 
GALLEGOS ANN 1730554460  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Có 
GOODWIN KARINA 1013543743  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Có 
GURANEROS ULISIS 1528679024  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Có 
GUZMAN JAZMIN 1548579055 LMFT 127065 Nhà Trị liệu Hôn nhân và Gia đình có Giấy phép Không 
HEWITT-PITTMAN JILL 1619290459 LMFT 52017 Nhà Trị liệu Hôn nhân và Gia đình có Giấy phép Có 
HOLMES TAYLOR 1336781186 AMFT 124385 Cộng tác viên Trị liệu Hôn nhân và Gia đình Không 
HONG LILIAN 1558943704 AMFT 124357 Cộng tác viên Trị liệu Hôn nhân và Gia đình Không 
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HONTS MELENY 1710449053 LMFT 125943 Nhà Trị liệu Hôn nhân và Gia đình có Giấy phép Có 
HUYNH DANH 1427110709 A51616 Nhà Tâm thần học có Giấy phép Không 
KAMIAK SANDRA 1033267240 G 37877 Nhà Tâm thần học có Giấy phép Có 
KATAVICH MALLORY 1144689886 LCSW 101297 Nhân viên Xã hội Lâm sàng có Giấy phép Có 
KAUR JASMEEN 1679109391 AMFT 128514 Cộng tác viên Trị liệu Hôn nhân và Gia đình Không 
KECSKES DIANE 1649208638 G74951 Nhà Tâm thần học có Giấy phép Có 
KINDER KATELYN 1871262527 AMFT 126660 Cộng tác viên Trị liệu Hôn nhân và Gia đình Có 
LEE CLARA 1528297645 A119777 Nhà Tâm thần học có Giấy phép Có 
LEE ERIC 1376979989 LMFT96389 Nhà Trị liệu Hôn nhân và Gia đình có Giấy phép Có 
LEGASPI CHRISTIAN 1154896231 AMFT 130792 Cộng tác viên Trị liệu Hôn nhân và Gia đình Có 
LOPEZ BIANCA 1487383733  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Có 
LOPEZ-GONZALEZ ITZEL 1144711490 LMFT 125794 Nhà Trị liệu Hôn nhân và Gia đình có Giấy phép Có 
MARKS LESLIE 1922317999 LCSW11650 Nhân viên Xã hội Lâm sàng có Giấy phép Có 
MARTINEZ JENNIFER 1861669855  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Có 
MARTINEZ VERONICA 1285301903 PT 37904 Cán sự Tâm thần học  Không 
MASON MICHELLE 1992870315 LMFT 87624 Nhà Trị liệu Hôn nhân và Gia đình có Giấy phép Có 
MATHEY-MACLELLAN JENNIFER 1346793056 AMFT121083 Cộng tác viên Trị liệu Hôn nhân và Gia đình Có 
Mendoza Rosalie 1861039554  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Không 
MINETTI MARIA 1831520568  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Có 
MIRAMONTES NICOLE 1992475479 AMFT 111065 Cộng tác viên Trị liệu Hôn nhân và Gia đình Không 
NGO DAVID 1245610948 20A15286 Nhà Tâm thần học có Giấy phép Không 
NGUYEN BEEMY 1770015570  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Có 
NGUYEN BAOTRAN AMANDA 1275995920 AMFT 125396 Cộng tác viên Trị liệu Hôn nhân và Gia đình Có 
KHÔNGRBERTO VALDES NADIA 1437628724  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Không 
ORTIZ FABIAN 1285118208 LCSW 107322 Nhân viên Xã hội Lâm sàng có Giấy phép Có 
PANG EMILY 1962148932 ASW 102348 Cộng tác viên Nhân viên Xã hội Lâm sàng  Không 
QUIGG SARAH 1790255875 LMFT123187 Nhà Trị liệu Hôn nhân và Gia đình có Giấy phép Có 
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REILLY BRIAN 1689343121  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Không 
RIVERA DEL VALLE BLANCA 1750749339  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Có 
RIVERA REYMUNDI NATHALIE 1063185593  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Không 
ROBANCHO ERIKA MARIE 1982279519 688039 Y tá Huấn nghệ Không 
RODRIQUEZ CARMEN 1932432655 LMFT106996 Nhà Trị liệu Hôn nhân và Gia đình có Giấy phép Có 
SCHORR SARAH 1548699648 ASW87937 Cộng tác viên Nhân viên Xã hội Lâm sàng  Có 
SHAH PANNA 1780659763 C53290 Nhà Tâm thần học có Giấy phép Không 
SILVA IRATZENI 1720680408 AMFT 125717 Cộng tác viên Trị liệu Hôn nhân và Gia đình Không 
TRAN ANNIE 1023634524 AMFT120470 Cộng tác viên Trị liệu Hôn nhân và Gia đình Không 
TRAN CHAU 1750964888  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Có 
TRAN KELLY 1003496977  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Có 
TREPAGNIER GINA 1558315432  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Có 
WANG TIANYU 1679064869  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Không 
WILKEY NEIL 1730123746 C149616 Nhà Tâm thần học có Giấy phép Không 
WULFF KENNETH 1124105085 G32683 Nhà Tâm thần học có Giấy phép Không 
YANG SHUN YU 1740850411 AMFT 124455 Cộng tác viên Trị liệu Hôn nhân và Gia đình Không 
ZOZULA JEANELLE 1699129163 95013930 Y tá Hành nghề Có 



Tên Nhà Cung cấp và Nhóm Liên kết  Indian Health Center 
Dịch vụ Phân loại Hiện có Dịch vụ Sức khỏe Tâm trí Chuyên môn; Dịch vụ Sức khỏe Tâm trí  
Địa chỉ 602 E. Santa Clara St, Suite 200, San Jose, CA 95112 
Số Điện thoại 408-445-3400 
Trang mạng URL http://www.indianhealthcenter.org/ 
 
 
Đặc điểm của Nhà Cung cấp 

Dịch vụ Tâm thần và Hỗ trợ Thuốc men; Quản lý Hồ sơ; Cố vấn về vấn đề lạm dụng chất gây 
nghiện, Dịch vụ phòng ngừa Rượu và Lệ thuộc Khác (AOD); Các chương trình Y khoa/Nha 

khoa; WIC; Hỗ trợ đưa đón; hỗ trợ Chỗ tạm trú Cộng thêm Gia cư, CalWORKS; chương trình 
vận động sức khỏe; Ngoại trú MH; Quản lý Hồ sơ; Hỗ trợ Thuốc men; Dịch vụ Quan hệ Đối tác 

Toàn phần; Dịch vụ Truyền thống Người Mỹ Bản địa 

Phục vụ Cư dân Trẻ em, Thanh niên, Người Thành niên, Người Cao niên 
Nhà Cung cấp Nhận Bệnh nhân Mới   CÓ 
Năng lực văn hóa và ngôn ngữ của các nhà cung cấp 
trong mạng lưới 

Tiếng Tây Ban Nha, Tiếng Yurok 

 
Các Chuyên môn 

Dịch vụ Đa Văn hóa, Đa Ngôn ngữ; Dịch vụ Truyền thống Người Mỹ Bản địa: lều chữa trị đổ 
mồ hôi (sweat-lodge), làm các lễ chữa lành, y học truyền thống AI, nói chuyện bàn tròn và cố 

vấn cá nhân và nhóm, Chăm sóc có nhận thức Dấu hiệu & Triệu chứng của Chấn thương 
(Trauma-informed care) 

Nhà Cung cấp đã hoàn tất Đào tạo về Năng lực Văn 
hóa? 

CÓ 

Văn phòng/Cơ sở của Nhà Cung cấp có các thiết bị hỗ 
trợ dành cho những người bị khuyết tật về thể lực (bao 
gồm các văn phòng, các phòng khám, và thiết bị) 
 

CÓ 

http://www.indianhealthcenter.org/


List of Practitioners: Indian Health Center 

 
Họ 

 
Tên 

 
Số NPI  

 
Giấy phép số  

Loại Giấy phép/Ngành học 
Đào tạo về 
Năng lực  
Văn hóa 

 
BHAHKRI AMIT 1962847830 A157732 Nhà Tâm thần học có Giấy phép Có 
SPOTTS JAMES 1780057265 98886 Nhân viên Xã hội Lâm sàng có Giấy phép Có 
TREFTZ KRISTIE 1952585416 PSY21655 Nhà Tâm lý học có Giấy phép Có 



Tên Nhà Cung cấp và Nhóm Liên kết  CSC-Guadalupe Behavioral Health Clinic 
Dịch vụ Phân loại Hiện có Dịch vụ Sức khỏe Tâm trí Chuyên môn; Dịch vụ Sức khỏe Tâm trí  
Địa chỉ 840 Guadalupe Parkway, San Jose, CA 95110 
Số Điện thoại 408-299-3166 
Trang mạng URL www.sccbhsd.org  

Đặc điểm của Nhà Cung cấp Dịch vụ Sức khỏe Tâm trí cho thanh thiếu niên liên quan đến quản chế; Ngoại trú MH;  
Quản lý Hồ sơ. 

Phục vụ Cư dân Trẻ em, Thanh niên 

Nhà Cung cấp Nhận Bệnh nhân Mới   KHÔNG, đây là cơ sở không mở cửa 
Năng lực văn hóa và ngôn ngữ của các nhà cung cấp 
trong mạng lưới 

Tiếng Campuchia, Tiếng Tây Ban Nha, Tiếng Việt, Tiếng Krio, Tiếng Quan thoại, Tiếng Đài loan 

Các Chuyên môn Dịch vụ Sức khỏe Tâm trí cho thanh thiếu niên liên quan đến quản chế, Chăm sóc có nhận 
thức Dấu hiệu & Triệu chứng của Chấn thương (Trauma-informed care)  

Nhà Cung cấp đã hoàn tất Đào tạo về Năng lực Văn 
hóa? 

CÓ 

Văn phòng/Cơ sở của Nhà Cung cấp có các thiết bị hỗ 
trợ dành cho những người bị khuyết tật về thể lực (bao 
gồm các văn phòng, các phòng khám, và thiết bị) 
 

CÓ 

 
 

List of Practitioners: CSC-Guadalupe Behavioral Health Clinic 

 
Họ 

 
Tên 

 
Số NPI  

 
Giấy phép số  

Loại Giấy phép/Ngành học 
Đào tạo về 
Năng lực  
Văn hóa 

AUSTIN MICHELLE 1881874907 LMFT 126218 Nhà Trị liệu Hôn nhân và Gia đình có Giấy phép Có 
MORGAN ERIN 1770833949 LCSW 75755 Nhân viên Xã hội Lâm sàng có Giấy phép Có 

http://www.sccbhsd.org/


Tên Nhà Cung cấp và Nhóm Liên kết  Kidango, Inc. 
Dịch vụ Phân loại Hiện có Dịch vụ Sức khỏe Tâm trí Chuyên môn; Dịch vụ Sức khỏe Tâm trí  
 
Địa chỉ 

Corporate Office: 44000 Old Warm Springs Blvd, Fremont, CA 94538; Treatment: 777 N. 
1st St #220 San Jose, CA 95112 

Số Điện thoại 510-897-6900 
Trang mạng URL https://www.kidango.org/ 
 
Đặc điểm của Nhà Cung cấp 

 Trẻ em tuổi từ 0-5; FIRST5 Mạng lưới Kết nối Trẻ em (KCN) cung cấp Tham khảo/Đánh giá, Trị 
liệu, Thăm viếng tại nhà, và các dịch vụ Phát triển Chuyên môn 

Phục vụ Cư dân                                                               Trẻ em tuổi từ 0-5 
Nhà Cung cấp Nhận Bệnh nhân Mới   KHÔNG 
Năng lực văn hóa và ngôn ngữ của các nhà cung cấp 
trong mạng lưới 

Tiếng Tây Ban Nha, Tiếng Punjabi, Tiếng Telegu 

Các Chuyên môn First 5 Đánh giá và Điều trị, Chăm sóc có nhận thức Dấu hiệu & Triệu chứng của Chấn 
thương (Trauma-informed care) 

Nhà Cung cấp đã hoàn tất Đào tạo về Năng lực Văn 
hóa? 

CÓ 

Văn phòng/Cơ sở của Nhà Cung cấp có các thiết bị hỗ 
trợ dành cho những người bị khuyết tật về thể lực (bao 
gồm các văn phòng, các phòng khám, và thiết bị) 
 

CÓ 

 
 
 

List of Practitioners: Kidango, Inc. 

 
Họ 

 
Tên 

 
Số NPI  

 
Giấy phép số  

Loại Giấy phép/Ngành học 
Đào tạo về 
Năng lực  
Văn hóa 

AGUAS MELISSA 1568040731  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Có 

http://www.kidango.org/
http://www.kidango.org/
http://www.kidango.org/


List of Practitioners: Kidango, Inc. 

 
Họ 

 
Tên 

 
Số NPI  

 
Giấy phép số  

Loại Giấy phép/Ngành học 
Đào tạo về 
Năng lực  
Văn hóa 

DONAN TATIANA 1083100275 ASW 96105 Cộng tác viên Nhân viên Xã hội Lâm sàng  Có 
ESTRADA VIXCHEL 1649811340 AMFT 127426 Cộng tác viên Trị liệu Hôn nhân và Gia đình Có 
GARCIA MARIA 1588857700 AMFT 108640 Cộng tác viên Trị liệu Hôn nhân và Gia đình Có 
HERNANDEZ-FONSECA LILIANA 1346780954 ASW 84521 Cộng tác viên Nhân viên Xã hội Lâm sàng  Có 
PRASAD ROSELYN 1851775571 AMFT 97484 Cộng tác viên Trị liệu Hôn nhân và Gia đình Có 
RETANA ALARCON REYNALDA 1801404264  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Có 
RECÓ-MUNGUIA MARIA 1346967171 AMFT 130809 Cộng tác viên Trị liệu Hôn nhân và Gia đình Có 
SOLIS-CORTEZ YACENI 1114236338  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Có 



Tên Nhà Cung cấp và Nhóm Liên kết  CSC-KidScope for Developmental & Behavioral Health 
Dịch vụ Phân loại Hiện có Dịch vụ Sức khỏe Tâm trí Chuyên môn; Dịch vụ Sức khỏe Tâm trí  
Địa chỉ 828 S. Bascom, Suite 100, San Jose, CA 95128 
Số Điện thoại 408-793-5959 
Trang mạng URL www.sccbhsd.org  
 
Đặc điểm của Nhà Cung cấp 

Khu vực Trung tâm San Jose; Ngoại trú MH; Quản lý Hồ sơ.; Đánh giá và Điều trị Sức khỏe 
Tâm trí cho Trẻ em tuổi 0-18.  Các Đánh giá phát triển đa ngành cho Trẻ em tuổi từ 0-5. Đánh 

giá Phát triển Nhi khoa cho Trẻ em tuổi từ 6-18. 

Phục vụ Cư dân Trẻ em, Thanh niên 
Nhà Cung cấp Nhận Bệnh nhân Mới   CÓ 
Năng lực văn hóa và ngôn ngữ của các nhà cung cấp 
trong mạng lưới 

Tiếng Tây Ban Nha, Tiếng Việt, Tiếng Phi, Tiếng Khmer, và ngôn ngữ khác qua một thông 
dịch viên  

Các Chuyên môn 
Sức khỏe Tâm trí Trẻ Sơ sinh và Thời kỳ Ấu thơ Ban đầu, Phát triển về Nhi khoa, Chăm sóc 

có nhận thức Dấu hiệu & Triệu chứng của Chấn 
thương (Trauma-informed care)  

Nhà Cung cấp đã hoàn tất Đào tạo về Năng lực Văn 
hóa? 

CÓ 

Văn phòng/Cơ sở của Nhà Cung cấp có các thiết bị hỗ 
trợ dành cho những người bị khuyết tật về thể lực (bao 
gồm các văn phòng, các phòng khám, và thiết bị) 
 

CÓ 

 
 

List of Practitioners: CSC-KidScope for Developmental & Behavioral Health 

 
Họ 

 
Tên 

 
Số NPI  

 
Giấy phép số  

Loại Giấy phép/Ngành học 
Đào tạo về 
Năng lực  
Văn hóa 

ALVAREZ ENRIQUE 1447681994 LCSW62393 Nhân viên Xã hội Lâm sàng có Giấy phép Có 

http://www.sccbhsd.org/


List of Practitioners: CSC-KidScope for Developmental & Behavioral Health 

 
Họ 

 
Tên 

 
Số NPI  

 
Giấy phép số  

Loại Giấy phép/Ngành học 
Đào tạo về 
Năng lực  
Văn hóa 

ESPIKHÔNGZA AURELIA 1952432403 LCSW 22265 Nhân viên Xã hội Lâm sàng có Giấy phép Có 
GARCIA MARIA E 1215225719 LMFT 77389 Nhà Trị liệu Hôn nhân và Gia đình có Giấy phép Có 
GOVIND MELANIE TERESA 1124363445 LCSW27236 Nhân viên Xã hội Lâm sàng có Giấy phép Có 
LE JENNIFER 1336267921 A97015 Nhà Tâm thần học có Giấy phép Có 
OROZCO RIGOBERTO 1609359470 LMFT 123004 Nhà Trị liệu Hôn nhân và Gia đình có Giấy phép Có 
RODRIGUEZ ARISVE 1457494122 LCSW27151 Nhân viên Xã hội Lâm sàng có Giấy phép Có 
ROMERO BEATRIZ M 1992045322 LMFT93554 Nhà Trị liệu Hôn nhân và Gia đình có Giấy phép Có 
SEIDEL LAURA 1538427125 OT 12711 Nhà Trị liệu Nghề nghiệp Có 
VO HOA 1336277805 LCSW75129 Nhân viên Xã hội Lâm sàng có Giấy phép Có 



Tên Nhà Cung cấp và Nhóm Liên kết  CSC-Las Plumas Behavioral Health Services 
Dịch vụ Phân loại Hiện có Dịch vụ Sức khỏe Tâm trí  
Địa chỉ 1650-K Las Plumas Avenue, San Jose, CA 95133 
Số Điện thoại 408-272-6726 
Trang mạng URL www.sccbhsd.org  
Đặc điểm của Nhà Cung cấp Khu vực phía Đông Bắc San Jose; Ngoại trú MH; Quản lý Hồ sơ. 

Phục vụ Cư dân Trẻ em, Thanh niên;  Thành niên Trẻ 
Nhà Cung cấp Nhận Bệnh nhân Mới   CÓ 
Năng lực văn hóa và ngôn ngữ của các nhà cung cấp 
trong mạng lưới 

Tiếng Tây Ban Nha, Tiếng Phi, Tiếng Việt, Tiếng Campuchia, Tiếng Hindi 

Các Chuyên môn Nhóm Thành niên trẻ Chuyển tiếp, Chăm sóc có nhận thức Dấu hiệu & Triệu chứng của 
Chấn thương (Trauma-informed care)  

Nhà Cung cấp đã hoàn tất Đào tạo về Năng lực Văn 
hóa? 

CÓ 

Văn phòng/Cơ sở của Nhà Cung cấp có các thiết bị hỗ 
trợ dành cho những người bị khuyết tật về thể lực (bao 
gồm các văn phòng, các phòng khám, và thiết bị) 
 

CÓ 

 
 
 

List of Practitioners: CSC-Las Plumas Behavioral Health Services 

 
Họ 

 
Tên 

 
Số NPI  

 
Giấy phép số  

Loại Giấy phép/Ngành học 
Đào tạo về 
Năng lực  
Văn hóa 

BLANDIKHÔNG MILDRED JOHANNA 1699916296 LCSW24917 Nhân viên Xã hội Lâm sàng có Giấy phép Có 
BRAVO WENDY 1881887404 LMFT51470 Nhà Trị liệu Hôn nhân và Gia đình có Giấy 

phép 
Có 

COZZOLIKHÔNG ANTHONY 1437355948 A65094 Nhà Tâm thần học có Giấy phép Có 
CUADRA BARRETO FLOR DE MARIA 1720376486 LCSW64985 Nhân viên Xã hội Lâm sàng có Giấy phép Có 

http://www.sccbhsd.org/


List of Practitioners: CSC-Las Plumas Behavioral Health Services 

 
Họ 

 
Tên 

 
Số NPI  

 
Giấy phép số  

Loại Giấy phép/Ngành học 
Đào tạo về 
Năng lực  
Văn hóa 

Diaz Vanessa 1538728969 ASW103251 Nhà Trị liệu Hôn nhân và Gia đình có Giấy phép Không 
FLOREZA ARTHUR 1083750186 A76400 Nhà Tâm thần học có Giấy phép Có 
Hernandez Amanda 1992086243 LCSW93384 Nhân viên Xã hội Lâm sàng có Giấy phép Có 
KEITH ROSEMARY 1871925974 LMFT127713 Nhà Trị liệu Hôn nhân và Gia đình có Giấy phép Có 
LECHUGA LORENA GONZALEZ 1255455663 LCSW21880 Nhân viên Xã hội Lâm sàng có Giấy phép Có 
LOPEZ MOLINA MAURICIO 1629192034 AMFT116330 Cộng tác viên Trị liệu Hôn nhân và Gia đình Có 
MACAVORAY MARY 1285764845 LPT35027 Cán sự Tâm thần học  Có 
MORALES KARLA M 1619116332 LCSW23832 Nhân viên Xã hội Lâm sàng có Giấy phép Có 
NGUYEN HANH T H 1033379227 LCSW75496 Nhân viên Xã hội Lâm sàng có Giấy phép Có 
Partida-Candia Vanessa 1962736587 LCSW90871 Nhân viên Xã hội Lâm sàng có Giấy phép Có 
PEREZ-QUINTANILLA MARHA 1588203731 AMFT116547 Cộng tác viên Trị liệu Hôn nhân và Gia đình Có 
RODRIGUEZ ARTURO 1376822346 LMFT90882 Nhà Trị liệu Hôn nhân và Gia đình có Giấy phép Có 



Tên Nhà Cung cấp và Nhóm Liên kết  Mekong Community Center 
Dịch vụ Phân loại Hiện có Dịch vụ Sức khỏe Tâm trí Chuyên môn; Dịch vụ Sức khỏe Tâm trí  
Địa chỉ 2203 Tully Rd. San Jose, CA 95122 
Số Điện thoại 408-937-1553 
Trang mạng URL http://www.mekongcommunity.org/ 

Đặc điểm của Nhà Cung cấp 
Ngoại trú MH; FSP, Quản lý Hồ sơ; Dịch vụ Năng lực Văn hóa MH cho người Việt F&C và Người Thành 

niên, Hệ thống Chăm sóc. 
Phục vụ Cư dân Trẻ em, Thanh niên, Người Thành niên, Người Cao niên 
Nhà Cung cấp Nhận Bệnh nhân Mới   CÓ 
Năng lực văn hóa và ngôn ngữ của các nhà 
cung cấp trong mạng lưới 

Tiếng Việt 

Các Chuyên môn Tiếng Việt, Chăm sóc có nhận thức Dấu hiệu & Triệu chứng của Chấn thương (Trauma-informed care)  

Nhà Cung cấp đã hoàn tất Đào tạo về Năng 
lực Văn hóa? 

CÓ 

Văn phòng/Cơ sở của Nhà Cung cấp có các 
thiết bị hỗ trợ dành cho những người bị 
khuyết tật về thể lực (bao gồm các văn 
phòng, các phòng khám, và thiết bị) 
 

CÓ 

 
 
 

List of Practitioners: Mekong Community Center 

 
Họ 

 
Tên 

 
Số NPI  

 
Giấy phép số  

Loại Giấy phép/Ngành học 
Đào tạo về 

Năng lực Văn 
hóa 

HO LINH 1689109746 AMFT 122127 Cộng tác viên Trị liệu Hôn nhân và Gia đình Có 
HOANG STEVE 1669688206  Chuyên gia Phục hồi Sức khỏe Tâm trí Có 
HUYNH DANH 1427110709 A51656 Nhà Tâm thần học có Giấy phép Có 
LE ANH 1215066253  Chuyên gia Phục hồi Sức khỏe Tâm trí Có 

http://www.mekongcommunity.org/


List of Practitioners: Mekong Community Center 

 
Họ 

 
Tên 

 
Số NPI  

 
Giấy phép số  

Loại Giấy phép/Ngành học 
Đào tạo về 
Năng lực  
Văn hóa 

LUU TRANG 1851039077   Có 
NAM LAP 1063916724  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Có 
NGUYEN CECILY 1477720688 LCSW 23412 Nhân viên Xã hội Lâm sàng có Giấy phép Có 
NGUYEN CUONG 1609903400 C51209 Nhà Tâm thần học có Giấy phép Có 
NGUYEN DIANA 1134671597 ASW 75088 Cộng tác viên Nhân viên Xã hội Lâm sàng  Có 
NGUYEN LOAN 1861522765  Chuyên gia Phục hồi Sức khỏe Tâm trí Có 
NGUYEN TAO 1861587446 A45407 Nhà Tâm thần học có Giấy phép Có 
PHAN JOSEPH 1205410131  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Có 
TRAN AMY 1346894524  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Có 
TRAN DUANGELA 1316615172  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Có 
VU LONG 1811267016 LCSW92882 Nhân viên Xã hội Lâm sàng có Giấy phép Có 
VU TUYET 1659409522 ASW 72033 Cộng tác viên Nhân viên Xã hội Lâm sàng  Có 



Tên Nhà Cung cấp và Nhóm Liên kết  Mental Health Systems Inc. 
Dịch vụ Phân loại Hiện có Dịch vụ Sức khỏe Tâm trí Chuyên môn; Dịch vụ Sức khỏe Tâm trí  
Địa chỉ 2 N Market St, San Jose CA 95113 
Số Điện thoại (510) 210-3233 
Trang mạng URL mhsinc.org 
Đặc điểm của Nhà Cung cấp Ngoại trú MH; Quản lý Hồ sơ; Can thiệp Khủng hoảng;  

Điều trị Cộng đồng Quyết đoán (Assertive Community Treatment)  
Phục vụ Cư dân Người thành niên 
Nhà Cung cấp Nhận Bệnh nhân Mới   CÓ 
Năng lực văn hóa và ngôn ngữ của các nhà cung cấp 
trong mạng lưới 

Tiếng Quảng đông, Tiếng Quan thoại, Tiếng Tây Ban Nha 

 
Các Chuyên môn 

Không áp dụng  

Nhà Cung cấp đã hoàn tất Đào tạo về Năng lực Văn 
hóa? 

CÓ 

Văn phòng/Cơ sở của Nhà Cung cấp có các thiết bị hỗ 
trợ dành cho những người bị khuyết tật về thể lực (bao 
gồm các văn phòng, các phòng khám, và thiết bị) 
 

CÓ 



List of Practitioners: Mental Health Systems Inc 

 
Họ 

 
Tên 

 
Số NPI  

 
Giấy phép số  

Loại Giấy phép/Ngành học 
Đào tạo về 
Năng lực  
Văn hóa 

ALVAREZ ALFONSO 1679283840  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Có 
BRYER LAWRENCE 1922395797 A79269 Nhà Tâm thần học có Giấy phép Có 
COX KEVIN 1063179752  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Có 
CRAVER MARIOLA 1184109563  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Có 
FAUSTO CATHERINE 1538762091 730244 Y tá đã Đăng ký Có 
GELARDI KEVIN 1053453589  Chuyên gia Phục hồi Sức khỏe Tâm trí Có 
MARTINEZ RITA 1457061434  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Có 
NGUYEN NHI 1740990936  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Có 
PEREZ SONIA 1194387878  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Có 
QUINTANILLA JAZMIN 1871120493  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Có 
SANCHEZ CRUZ 1518635796 97228 Cộng tác viên Nhân viên Xã hội Lâm sàng  Có 
VILLAPUDIA ANTONIA 1902305188 LVN282096 Y tá Huấn nghệ Có 
VOYTILLA JORDAN 1417465360  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Có 
WALKER CALVIN 1801311774  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Có 
YAN SUSAN 1184334336  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Có 



Tên Nhà Cung cấp và Nhóm Liên kết  Momentum for Mental Health 
Dịch vụ Phân loại Hiện có Dịch vụ Sức khỏe Tâm trí Chuyên môn; Dịch vụ Sức khỏe Tâm trí  
 
Địa chỉ 

206 California Avenue, Palo Alto, CA 94306; 438 
N. White Road San Jose, CA 95127; 2001 The 

Alameda, San Jose, CA 95126; 
Số Điện thoại 650-617-8340 
Trang mạng URL https://www.momentumformentalhealth.org/ 
 
 
 
Đặc điểm của Nhà Cung cấp 

Các Dịch vụ TAY MH trong phạm vị rộng lớn (bao gồm FSP) và dịch vụ MH cho Người thành 
niên; Nâng cao Nhận thức Đầu tiên và Sáng lập Hy vọng (REACH); Cung cấp Nội trú Khủng 
hoảng với Dịch vụ Hỗ trợ Thuốc men cũng như Dịch vụ Ngoại trú Đặc biệt cho Người Thành 
niên/Người Cao niên Liên quan đến Tư pháp Hình sự; Ngoại trú MH; Quản lý Hồ sơ; Phục hồi 
Ban ngày; Chương trình tìm Việc làm; Nội trú Khủng hoảng; FSP;B&C với Phục hồi Ban ngày 
và Chữa trị Ngoại trú; Chương trình Ngoại trú Đặc biệt và Chương trình Nội trú Khủng hoảng 
với Hỗ trợ Thuốc men cho Người Thành niên/Người Cao niên Liên quan đến Tư pháp Hình 
sự 

Phục vụ Cư dân 
Thanh thiếu niên Tuổi Chuyển tiếp, Người Thành niên, Người Cao niên;  
Người Thành niên/Người Cao niên Liên quan đến Tư pháp Hình sự 

Nhà Cung cấp Nhận Bệnh nhân Mới   CÓ 

Năng lực văn hóa và ngôn ngữ của các nhà cung cấp 
trong mạng lưới 

Tiếng Campuchia, Tiếng Quảng đông, Tiếng Farsi, Tiếng Pháp, Tiếng Hindi, Tiếng Ilocano, 
Tiếng Đại hàn, Tiếng Quan thoại, Tiếng Punjabi, Tiếng Nga, Tiếng Tây Ban Nha, Tiếng Phi, 

Tiếng Việt, Tiếng Bồ Đào Nha, Tiếng Bengali, Tiếng Hoa, Tiếng Nigerian Phương ngữ, Tiếng 
Assyrian, Tiếng Hoa Phương ngữ, Tiếng Samoan, Tiếng Creole/ Wollof, Tiếng Mende, Tiếng 

Fulla, Tiếng Mandingo, Tiếng Hmont, Tiếng Kono, Tiếng Temne, Tiếng Kriou 

Các Chuyên môn 
Dịch vụ Nội trú Khủng hoảng và Dịch vụ Ngoại trú Đặc biệt dành cho Người Thành 

niên/Người Cao niên Liên quan đến Tư pháp Hình sự, Chăm sóc có nhận 
thức Dấu hiệu & Triệu chứng của Chấn thương (Trauma-informed care)  

Nhà Cung cấp đã hoàn tất Đào tạo về Năng lực Văn 
hóa? 

CÓ 

Văn phòng/Cơ sở của Nhà Cung cấp có các thiết bị hỗ 
trợ dành cho những người bị khuyết tật về thể lực (bao 
gồm các văn phòng, các phòng khám, và thiết bị) 
 

CÓ 

http://www.momentumformentalhealth.org/


 

List of Practitioners: Momentum for Mental Health 

 
Họ 

 
Tên 

 
Số NPI  

 
Số Giấy phép  

Loại Giấy phép/Ngành học 
Đào tạo về 
Năng lực  
Văn hóa 

AGUILAR AMORETTE KATHLEEN 1275688384  Chuyên gia Phục hồi Sức khỏe Tâm trí Có 
ARBALLO JAMES 1730619172 AMFT118640 Cộng tác viên Trị liệu Hôn nhân và Gia đình Không 
BAJWA BALRAJ 1285191742 RN95172660,NP Y tá đã Đăng ký Không 
BALL ABIGAIL E. 1295398105 RN95135596 Y tá đã Đăng ký Không 
BALVERDE AUREA 1174172019  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Không 
BARRON ASHLEY 1710636717  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Có 
BATRES-VASQUEZ JACQUELINE 1346802907  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Không 
BERUMEN GINA MARIE 1477699163  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Không 
BOKEN ANNETTE 1407221526 LMFT103982 Nhà Trị liệu Hôn nhân và Gia đình có Giấy 

phép 
Có 

BROWN DAWN K 1457592842  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Có 
CABALLERO DANIELLE 1164039715  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Có 
CANDIA HEDDY 1326107897  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Không 
CARRANZA BRIGIDA 1912036641  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Không 
CARROLL MARIAH 1275096059 Osteopathic Phys Bác sĩ có Giấy phép Không 
CASTRO LAUREN N 1417609348 APCC11541 Cộng tác viên Chuyên gia Cố vấn Lâm sàng Có 
CASTRO SALVADOR 1467947754  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Không 
CEREZO VICKY 1124229877  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Không 
CHENG KEVIN 1013252964 ASW98014, Cộng tác viên Nhân viên Xã hội Lâm sàng  Có 
COLLINS ROY 1154881340 Psychiatrist A180 Nhà Tâm thần học có Giấy phép Không 
CUAMBA CINDY HERNANDEZ 1770169047  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Không 
DANDEKAR GIOVANNI 1184078222 Psychiatrist A151 Nhà Tâm thần học có Giấy phép Không 
DANG NGA T. 1235648536 RN784274 Y tá đã Đăng ký Không 
DE LA CRUZ ZARAGOZA CARLOS 1023575909  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Không 
DE LA RIVA ANGELINA 1700440518  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Không 
DELGADO JESSICA 1982106415  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Có 



List of Practitioners: Momentum for Mental Health 

 
Họ 

 
Tên 

 
Số NPI  

 
Giấy phép số  

Loại Giấy phép/Ngành học 
Đào tạo về 
Năng lực  
Văn hóa 

DICK YAHNA MARIE 1679602395  Chuyên gia Phục hồi Sức khỏe Tâm trí Không 
DOAN THUY T. 1235520149 LVN228468 Y tá Huấn nghệ Không 
DOK SOKHA 1013052349  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Không 
DONGRE SHIVANI 1386299014 LPCC12112 Chuyên gia Cố vấn có Giấy phép Không 
DUONG Y 1992211890  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Không 
EAVES LOMA 1043618788  Chuyên gia Phục hồi Sức khỏe Tâm trí Không 
EBRAHIMI NINA 1992316335  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Không 
EDWARDS NNEKAE 1124556089  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Có 
ESPARZA VALTIERRA ANDREA 1952933525  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Không 
ESPIKHÔNGSA LUIS 1699237289 Psychiatrist A181 Nhà Tâm thần học có Giấy phép Không 
FERNANDEZ ANTIONETTE 1154776698  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Có 
FITE ANDREW 1790034767  Chuyên gia Phục hồi Sức khỏe Tâm trí Không 
FLORES FRANCISCO JAVIER 1356493399  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Không 
FLORES GIOVANNA 1336788314  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Có 
GALLIVAN SHELLEY 1083807606 NP 17816 Y tá Hành nghề Có 
GANDARILLA KEANA 1740779248  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Không 
GARCIA ANDY 1679123467  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Có 
GARCIA ANGEL F 1598423766  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Không 
GARCIA DENISSE 1245751213 ASW96715 Cộng tác viên Nhân viên Xã hội Lâm sàng  Không 
GAUR SONIA 1558398354 Psychiatrist A706 Nhà Tâm thần học có Giấy phép Không 
GERARDO ROSALINDA 1730597246  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Có 
GIANG SAMANTHA 1336631670  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Có 
GIULIANI LISA 1730837519  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Không 
GOMEZ ADRIANA 1558752444  Chuyên gia Phục hồi Sức khỏe Tâm trí Không 
GONZALEZ LUZ 1952988040  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Không 
GUTIERREZ JO CHERRIBEL C. 1639531510 LVNVN218924 Y tá Huấn nghệ Có 
GUTIERREZ TAHIRI 1467120212  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Không 



List of Practitioners: Momentum for Mental Health 

 
Họ 

 
Tên 

 
Số NPI  

 
Giấy phép số  

Loại Giấy phép/Ngành học 
Đào tạo về 
Năng lực  
Văn hóa 

HAROLD MATTHEW 1487217451 ASW108577 Cộng tác viên Nhân viên Xã hội Lâm sàng  Có 
HEN VISARA 1164567681  Chuyên gia Phục hồi Sức khỏe Tâm trí Có 
HERIGSTAD-FRANZ KELLY 1972071140  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Không 
HORIBE MAKI 1902342769 ASW94556, Cộng tác viên Nhân viên Xã hội Lâm sàng  Có 
HOVEYDA TANNAZ 1003944190  Chuyên gia Phục hồi Sức khỏe Tâm trí Không 
HSU LIH CHIAO 1679032569 Psychiatrist A178 Nhà Tâm thần học có Giấy phép Không 
HUYNH MICHAEL 1699065342 Psychiatrist A131 Nhà Tâm thần học có Giấy phép Không 
IRIZARRY DRE 1376986349 Psychiatrist A152 Nhà Tâm thần học có Giấy phép Không 
JIMENEZ FRANCISCA 1346837986  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Không 
KANIVETS OLEXANDRA 1437639549  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Không 
KELLEY KEVIN 1871053447 Psychiatrist A179 Nhà Tâm thần học có Giấy phép Không 
KHATAMI NAZANIN 1104319912 LMFT115410 Nhà Trị liệu Hôn nhân và Gia đình có Giấy 

phép 
Không 

LE ALYSON 1730662339  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Không 
LE LINH DUY 1437296464  Chuyên gia Phục hồi Sức khỏe Tâm trí Không 
LEVINGE ROBIN 1821715160 RN95206103 Y tá đã Đăng ký Không 
LITVIKHÔNGVA GALINA 1972109072 RN95233144 Y tá đã Đăng ký Không 
LOPEZ MICHAEL KATES 1720279144  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Không 
LOPEZ VELAZCO ARACELI 1205291937  Chuyên gia Phục hồi Sức khỏe Tâm trí Không 
LORENZI GREGORY SCOTT 1275789406  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Có 
LU ELAINE 1649590258 Psychiatrist A113 Nhà Tâm thần học có Giấy phép Có 
MACHAEN MORALES MARIANA 1366108300  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Không 
MACHUCA ERNESTO 1689219362  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Không 
MACIAS ALEJANDRO 1871156703  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Có 
MACKEY ELIJAH 1497348767  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Không 
MARCHENKO MAKSIM 1609197219 Psychiatrist A115 Nhà Tâm thần học có Giấy phép Không 
MARQUEZ PRISCILLA 1144860180  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Không 
MARTINEZ MARILYN 1912468786  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Không 



List of Practitioners: Momentum for Mental Health 
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Số NPI  

 
Giấy phép số  

Loại Giấy phép/Ngành học 
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Năng lực  
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MCCLURG PAT 1053534255 LMFT53689 Nhà Trị liệu Hôn nhân và Gia đình có Giấy phép Có 
MCCORD MARGARET 1083272330 LCSW18936 Nhân viên Xã hội Lâm sàng có Giấy phép Không 
MEDRAKHÔNG BERNARDO 1700535622  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Có 
MIRANDA JERMYN DOUGLAS 1689032419  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Không 
MOEUN VIRIYA 1629114319  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Không 
NAYAK MALA SANGHAVI 1215036918 Psychiatrist A552 Nhà Tâm thần học có Giấy phép Có 
NELSON ROSALYNN F 1336371582 Psychiatrist A552 Nhà Tâm thần học có Giấy phép Không 
NGUYEN MAI 1194058958  Chuyên gia Phục hồi Sức khỏe Tâm trí Có 
NGUYEN QUOC DUY 1184145591  Chuyên gia Phục hồi Sức khỏe Tâm trí Không 
NGUYEN THONG 1386768794  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Không 
NGUYENLE BICH LIEN 1669688214  Chuyên gia Phục hồi Sức khỏe Tâm trí Không 
OGAMBA VALENTINE 1427307651 LVN259729, Y tá Huấn nghệ Có 
OWUSU YASMIN 1538488754 Psychiatrist A113 Nhà Tâm thần học có Giấy phép Không 
PARKER VIRGINIA 1962150177  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Không 
PHAM LEE 1932842614 AMFT134482 Cộng tác viên Trị liệu Hôn nhân và Gia đình Có 
PHENG SOKHAMONY CHHORN 1144366832  Chuyên gia Phục hồi Sức khỏe Tâm trí Có 
POST MARINA 1013209782 Psychiatrist 1229 Nhà Tâm thần học có Giấy phép Không 
POULSEN RAUL 1962834812 Psychiatrist A173 Nhà Tâm thần học có Giấy phép Không 
PRIMEAUX ELIZABETH 1427405950  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Có 
PULIDO JOSE 1699448944  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Không 
RAMIREZ LINNET 1346809886 ASW91201 Cộng tác viên Nhân viên Xã hội Lâm sàng  Có 
RAMIREZ MA-CECILIA R. 1467883413 LVN241995 Y tá Huấn nghệ Không 
RETTA AKLILU 1669536264  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Có 
RIBEIRO TATIANA 1619367117 LMFT107244 Nhà Trị liệu Hôn nhân và Gia đình có Giấy phép Không 
RISSMAN YEDIDA 1245674704 Psychiatrist A133 Nhà Tâm thần học có Giấy phép Không 
RODRIGUEZ ELSIE 1316083017  Chuyên gia Phục hồi Sức khỏe Tâm trí Không 
RODRIGUEZ URZUA ANABEL 1780145664 RN95147947 Y tá đã Đăng ký Không 
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ROMINE BRIANA 1407217623 AMFT120841 Cộng tác viên Trị liệu Hôn nhân và Gia đình Có 
ROSITAS JANIS R. 1053746339 LVNVN 246947 Y tá Huấn nghệ Không 
ROSS REYNALDO 1235532946  Chuyên gia Phục hồi Sức khỏe Tâm trí Có 
ROSSE TOMASZ 1245423136 Psychiatrist A928 Nhà Tâm thần học có Giấy phép Không 
RUBIO GUSTAVO 1184391716  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Có 
RUELAS MARIO 1073249496  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Có 
SAINI DEEPIKA 1598405821 RN95259270 Y tá đã Đăng ký Không 
SAMPATHI BHARAT 1588124978 Psychiatrist A177 Nhà Tâm thần học có Giấy phép Không 
SANCHEZ MARLEN 1477183937  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Không 
SANGUINETTI KATHRYN 1750465928 LMFT48065 Nhà Trị liệu Hôn nhân và Gia đình có Giấy phép Có 
SANNIKOVA EKATERINA 1518497312  Chuyên gia Phục hồi Sức khỏe Tâm trí Không 
SCALISE ELIZABETH 1891429759  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Có 
SILVEIRA BETH 1033483201  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Có 
SOLORZAKHÔNG EDGARDO 1225645351  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Không 
ST JOHN TAMRA 1053919084 LVN713484 Y tá Huấn nghệ Không 
STANTON VICTORIA 1114259793 Psychiatrist A113 Nhà Tâm thần học có Giấy phép Không 
SUI TIFFANY 1912466723 Psychiatrist A177 Nhà Tâm thần học có Giấy phép Không 
SUMAYANG DANIKA FIEL 1588147995 LCSW108305 Nhân viên Xã hội Lâm sàng có Giấy phép Không 
TANG ZIQI 1518682665  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Không 
TELLEZ JOSEFINA 1811026537  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Có 
TERAN KHÔNGELLY 1154098564  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Không 
TERRA MARY 1962579524 LCSW24310 Nhân viên Xã hội Lâm sàng có Giấy phép Có 
THAPA PRABAND 1265925184  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Có 
THOMPSON ROBERT 1083236558 AMFT118525 Cộng tác viên Trị liệu Hôn nhân và Gia đình Có 
TORRES TYSON 1023453206 Psychiatrist CA13 Nhà Tâm thần học có Giấy phép Không 
TRAN NGOC-DIEP T. 1154789642 LVN270725 Y tá Huấn nghệ Có 
TRINH JENNY 1134687452  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Không 



List of Practitioners: Momentum for Mental Health 

 
Họ 

 
Tên 

 
Số NPI  

 
Giấy phép số  

Loại Giấy phép/Ngành học 
Đào tạo về 
Năng lực  
Văn hóa 

UTH SANISETH 1609911122  Chuyên gia Phục hồi Sức khỏe Tâm trí Không 
VAN CATHY 1336798552  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Không 
VAZQUEZ CITLALIN INEZ 1174679146  Chuyên gia Phục hồi Sức khỏe Tâm trí Có 
VEGA CALOCA ERICA 1568949840 LMFT132162 Nhà Trị liệu Hôn nhân và Gia đình có Giấy phép Không 
VELEZ LISA 1477050342  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Không 
VELIZ ALEXANDRIA 1558963595  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Không 
VERMA BEETA 1124397708 Psychiatrist 1435 Nhà Tâm thần học có Giấy phép Không 
VIGIL LUPY 1285028399  Chuyên gia Phục hồi Sức khỏe Tâm trí Không 
VITALE ROSA MARIA 1801931316  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Không 
VU OANH NGOC 1538194741 Psychiatrist A372 Nhà Tâm thần học có Giấy phép Không 
WANG TAYLOR 1093377269  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Có 
WATKINS CHARLENE 1023155736  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Không 
WIGGINS ISABEL 1396395885  Chuyên gia Phục hồi Sức khỏe Tâm trí Không 
WILBUR CAROLYN 1245440106  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Không 
WILSON LISA 1467579615  Chuyên gia Phục hồi Sức khỏe Tâm trí Có 
YAO MAGGIE 1104567361  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Không 
YUE BYRON 1871021972  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Có 
ZAMBRAKHÔNG GERARDO 1730349457 Psychiatrist A109 Nhà Tâm thần học có Giấy phép Không 
ZANDIEH VEISS 1508360702 LPCC5768 Chuyên gia Cố vấn có Giấy phép Không 



Tên Nhà Cung cấp và Nhóm Liên kết  CSC-Josefina Narvaez Behavioral Health Center 
Dịch vụ Phân loại Hiện có Dịch vụ Sức khỏe Tâm trí  
Địa chỉ 614 Tully Road, San Jose, CA 95111 
Số Điện thoại 408-494-1561 
Trang mạng URL www.sccbhsd.org  
Đặc điểm của Nhà Cung cấp Khu vực Phía Đông Nam San Jose; Ngoại trú MH; Quản lý Hồ sơ. 
Phục vụ Cư dân Người Thành niên, Người Cao niên 
Nhà Cung cấp Nhận Bệnh nhân Mới   CÓ 
Năng lực văn hóa và ngôn ngữ của các nhà cung cấp 
trong mạng lưới 

Tiếng Campuchia, Tiếng Tây Ban Nha, Tiếng Việt 

Các Chuyên môn CALWORKS, Chăm sóc có nhận thức Dấu hiệu & Triệu chứng của Chấn thương (Trauma-
informed care)  

Nhà Cung cấp đã hoàn tất Đào tạo về Năng lực Văn 
hóa? 

CÓ 

Văn phòng/Cơ sở của Nhà Cung cấp có các thiết bị hỗ 
trợ dành cho những người bị khuyết tật về thể lực (bao 
gồm các văn phòng, các phòng khám, và thiết bị) 
 

CÓ 

 
 
 

List of Practitioners: CSC-Josefina Narvaez Behavioral Health Center 

 
Họ 

 
Tên 

 
Số NPI  

 
Giấy phép số  

Loại Giấy phép/Ngành học 
Đào tạo về 
Năng lực  
Văn hóa 

AHUJA SUKHDEEP KAUR 1407090566 C134983 Nhà Tâm thần học có Giấy phép Có 
BLANCHARD ERIKA 1699276170  Chuyên gia Phục hồi Sức khỏe Tâm trí Có 
CLEMENTE SONIA 1629630421  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Có 
DUYANEN JENNIFER 1114314846 A143836 Nhà Tâm thần học có Giấy phép Có 
ESKANDARI KHALIL 1053860528 AMFT96103 Cộng tác viên Trị liệu Hôn nhân và Gia đình Có 

http://www.sccbhsd.org/


List of Practitioners: CSC-Josefina Narvaez Behavioral Health Center 

 
Họ 

 
Tên 

 
Số NPI  

 
Giấy phép số  

Loại Giấy phép/Ngành học 
Đào tạo về 
Năng lực  
Văn hóa 

FALL KHADY 1801203518 LPT36947 Cán sự Tâm thần học  Có 
HA DIANNE 1356099345 ACSW 104525 Cộng tác viên Nhân viên Xã hội Lâm sàng  Có 
HARTER RETHANA 1891831996 LMFT82562 Nhà Trị liệu Hôn nhân và Gia đình có Giấy phép Có 
HONG JOSEPH 1679954143 A154205 Nhà Tâm thần học có Giấy phép Có 
KHAN YASMIN FARIDA 1033295548 A70089 Nhà Tâm thần học có Giấy phép Có 
MALICDEM MARIA 1467699504 29211 Cán sự Tâm thần học  Có 
MIMS CHERYL 1710918677 LCSW21288 Nhân viên Xã hội Lâm sàng có Giấy phép Có 
PARK NAOMI 1710293675 C170746 Nhà Tâm thần học có Giấy phép Có 
RAMIREZ SILVANA 1346587169 LCSW101833 Nhân viên Xã hội Lâm sàng có Giấy phép Có 
SOK PHAYLIN 1144718446  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Có 
VASQUEZ MARIAH 1912406141  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Có 



Tên Nhà Cung cấp và Nhóm Liên kết  Odd Fellow-Rebekah Children's Home of California 

Dịch vụ Phân loại Hiện có 
Dịch vụ Liệu pháp Hành vi(TBS); Dịch vụ Sức khỏe Tâm trí Chuyên môn; Dịch vụ Sức khỏe 

Tâm trí ,  Phối hợp Chăm sóc Chuyên sâu 

Địa chỉ 
290 IOOF Avenue, Gilroy, CA 95020; 

1600 W.Campbell Ave., #201, Campbell, CA 95008 
Số Điện thoại 408-846-2100 
Trang mạng URL http://www.rcskids.org/ 
 
 
Đặc điểm của Nhà Cung cấp 

Các Dịch vụ MH trong phạm vi rộng lớn dành cho gia đình và trẻ em; Ngoại trú MH; Quản lý 
Hồ sơ; TBS; Wraparound, Hỗ trợ Thuốc men; Các Dịch vụ MH trong phạm vi rộng lớn dành 
cho gia đình và trẻ em; và Dịch vụ Nội trú. Sức khỏe Tâm trí Nội trú hoặc STRTP sẽ là TFC, 

Katie A, FIRST 5 Mạng lưới Kết nối Trẻ em (KCN), First 5 Trung tâm Tài nguyên cho Gia đình, 
IOP, SLS, PEI 

Phục vụ Cư dân 0-5 tuổi, Trẻ em, Thanh niên 
Nhà Cung cấp Nhận Bệnh nhân Mới   CÓ 
Năng lực văn hóa và ngôn ngữ của các nhà cung cấp 
trong mạng lưới 

Tiếng Pháp, Tiếng Tây Ban Nha, Tiếng Phi, Tiếng Việt, Tiếng Đại hàn 

Các Chuyên môn                      Wraparound và Dịch vụ Nội trú, Chăm sóc có nhận thức Dấu hiệu & 
Triệu chứng của Chấn thương (Trauma-informed care)  

Nhà Cung cấp đã hoàn tất Đào tạo về Năng lực Văn 
hóa? 

CÓ 

Văn phòng/Cơ sở của Nhà Cung cấp có các thiết bị hỗ 
trợ dành cho những người bị khuyết tật về thể lực (bao 
gồm các văn phòng, các phòng khám, và thiết bị) 
 

CÓ 

http://www.rcskids.org/


List of Practitioners: Odd Fellow-Rebekah Children's Home of California 

 
Họ 

 
Tên 

 
Số NPI  

 
Giấy phép số  

Loại Giấy phép/Ngành học 
Đào tạo về 
Năng lực  
Văn hóa 

AFANA BRENNAN 1689397499  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Có 
AGUILERA ANDREINA 1932557253 ASW 85086 Cộng tác viên Nhân viên Xã hội Lâm sàng  Có 
ALVAREZ ELIZABETH 1093324329 ASW 110957 Cộng tác viên Nhân viên Xã hội Lâm sàng  Có 
ALVAREZ SANDRA 1013470624 AMFT118106 Cộng tác viên Trị liệu Hôn nhân và Gia đình Có 
ANDERSON RACHEL 1942816814  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Có 
ARREDONDO JADEN 1881211357  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Có 
ARREOLA MAXINE 1750820502  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Có 
ARTEAGA MARLENE 1558886622  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Có 
BAKER BRIDGETTE 1508531179 AMFT 130195 Cộng tác viên Trị liệu Hôn nhân và Gia đình Có 
BHATTI MOEEN 1205023736 A100193 Nhà Tâm thần học có Giấy phép Có 
BI MENG 1710466073 AMFT 115255 Cộng tác viên Trị liệu Hôn nhân và Gia đình Có 
BRISEKHÔNG KHÔNGEMI 1720320757  Chuyên gia Phục hồi Sức khỏe Tâm trí Có 
BUABENG OHUI 1679106579 ASW 99800 Cộng tác viên Nhân viên Xã hội Lâm sàng  Có 
BURGOS-ARCE ZULMA 1073283487  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Có 
BURROWS RUBY 1740318989  Chuyên gia Phục hồi Sức khỏe Tâm trí Có 
CABRAL PAUL 1548336134  Chuyên gia Phục hồi Sức khỏe Tâm trí Có 
CARL ROBERT 1023186103  Chuyên gia Phục hồi Sức khỏe Tâm trí Có 
CARRASCO YVETTE 1154977130  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Có 
CASTRO GRISELDA 1649852104  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Có 
CERVANTES NATALIA 1538813431  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Có 
CERVANTEZ OCHOA ANGELICA 1821694852 AMFT 134838 Cộng tác viên Trị liệu Hôn nhân và Gia đình Có 
CHAVEZ BARROSO ELIZABETH 1477983112 ASW85001 Cộng tác viên Nhân viên Xã hội Lâm sàng  Có 
CHICCA SAMANTHA 1992314348 AMFT 128502 Cộng tác viên Trị liệu Hôn nhân và Gia đình Có 
CHO ELIZABETH 1790302701 AMFT 115822 Cộng tác viên Trị liệu Hôn nhân và Gia đình Có 
CONDI JODI 1265079974  Chuyên gia Phục hồi Sức khỏe Tâm trí Có 
DAN JEANETTE 1568919520  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Có 
DEBARROS BARRETO ALESSANDRA 1093462434  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Có 



List of Practitioners: Odd Fellow-Rebekah Children's Home of California 

 
Họ 

 
Tên 

 
Số NPI  

 
Giấy phép số  

Loại Giấy phép/Ngành học 
Đào tạo về 
Năng lực  
Văn hóa 

DELGADILLO JAZMIN 1932745700  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Có 
ELLIS MARLYS 1306911789  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Có 
ESCALANTE CARRILO ANA 1235629577  Chuyên gia Phục hồi Sức khỏe Tâm trí Có 
FERGUSON MARTHA 1013558592  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Có 
FLORES CHICO ROSA 1619628419  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Có 
GARDUKHÔNG MARINA 1295351864  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Có 
GIBBONS REGINA 1790448645 ASW 104784 Cộng tác viên Nhân viên Xã hội Lâm sàng  Có 
GIL CARMEN 1467012609  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Có 
GODINEZ CHRISTINA 1437471638  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Có 
GOMEZ DOMINGO 1164597753  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Có 
GONZALES CINDY 1992350458  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Có 
GONZALEZ KAREN 1881362143  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Có 
GOPALAN AKSHAYAHARINI 1831761790 AMFT 127922 Cộng tác viên Trị liệu Hôn nhân và Gia đình Có 
GRAJALES KARINA 1245963099  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Có 
HERNANDEZ DIANA 1053946723 ASW 94546 Cộng tác viên Nhân viên Xã hội Lâm sàng  Có 
HERNANDEZ LAURA 1861817983 ASW 96682 Cộng tác viên Nhân viên Xã hội Lâm sàng  Có 
HERNANDEZ KHÔNGHELIN 1225790314  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Có 
HILL SUMMER 1255000204  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Có 
HUARACHA ROBIN 1669102349  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Có 
KLASSEN ANGELA 1063580918  Chuyên gia Phục hồi Sức khỏe Tâm trí Có 
LARA-FERNANDEZ ROGELIO 1447617071 AMFT102133 Cộng tác viên Trị liệu Hôn nhân và Gia đình Có 
LENI ROBERTO 1255962908  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Có 
LIGGS DATIẾNG MIEN 1073688669  Chuyên gia Phục hồi Sức khỏe Tâm trí Có 
LOPEZ-ESCALERA ERIKA 1417428103 AMFT 121305 Cộng tác viên Trị liệu Hôn nhân và Gia đình Có 
LUCIO MARIZZA 1073015020 ASW 104029 Cộng tác viên Nhân viên Xã hội Lâm sàng  Có 
MANRIQUEZ MENDOZA BLANCA 1124765854 AMFT 134905 Cộng tác viên Trị liệu Hôn nhân và Gia đình Có 
MEEKS (BRINSON) ASHLEY 1750942553  Chuyên gia Phục hồi Sức khỏe Tâm trí Có 



List of Practitioners: Odd Fellow-Rebekah Trẻ em's Home of California 

 
Họ 

 
Tên 

 
Số NPI  

 
Giấy phép số  

Loại Giấy phép/Ngành học 
Đào tạo về 
Năng lực  
Văn hóa 

MENDEZ MARYLOU 1851951305 ASW 106144 Cộng tác viên Nhân viên Xã hội Lâm sàng  Có 
METZGER KELA 1285274936 AMFT118049 Cộng tác viên Trị liệu Hôn nhân và Gia đình Có 
MOLINA LOPEZ NELDYN 1699220459 ASW84066 Cộng tác viên Nhân viên Xã hội Lâm sàng  Có 
MONTES CONRAD 1881096444  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Có 
MORALES JOSE 1851736706  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Có 
MORALES MADELEIN 1467993758 LMFT 121770 Nhà Trị liệu Hôn nhân và Gia đình có Giấy 

phép 
Có 

MOREKHÔNG JOHNNY 1487252680  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Có 
MOULES BREANNA 1770155541  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Có 
NAVARRO COLE RUBY 1154946994 AMFT 134420 Cộng tác viên Trị liệu Hôn nhân và Gia đình Có 
OCAMPO JESSICA 1659837888  Chuyên gia Phục hồi Sức khỏe Tâm trí Có 
PARKER CAROLYN 1023186657  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Có 
PEREZ-RUELAS JOSE 1285884122  Chuyên gia Phục hồi Sức khỏe Tâm trí Có 
PINEDA CYNTHIA 1770204554  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Có 
RAMIREZ GABRIEL 1306506886 PSB 94026001 Nhà Tâm lý học Được miễn Giấy phép  Có 
RAMIREZ JOSE 1629145206  Chuyên gia Phục hồi Sức khỏe Tâm trí Có 
RANSOM LEON 1548804404  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Có 
RAYA SONIA 1194022947  Chuyên gia Phục hồi Sức khỏe Tâm trí Có 
RENTERIA CYNTHIA 1699375444  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Có 
RENTERIA MICHELLE 1265913487 ASW 104394 Cộng tác viên Nhân viên Xã hội Lâm sàng  Có 
RECÓ GUZMAN FILOMENA 1881246072  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Có 
RIEGA VEXLER ANA 1316586282 ASW93868 Cộng tác viên Nhân viên Xã hội Lâm sàng  Có 
RODRIGUEZ DEBRA 1215004841  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Có 
ROSTRAN ALYSSA 1275184772  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Có 
SALCEDO NATERAS (SALCEDO VLADIMIR 1780197897  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Có 
SCROGGIN MADELEINE 1699277624  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Có 
SIDHU SHARANPREET 1144886979 AMFT 122797 Cộng tác viên Trị liệu Hôn nhân và Gia đình Có 
SOLIS JOHN 1881356020  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Có 



List of Practitioners: Odd Fellow-Rebekah Children's Home of California 

 
Họ 

 
Tên 

 
Số NPI  

 
Giấy phép số  

Loại Giấy phép/Ngành học 
Đào tạo về 
Năng lực  
Văn hóa 

STANTON MADISON 1972156925 APCC 10999 Cộng tác viên Chuyên gia Cố vấn Lâm sàng Có 
SUNIA DAVID 1871127159  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Có 
TABILAS-TOVAR ROWENA 1275142044 AMFT 128340 Cộng tác viên Trị liệu Hôn nhân và Gia đình Có 
TANAKHONE MALEEA 1689817215  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Có 
TRUBOWITCH REBEKA 1225688955 ASW 105000 Cộng tác viên Nhân viên Xã hội Lâm sàng  Có 
VALENCIA SERRAKHÔNG LILIA 1871033647 AMFT 101755 Cộng tác viên Trị liệu Hôn nhân và Gia đình Có 
VARADHARAJAN SOWNDHERYA 1194356634 AMFT117752 Cộng tác viên Trị liệu Hôn nhân và Gia đình Có 
WRIGHT BAILEY 1467181156 AMFT 108664 Cộng tác viên Trị liệu Hôn nhân và Gia đình Có 
YAO JIALI 1144960741 ASW 103309 Cộng tác viên Nhân viên Xã hội Lâm sàng  Có 
ZEPEDA SOBERANES MARIA 1033863444  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Có 



Tên Nhà Cung cấp và Nhóm Liên kết  CSC-Office of Supportive Housing 

Dịch vụ Phân loại Hiện có Dịch vụ Sức khỏe Tâm trí  

Địa chỉ 2221 Enborg Lane, San Jose, CA 95128 

Số Điện thoại 408-885-6220 
Trang mạng URL www.sccbhsd.org 
Đặc điểm của Nhà Cung cấp  
Phục vụ Cư dân Người Thành niên, Người Cao niên 
Nhà Cung cấp Nhận Bệnh nhân Mới   CÓ 
Năng lực văn hóa và ngôn ngữ của các nhà cung cấp 
trong mạng lưới 

Chỉ có Tiếng Anh  

Các Chuyên môn  
Nhà Cung cấp đã hoàn tất Đào tạo về Năng lực Văn 
hóa? 

CÓ 

 
Văn phòng/Cơ sở của Nhà Cung cấp có các thiết bị hỗ 
trợ dành cho những người bị khuyết tật về thể lực (bao 
gồm các văn phòng, các phòng khám, và thiết bị) 
 

CÓ 

 

List of Practitioners: CSC-Office of Supportive Housing 

 
Họ 

 
Tên 

 
Số NPI  

 
Giấy phép số  

Loại Giấy phép/Ngành học 
Đào tạo về 
Năng lực  
Văn hóa 

CASTANEDA FABIAN 1356639249 MFT98529 Nhà Trị liệu Hôn nhân và Gia đình có Giấy phép Có 
JUAREZ YURI LIZBETH 1114690088 ASW 92696 Cộng tác viên Nhân viên Xã hội Lâm sàng  Có 
MCCLINTOCK RYAN 1346317906 MFT 1044554 Nhà Trị liệu Hôn nhân và Gia đình có Giấy phép Có 

http://www.sccbhsd.org/


Tên Nhà Cung cấp và Nhóm Liên kết  People Assisting the Homeless (PATH) 
Dịch vụ Phân loại Hiện có Dịch vụ Sức khỏe Tâm trí Chuyên môn; Dịch vụ Sức khỏe Tâm trí  
Địa chỉ 290 N 2nd St, San Jose CA 95112 
Số Điện thoại (408) 753-8735 
Trang mạng URL epath.org 
Đặc điểm của Nhà Cung cấp Ngoại trú MH; Quản lý Hồ sơ; Can thiệp Khủng hoảng 
Phục vụ Cư dân Người thành niên 
Nhà Cung cấp Nhận Bệnh nhân Mới   CÓ 
Năng lực văn hóa và ngôn ngữ của các nhà cung cấp 
trong mạng lưới 

Tiếng Tây Ban Nha 

 
Các Chuyên môn 

Không áp dụng 

Nhà Cung cấp đã hoàn tất Đào tạo về Năng lực Văn 
hóa? 

CÓ 

Văn phòng/Cơ sở của Nhà Cung cấp có các thiết bị hỗ 
trợ dành cho những người bị khuyết tật về thể lực (bao 
gồm các văn phòng, các phòng khám, và thiết bị) 
 

CÓ 



List of Practitioners: PATH 

 
Họ 

 
Tên 

 
Số NPI  

 
Giấy phép số  

Loại Giấy phép/Ngành học 
Đào tạo về 
Năng lực  
Văn hóa 

BENDO CHINDA 1902100738  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Có 
FOSTER SUZETTE 1154802510  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Có 
GOMEZ JESSE 1770112625  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Không 
KANEMOTO RHEES 1598489106  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Có 
KONDRAKHIN ALEXANDER 1114640620  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Có 
LE JENNIFER 1578068086 106017 Cộng tác viên Nhân viên Xã hội Lâm sàng  Có 
NGUYEN MAXIMILIAN 1710296512 99191 Cộng tác viên Nhân viên Xã hội Lâm sàng  Có 
RECÓ LYDIA 1922600170  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Có 
THAPA PRABAL 1699268516  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Không 
YEP AIKO 1861950305 81171 Nhân viên Xã hội Lâm sàng có Giấy phép Có 



Tên Nhà Cung cấp và Nhóm Liên kết  Peninsula Healthcare Connection, Inc. 
Dịch vụ Phân loại Hiện có Dịch vụ Sức khỏe Tâm trí Chuyên môn; Dịch vụ Sức khỏe Tâm trí  
Địa chỉ 33 Encina Ave., #103, Palo Alto, CA 94301 
Số Điện thoại 650-853-0344 
Trang mạng URL http://www.peninsulahcc.org/ 
Đặc điểm của Nhà Cung cấp Dịch vụ Gia cư 
Phục vụ Cư dân                Người Thành niên, Người Cao niên vô gia cư và vô gia cư lâu năm  
Nhà Cung cấp Nhận Bệnh nhân Mới   CÓ 
Năng lực văn hóa và ngôn ngữ của các nhà cung cấp 
trong mạng lưới 

Tiếng Tây Ban Nha, Tiếng Farsi, Tiếng Việt, Tiếng Punjabi 

Các Chuyên môn Dịch vụ Hỗ trợ Gia cư, Chăm sóc có nhận thức Dấu hiệu & Triệu chứng của Chấn thương 
(Trauma-informed care)  

Nhà Cung cấp đã hoàn tất Đào tạo về Năng lực Văn 
hóa? 

CÓ 

Văn phòng/Cơ sở của Nhà Cung cấp có các thiết bị hỗ 
trợ dành cho những người bị khuyết tật về thể lực (bao 
gồm các văn phòng, các phòng khám, và thiết bị) 
 

CÓ 

 
 
 

List of Practitioners: Peninsula Healthcare Connection, Inc. 

 
Họ 

 
Tên 

 
Số NPI  

 
Giấy phép số  

Loại Giấy phép/Ngành học 
Đào tạo về 
Năng lực  
Văn hóa 

BACON CHLOE 1457820680 LCSW105864 Nhân viên Xã hội Lâm sàng có Giấy phép Có 
BALLARD-DOSTY AISA 1063015006  Chuyên gia Phục hồi Sức khỏe Tâm trí Có 
GOHATA ALYSSA 1932601689 ASW103028 Cộng tác viên Nhân viên Xã hội Lâm sàng  Có 
HILL LISA 1801554159 ASW107509 Cộng tác viên Nhân viên Xã hội Lâm sàng  Có 
PABLA BALDEEP 1649687104 LCSW85202 Nhân viên Xã hội Lâm sàng có Giấy phép Có 
RAMIREZ ALEJANDRA 1629597737  Chuyên gia Phục hồi Sức khỏe Tâm trí Có 

http://www.peninsulahcc.org/


List of Practitioners: Peninsula Healthcare Connection, Inc. 

 
Họ 

 
Tên 

 
Số NPI  

 
Giấy phép số  

Loại Giấy phép/Ngành học 
Đào tạo về 
Năng lực  
Văn hóa 

RAMIREZ LISA 1669950333 ASW106653 Cộng tác viên Nhân viên Xã hội Lâm sàng  Có 
WONG KENNETH 1902350051 LCSW 88603 Nhân viên Xã hội Lâm sàng có Giấy phép Có 



Tên Nhà Cung cấp và Nhóm Liên kết  Seneca Family of Agencies 

Dịch vụ Phân loại Hiện có Dịch vụ Liệu pháp Hành vi(TBS); Dịch vụ Sức khỏe Tâm trí Chuyên môn; Dịch vụ Sức khỏe Tâm 
trí 

Địa chỉ 485 N 1st St, San Jose, CA 95112 
Số Điện thoại 408-554-2550 
Trang mạng URL http://www.senecafoa.org/ 
 
Đặc điểm của Nhà Cung cấp 

Chương trình Wraparound, Dịch vụ Tăng cường Hỗ trợ, Dịch vụ Ngoại trú MH, Trọng tâm 
Chuyên sâu Wraparound, Ngoại trú MH, TBS, Ngoại trú Đặc biệt MH,  

Chương trình Hỗ trợ Nhận nuôi (AAP) Wraparound 
Phục vụ Cư dân Trẻ em, Gia đình, Thanh niên và Trẻ em Nhận nuôi 
Nhà Cung cấp Nhận Bệnh nhân Mới   CÓ 
Năng lực văn hóa và ngôn ngữ của các nhà cung cấp 
trong mạng lưới 

Tiếng Tây Ban Nha, Tiếng Ả rập, Tiếng Hoa, Tiếng Ba lan, Tiếng Bồ Đào Nha, Tiếng Nga, 
Tiếng Punjabi, Tiếng Farsi, Tiếng Phần lan, Tiếng Phi, Tiếng Việt, Tiếng Pháp, Tiếng Do thái, 
Tiếng Đại hàn, Tiếng Lào, Tiếng Ý, Tiếng Tigrinya, Tiếng Đức 

Các Chuyên môn Chương trình Wraparound, Dịch vụ Tăng cường Hỗ trợ, Chăm sóc có nhận thức Dấu hiệu & 
Triệu chứng của Chấn thương (Trauma-informed care)  

Nhà Cung cấp đã hoàn tất Đào tạo về Năng lực Văn 
hóa? 

CÓ 

Văn phòng/Cơ sở của Nhà Cung cấp có các thiết bị hỗ 
trợ dành cho những người bị khuyết tật về thể lực (bao 
gồm các văn phòng, các phòng khám, và thiết bị) 
 

CÓ 

 
 
 

List of Practitioners: Seneca Family of Agencies 

 
Họ 

 
Tên 

 
Số NPI  

 
Giấy phép số  

Loại Giấy phép/Ngành học 
Đào tạo về 
Năng lực  
Văn hóa 

ALVAREZ SANTA 1790458297  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Có 
BROWN COURTNEY 1669997771 AMFT 102645 Cộng tác viên Trị liệu Hôn nhân và Gia đình Có 
CARRELL TANYA 1366085995 92619 Cộng tác viên Nhân viên Xã hội Lâm sàng  Có 

http://www.senecafoa.org/


List of Practitioners: Seneca Family of Agencies 

 
Họ 

 
Tên 

 
Số NPI  

 
Giấy phép số  

Loại Giấy phép/Ngành học 
Đào tạo về 
Năng lực  
Văn hóa 

CHAVEZ JUDIT 1083353627 110063 Cộng tác viên Nhân viên Xã hội Lâm sàng  Có 
CHUNG SOPHIA 1982249785  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Có 
CINQUIKHÔNG MARIE 1013577238 ASW91483 Cộng tác viên Nhân viên Xã hội Lâm sàng  Có 
COOPER KOTARAH 1982730297 APCC11506 Cộng tác viên Chuyên gia Cố vấn Lâm sàng Có 
DOMINGUEZ DE ANZA RAIZA 1164195160 ASW103635 Cộng tác viên Nhân viên Xã hội Lâm sàng  Có 
DORR AMY 1295252799 AMFT114452 Cộng tác viên Trị liệu Hôn nhân và Gia đình Có 
FLANAGAN JASMINE 1598491805  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Có 
FONG DANIELLE 1265173504 AMFT130797 Cộng tác viên Trị liệu Hôn nhân và Gia đình Có 
GAGLIASSO NICOLE 1740706977 AMFT82262 Cộng tác viên Trị liệu Hôn nhân và Gia đình Có 
LOCKE RACHEL 1588325666 ASW103775 Cộng tác viên Nhân viên Xã hội Lâm sàng  Có 
LUA DEMERA 1376219709 111152 Cộng tác viên Nhân viên Xã hội Lâm sàng  Có 
KHÔNGOR SOUZAN 1306441803 ASW104366 Cộng tác viên Nhân viên Xã hội Lâm sàng  Có 
PEREZ MARTINEZ DIANA 1023641610 110229 Cộng tác viên Nhân viên Xã hội Lâm sàng  Có 
RAMOS OLGA 1912479338 ASW107733 Cộng tác viên Nhân viên Xã hội Lâm sàng  Có 
RENNIE KATHRYN 1467077768 129176 Cộng tác viên Trị liệu Hôn nhân và Gia đình Có 
RUIZ GRECIA 1700483005 108511 Cộng tác viên Nhân viên Xã hội Lâm sàng  Có 
SCHEURER ESTELLE 1477118909 111564 Cộng tác viên Nhân viên Xã hội Lâm sàng  Có 
SORIA VANESSA 1336620517 109686 Cộng tác viên Nhân viên Xã hội Lâm sàng  Có 



Tên Nhà Cung cấp và Nhóm Liên kết  CSC-South County 

Dịch vụ Phân loại Hiện có Dịch vụ Sức khỏe Tâm trí Chuyên môn; Dịch vụ Sức khỏe Tâm trí  

Địa chỉ 1215 1st St, Gilroy, CA 95020 
Số Điện thoại  
Trang mạng URL www.sccbhsd.org  
Đặc điểm của Nhà Cung cấp  

Phục vụ Cư dân Trẻ em, Thanh niên, Người Thành niên, Người Cao niên 

Nhà Cung cấp Nhận Bệnh nhân Mới   CÓ 
Năng lực văn hóa và ngôn ngữ của các nhà cung cấp 
trong mạng lưới 

Tiếng Tây Ban Nha và Tiếng Việt 

Các Chuyên môn  

Nhà Cung cấp đã hoàn tất Đào tạo về Năng lực Văn 
hóa? 

CÓ 

Văn phòng/Cơ sở của Nhà Cung cấp có các thiết bị hỗ 
trợ dành cho những người bị khuyết tật về thể lực (bao 
gồm các văn phòng, các phòng khám, và thiết bị) 
 

CÓ 

 
 
 

List of Practitioners: CSC-South County 

 
Họ 

 
Tên 

 
Số NPI  

 
Giấy phép số  

Loại Giấy phép/Ngành học 
Đào tạo về 
Năng lực  
Văn hóa 

FALL KHADY 1104443407 LPT36947 Cán sự Tâm thần học  Có 
HICKENBOTTOM ANGELA 1689886279 102595 Nhà Trị liệu Hôn nhân và Gia đình có Giấy phép Có 
HONG JOE 1679954143 A154025 Nhà Tâm thần học có Giấy phép Có 
KHAN YASMIN FARIDA 1033295548 A70089 Nhà Tâm thần học có Giấy phép Có 

http://www.sccbhsd.org/


List of Practitioners: CSC-South County 

 
Họ 

 
Tên 

 
Số NPI  

 
Giấy phép số  

Loại Giấy phép/Ngành học 
Đào tạo về 
Năng lực  
Văn hóa 

 
MANRIQUEZ XOCHITL 1861097362  Cộng tác viên Nhân viên Xã hội Lâm sàng  Có 
SOARES-ROMERO JEAN 1952431918  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Có 



Tên Nhà Cung cấp và Nhóm Liên kết  Starlight Community Services 

Dịch vụ Phân loại Hiện có Dịch vụ Liệu pháp Hành vi(TBS); Dịch vụ Sức khỏe Tâm trí Chuyên môn;  
Dịch vụ Sức khỏe Tâm trí 

Địa chỉ 
1885 Lundy Ave. Ste. 223, San Jose, CA 95131; 6203 San Ignacio Ave., Ste. 150, San Jose, CA 

95119 

Số Điện thoại 
408-284-9080 
408-284-9000 

Trang mạng URL http://www.starsinc.com/ 
 
Đặc điểm của Nhà Cung cấp 

Các Dịch vụ MH trong phạm vi rộng lớn dành cho gia đình và trẻ em (bao gồm trẻ em FSP); 
TAY FSP và TAY Ngoại trú MH; Nâng cao Nhận thức Đầu tiên và Sáng lập Hy vọng (REACH); 

Quản lý Hồ sơ; TBS, FSP; Các Dịch vụ MH trong Phạm vi rộng lớn dành cho gia đình và trẻ em, 
các Nhà Cung cấp Wrap, Hệ thống Chăm sóc. 

Phục vụ Cư dân Gia đình, Trẻ em, Thanh niên, TAY 
Nhà Cung cấp Nhận Bệnh nhân Mới   CÓ 
Năng lực văn hóa và ngôn ngữ của các nhà cung cấp 
trong mạng lưới 

Tiếng Hindi, Tiếng Bengali, Tiếng Nga, Tiếng Tây Ban Nha, Tiếng Việt 

Các Chuyên môn Gia đình, Trẻ em, Thanh niên, TAY, Chăm sóc có nhận thức Dấu hiệu & Triệu chứng của 
Chấn thương (Trauma-informed care)  

Nhà Cung cấp đã hoàn tất Đào tạo về Năng lực Văn 
hóa? 

CÓ 

Văn phòng/Cơ sở của Nhà Cung cấp có các thiết bị hỗ 
trợ dành cho những người bị khuyết tật về thể lực (bao 
gồm các văn phòng, các phòng khám, và thiết bị) 
 

CÓ 

http://www.starsinc.com/


List of Practitioners: Starlight Community Services 

 
Họ 

 
Tên 

 
Số NPI  

 
Giấy phép số  

Loại Giấy phép/Ngành học 
Đào tạo về 
Năng lực  
Văn hóa 

ALCOCER BROOKE 1467702639 ASW82046 Cộng tác viên Nhân viên Xã hội Lâm sàng  Không 
BHAGAT RITIKA 1265173942 AMFT127953 Cộng tác viên Trị liệu Hôn nhân và Gia đình Không 
BOR ANAIS 1083172787  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Có 
BUCKLEY MICHELLE 1184880510 LCSW64164 Nhân viên Xã hội Lâm sàng có Giấy phép Không 
BYERS FRANCINE 1497121461 AMFT97868 Cộng tác viên Trị liệu Hôn nhân và Gia đình Có 
CHATMAN CRYSTAL 1477784775   Có 
CHENG KAREN 1831651017 AMFT108377 Cộng tác viên Trị liệu Hôn nhân và Gia đình Có 
CIRELLA DEVEZA AICA 1538659875 AMFT115619 Cộng tác viên Trị liệu Hôn nhân và Gia đình Có 
CORTEZ GABRIEL 1518449750  Chuyên gia Phục hồi Sức khỏe Tâm trí Không 
DAHER KELLI 1952952681  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Không 
DEWESTER KRISTIN 1134351000 LMFT94584 Nhà Trị liệu Hôn nhân và Gia đình có Giấy phép Không 
DIEC HUONG 1134500804 LMFT125017 Nhà Trị liệu Hôn nhân và Gia đình có Giấy phép Có 
DURHAM AIDEE 1477984201 AMFT109413 Cộng tác viên Trị liệu Hôn nhân và Gia đình Có 
ESPIKHÔNGZA RICARDO 1083152706  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Không 
FARIAS JENNIFER 1780265553 ACSW98862 Cộng tác viên Nhân viên Xã hội Lâm sàng  Không 
FLORES ROSAS PATRICIA 1932704624  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Có 
FOFANA UMARU 1043406713  Chuyên gia Phục hồi Sức khỏe Tâm trí Có 
GAMEZ KATHERINE 1225203003  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Có 
GONZALEZ MARIE 1942507124  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Có 
GUZMAN ITZEL 1962877589 ACSW111900 Cộng tác viên Nhân viên Xã hội Lâm sàng  Có 
HELFRICH JULIA 1609409473  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Có 
HERNANDEZ FELIPE SERGIO 1386247161 AMFT120548 Cộng tác viên Trị liệu Hôn nhân và Gia đình Có 
HERRERA CINDY 1336532365 LMFT105007 Nhà Trị liệu Hôn nhân và Gia đình có Giấy phép Không 
HO KELVIN 1699124396 AMFT101577 Cộng tác viên Trị liệu Hôn nhân và Gia đình Có 
HU GENA 1518045384 A 79006 Nhà Tâm thần học có Giấy phép Không 
IRANY EVA KARIMA 1659415875 LMFT47218 Nhà Trị liệu Hôn nhân và Gia đình có Giấy phép Không 
KHANNA AASTHA 1215609177 AMFT128087 Cộng tác viên Trị liệu Hôn nhân và Gia đình Không 



List of Practitioners: Starlight Community Services 

 
Họ 

 
Tên 

 
Số NPI  

 
Giấy phép số  

Loại Giấy phép/Ngành học 
Đào tạo về 
Năng lực  
Văn hóa 

LAKELY ASHLEY 1427691534 AMFT123542 Cộng tác viên Trị liệu Hôn nhân và Gia đình Có 
LAU RAYMOND 1174253942  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Có 
LI WEI-CHEN 1699130054 LCSW80912 Nhân viên Xã hội Lâm sàng có Giấy phép Không 
LIN ROYSON 1073258455  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Có 
MALAGON GONZALEZ NATALLY 1407326598  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Không 
MARTINEZ PASTOR BIOLETA 1124518014  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Không 
MCKEEFRY CLAIRE 1649829912 APCC9025 Cộng tác viên Chuyên gia Cố vấn Lâm sàng Không 
MILITO DINA 1407583461  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Có 
MONTAZERI SARA 1881226769 9.50E+07 Y tá Hành nghề Không 
MONTEZ AMANDA 1780752147 LCSW92519 Nhân viên Xã hội Lâm sàng có Giấy phép Không 
MORALES MARTIN ISAMAR 1316518137  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Không 
MORRIS JASIREE 1447884853  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Không 
MUNATONES BREANNA 1558089466  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Có 
NAVARRO-RAMOS SUSANA 1073020004 AMFT101930 Cộng tác viên Trị liệu Hôn nhân và Gia đình Không 
NGUYEN JENNIFER 1932821543  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Có 
NGUYEN TRINH 1396239539  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Có 
NIETO MARIA 1801160155  Chuyên gia Phục hồi Sức khỏe Tâm trí Không 
O'BRIEN SARA 1972072841  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Có 
PANELO KEVIN 1508258815  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Có 
PEREZ AMANDA 1992106017 AMFT89157 Cộng tác viên Trị liệu Hôn nhân và Gia đình Không 
PONCE VILLANUEVA ANGEL 1750902045  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Có 
RIVERA MARLENE 1952427718  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Không 
ROCHA PATRICIA 1194910893  Chuyên gia Phục hồi Sức khỏe Tâm trí Không 
RODRIGUEZ DIANA 1013052091  Chuyên gia Phục hồi Sức khỏe Tâm trí Không 
ROSINTOSKI ANJU 1659561702 LMFT43867 Nhà Trị liệu Hôn nhân và Gia đình có Giấy phép Không 
RUIZ BEATRIZ 1104473768  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Không 
RUIZ GRISEL 1336499573 LCSW101041 Nhân viên Xã hội Lâm sàng có Giấy phép Không 



List of Practitioners: Starlight Community Services 

 
Họ 

 
Tên 

 
Số NPI  

 
Giấy phép  

Loại Giấy phép/Ngành học 
Đào tạo về 
Năng lực  
Văn hóa 

RYU HEEJU 1386105047 AMFT134341 Cộng tác viên Trị liệu Hôn nhân và Gia đình Có 
SALGADO ADRIAN 1306291398  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Không 
SANCHEZ ADAM 1235346321  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Không 
SERRAKHÔNG VANESSA 1790141067 ASW95985 Cộng tác viên Nhân viên Xã hội Lâm sàng  Không 
SHOSMAN SAHRA 1164924817  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Có 
SMITH KHÔNGMA 1760870489 LCSW86432 Nhân viên Xã hội Lâm sàng có Giấy phép Có 
STEPHENS PAMELAH 1295861722 LMFT28122 Nhà Trị liệu Hôn nhân và Gia đình có Giấy phép Không 
STERLING CARLI 1104288174 LMFT105556 Nhà Trị liệu Hôn nhân và Gia đình có Giấy phép Không 
STODGHILL-HAGGIS SARAH 1972638799 LMFT37655 Nhà Trị liệu Hôn nhân và Gia đình có Giấy phép Không 
TANG JESSICA 1326183641 LMFT48377 Nhà Trị liệu Hôn nhân và Gia đình có Giấy phép Không 
TAROZZI APRIL 1215439344  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Không 
THARANI TANINDER 1013244235 A 109480 Nhà Tâm thần học có Giấy phép Không 
THORNTON SHRONDRAILE 1710456710  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Không 
TONG JONATHAN 1275039265 AMFT11121 Cộng tác viên Trị liệu Hôn nhân và Gia đình Không 
TORRES STEPHANIE 1316431687  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Không 
TORRES FLORES LUZ 1902527658  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Có 
TREJO VIVIANA 1932458726 AMFT114745 Cộng tác viên Trị liệu Hôn nhân và Gia đình Không 
UVINA JAIME 1598021271  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Có 
VALENCIA GABRIEL 1487973806  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Có 
VAN IRENE PHUONG 1952825598 LMFT112616 Nhà Trị liệu Hôn nhân và Gia đình có Giấy phép Không 
VARGAS YADIRA 1114330826  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Không 
VELASCO ROCIO 1265101612  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Không 
VELAZQUEZ CARMELA 1760926315 ASW75399 Cộng tác viên Nhân viên Xã hội Lâm sàng  Không 
VELAZQUEZ-VALLEDARES BEATRIZ 1326756792  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Không 
VIDALON-LOZADO ZOULANCHE 1588303382  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Có 
VIRRUETA-VARGAS GABRIELA 1801517792  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Có 
VU TRAM 1275716532 LCSW76967 Nhân viên Xã hội Lâm sàng có Giấy phép Không 



List of Practitioners: Starlight Community Services 

 
Họ 

 
Tên 

 
Số NPI  

 
Giấy phép số  

Loại Giấy phép/Ngành học 
Đào tạo về 
Năng lực  
Văn hóa 

WARREN JULIE 1871622837  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Có 
YEE VICTORIA 1164056008  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Có 



Tên Nhà Cung cấp và Nhóm Liên kết  CSC-Sunnyvale Behavioral Health Services Center-Family and Children 

Dịch vụ Phân loại Hiện có Dịch vụ Sức khỏe Tâm trí Chuyên môn; Dịch vụ Sức khỏe Tâm trí  

Địa chỉ 660 South Fairoaks Avenue, Sunnyvale, CA 94086 
Số Điện thoại 408-992-4800 
Trang mạng URL www.sccbhsd.org  
Đặc điểm của Nhà Cung cấp Khu vực Phía Bắc Trung tâm của Quận Hạt; Ngoại trú MH; Quản lý Hồ sơ. 

Phục vụ Cư dân Trẻ em, Thanh niên, Người Thành niên, Người Cao niên 

Nhà Cung cấp Nhận Bệnh nhân Mới   CÓ 
Năng lực văn hóa và ngôn ngữ của các nhà cung cấp 
trong mạng lưới 

Tiếng Farsi, Tiếng Nhật, Tiếng Serbo-Croatian, Tiếng Tây Ban Nha, Tiếng Hindi, Tiếng Việt 

Các Chuyên môn Chăm sóc có nhận thức Dấu hiệu & Triệu chứng của Chấn thương (Trauma-informed care)  

Nhà Cung cấp đã hoàn tất Đào tạo về Năng lực Văn 
hóa? 

CÓ 

Văn phòng/Cơ sở của Nhà Cung cấp có các thiết bị hỗ 
trợ dành cho những người bị khuyết tật về thể lực (bao 
gồm các văn phòng, các phòng khám, và thiết bị) 
 

CÓ 

 
 
 

List of Practitioners: CSC-Sunnyvale Behavioral Health Services Center-Family and Trẻ em 

 
Họ 

 
Tên 

 
Số NPI  

 
Giấy phép số  

Loại Giấy phép/Ngành học 
Đào tạo về 
Năng lực  
Văn hóa 

ANAYA DANIELA 1720567092 LMFT133932 Nhà Trị liệu Hôn nhân và Gia đình có Giấy phép Có 
ASCUE YUKIKO NAKASE 1578687992 LCSW19570 Nhân viên Xã hội Lâm sàng có Giấy phép Có 
CHEN SAMANTHA 1366500282 LMFT42386 Nhà Trị liệu Hôn nhân và Gia đình có Giấy phép Có 
LE JENNIFER 1336267921 A 97015 Nhà Tâm thần học có Giấy phép Có 

http://www.sccbhsd.org/


List of Practitioners: CSC-Sunnyvale Behavioral Health Services Center-Family and Trẻ em 

 
Họ 

 
Tên 

 
Số NPI  

 
Giấy phép số  

Loại Giấy phép/Ngành học 
Đào tạo về 
Năng lực  
Văn hóa 

Nugyen Kimberly 1548614332 AMFT 98391 Cộng tác viên Trị liệu Hôn nhân và Gia đình Có 
ROSAS-ATKINS YAFFAR 1487037529 LMFT 123391 Nhà Trị liệu Hôn nhân và Gia đình có Giấy phép Có 



Tên Nhà Cung cấp và Nhóm Liên kết  Telecare 
Dịch vụ Phân loại Hiện có Dịch vụ Sức khỏe Tâm trí  
Địa chỉ 800 N 1st St, San Jose, CA 95112 
Số Điện thoại 408-885-6220 
Trang mạng URL www.telecarecorp.com/partners-in-wellness 

Đặc điểm của Nhà Cung cấp  

Phục vụ Cư dân Người Thành niên, Người Cao niên 
 
Nhà Cung cấp Nhận Bệnh nhân Mới   

CÓ 

Năng lực văn hóa và ngôn ngữ của các nhà cung cấp 
trong mạng lưới 

Tiếng Quảng đông, Tiếng Hmong, Tiếng Tây Ban Nha 

Các Chuyên môn 
 

Nhà Cung cấp đã hoàn tất Đào tạo về Năng lực Văn 
hóa? 

CÓ 

Văn phòng/Cơ sở của Nhà Cung cấp có các thiết bị hỗ 
trợ dành cho những người bị khuyết tật về thể lực (bao 
gồm các văn phòng, các phòng khám, và thiết bị) 
 

CÓ 

 
 
 

List of Practitioners: Telecare 

 
Họ 

 
Tên 

 
Số NPI  

 
Giấy phép số  

Loại Giấy phép/Ngành học 
Đào tạo về 
Năng lực  
Văn hóa 

BARNES KEITH 1922753011  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Có 
FLENTROY BRITTANY 1528521770  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Có 

http://www.telecarecorp.com/partners-in-wellness


List of Practitioners: Telecare 

 
Họ 

 
Tên 

 
Số NPI  

 
Giấy phép số  

Loại Giấy phép/Ngành học 
Đào tạo về 
Năng lực  
Văn hóa 

GUTIERREZ CHARLINA 1902348584 LCSW77274 Nhân viên Xã hội Lâm sàng có Giấy phép Có 
HERTZBERG ARIELLE 1922487776 LMFT109465 Nhà Trị liệu Hôn nhân và Gia đình có Giấy phép Có 
KUSTERS JAMES 1578091823 LVN219618 Y tá Huấn nghệ Có 
MIAO MATTHEW 1700424884  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Có 
MURRAY MICHAEL 1821768409  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Có 
TRAN THU HUONG 1780147371  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Có 



Tên Nhà Cung cấp và Nhóm Liên kết  The Health Trust 

Dịch vụ Phân loại Hiện có Dịch vụ Sức khỏe Tâm trí Chuyên môn; Dịch vụ Sức khỏe Tâm trí  

Địa chỉ 1400 Parkmoor Ave., San Jose, CA 95126 
Số Điện thoại 408-961-9835 
Trang mạng URL http://healthtrust.org/ 
 
Đặc điểm của Nhà Cung cấp 

Dịch vụ Quản lý Hồ sơ Đặc biệt (ICM) cho Những Người Vô gia cư Lâu năm với căn bệnh 
HIV/AIDS, Dự án Tái Tích hợp của Trung tâm Quận Hạt, Chương trình Sử dụng Nhiều về Y tế 
trong lúc bị Giam giữ , Dịch vụ Hỗ trợ Người Vô gia cư Lâu năm trong Thành phố San Jose 

 

 
Phục vụ Cư dân 

Những Người Vô gia cư Lâu năm với căn bệnh HIV/AIDS trong Hạt Santa Clara,  
1. Những Người Vô gia cư Lâu năm (CH) hoặc những người vô gia cư có khả năng làm việc có 
liên quan đến hệ thống tư pháp hình sự và từ khu vực trung tâm của Quận Hạt,  
1. Những người Vô gia cư Lâu năm sử dụng nhiều về các dịch vụ y tế trong lúc bị giam giữ,  

1. Những Người Vô gia cư Lâu năm đang cư ngụ trong Thành phố San Jose 

Nhà Cung cấp Nhận Bệnh nhân Mới   CÓ 
Năng lực văn hóa và ngôn ngữ của các nhà cung cấp 
trong mạng lưới 

Chỉ có Tiếng Anh  

Các Chuyên môn Chăm sóc có nhận thức Dấu hiệu & Triệu chứng của Chấn thương (Trauma-informed care)  
Nhà Cung cấp đã hoàn tất Đào tạo về Năng lực Văn 
hóa? 

CÓ 

Văn phòng/Cơ sở của Nhà Cung cấp có các thiết bị hỗ 
trợ dành cho những người bị khuyết tật về thể lực (bao 
gồm các văn phòng, các phòng khám, và thiết bị) 
 

CÓ 

http://healthtrust.org/


List of Practitioners: The Health Trust 

 
Họ 

 
Tên 

 
Số NPI  

 
Giấy phép số  

Loại Giấy phép/Ngành học 
Đào tạo về 
Năng lực  
Văn hóa 

Alves Stephanie 1396276721  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Có 
Cho Julianna 1316686439  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Có 
HATANAKA YUKIKO 1720316490 LMFT 112487 Nhà Trị liệu Hôn nhân và Gia đình có Giấy phép Có 
KONDO TAIKI 1821359746  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Có 
NARANJO BEATRICE 1205317773  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Có 
Saiki April 1316359714  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác  

Trillo Steven 1255068854  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác  

TROOP CORY 1891363693  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Có 
WONG JORGE 1689735284 PSY21181 Nhà Tâm lý học có Giấy phép Có 



Tên Nhà Cung cấp và Nhóm Liên kết  UJIMA Adult and Family Services 

Dịch vụ Phân loại Hiện có 
Dịch vụ Sức khỏe Tâm trí Chuyên môn; Dịch vụ Sức khỏe Tâm trí; Dịch vụ Liệu pháp Hành vi 

(TBS); Quan hệ đối tác Dịch vụ Toàn phần cho Người Thành niên (FSP) 
Địa chỉ 1898 The Alameda, San Jose, CA 95126 
Số Điện thoại 408-928-1700 
Trang mạng URL N/A 
Đặc điểm của Nhà Cung cấp Dịch vụ Trọng tâm cho người Phi châu; Ngoại trú MH; Quản lý Hồ sơ, Hệ thống Chăm sóc. 
Phục vụ Cư dân Trẻ em, Thanh niên, Người Thành niên, Người Cao niên 
Nhà Cung cấp Nhận Bệnh nhân Mới   CÓ 
Năng lực văn hóa và ngôn ngữ của các nhà cung cấp 
trong mạng lưới 

Tiếng Amharac, Tiếng Tigrigna, Tiếng Somali, Tiếng Luganda 

Các Chuyên môn Dịch vụ Trọng tâm cho Người Phi Châu, Chăm sóc có nhận thức Dấu hiệu & Triệu chứng của 
Chấn thương (Trauma-informed care)  

Nhà Cung cấp đã hoàn tất Đào tạo về Năng lực Văn 
hóa? 

CÓ 

Văn phòng/Cơ sở của Nhà Cung cấp có các thiết bị hỗ 
trợ dành cho những người bị khuyết tật về thể lực (bao 
gồm các văn phòng, các phòng khám, và thiết bị) 
 

CÓ 

 
 
 

List of Practitioners: UJIMA Adult and Family Services 

 
Họ 

 
Tên 

 
Số NPI  

 
Giấy phép số  

Loại Giấy phép/Ngành học 
Đào tạo về 
Năng lực  
Văn hóa 

CROSS RAVEN 1114596624 NP95019647 Y tá Hành nghề Có 
FISHATSION YONAS 1952692386 IMF96579 Cộng tác viên Trị liệu Hôn nhân và Gia đình Có 
FOSAH ARKHÔNGLD 1619384864 NP95001026 Y tá Hành nghề Có 
INDRIS NUREDIN 1861961187  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Có 



List of Practitioners: UJIMA Adult and Family Services 

 
Họ 

 
Tên 

 
Số NPI  

 
Giấy phép số  

Loại Giấy phép/Ngành học 
Đào tạo về 
Năng lực  
Văn hóa 

MAXWELL YVONNE 1619039484 LCSW 16018 Nhân viên Xã hội Lâm sàng có Giấy phép Có 
MCCASTLE SR. VINCENT 1477047983  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Có 
SARNI DORIS 1437319381 G77525 Bác sĩ có Giấy phép Có 
WOLDEAB MARSHET 1619640737 ASW109087 Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Có 



Tên Nhà Cung cấp và Nhóm Liên kết  UPLIFT Family Services (formerly EMQ FamiliesFirst) 

Dịch vụ Phân loại Hiện có 
Dịch vụ Liệu pháp Hành vi (TBS); Dịch vụ Sức khỏe Tâm trí Chuyên môn; Dịch vụ Sức khỏe 

Tâm trí; Phối hợp Chăm sóc Đặc biệt 

Địa chỉ 
251 Llewellyn Avenue, Campbell, CA 95008; 232 E. Gish Rd, San Jose, CA 95112; 1310 Tully 

Rd., San Jose CA 95112 

Số Điện thoại 408-379-3790 
Trang mạng URL https://upliftfs.org/ 
 

Đặc điểm của Nhà Cung cấp 

Phạm vi toàn phần của các Dịch vụ dành cho tất cả lĩnh vực của Quận Hạt, Ngoại trú MH, 
Quản lý Hồ sơ, TBS, TBS-ID, chương trình Wraparound, Nội trú, Ngoại trú Chuyên sâu, FIRST 

5 Mạng lưới Kết nối Trẻ em (KCN), Dịch vụ Liên kết Trường học, Trọng tâm Chuyên sâu 
WRAP, Ngoại trú TAY, Trẻ em FSP, DR, Hỗ trợ Liên tục về Khủng hoảng 

Phục vụ Cư dân Trẻ em, Thanh niên, Gia đình, TAY 

Nhà Cung cấp Nhận Bệnh nhân Mới   CÓ 

Năng lực văn hóa và ngôn ngữ của các nhà cung cấp 
trong mạng lưới 

Tiếng Tây Ban Nha, Tiếng Việt, Tiếng Phi, Tiếng Anh ngôn ngữ Ký hiệu Chính xác (SEE), Tiếng 
Farsi, Tiếng Quan thoại, Tiếng Nga, Tiếng Ilocano, Tiếng Đại hàn, Tiếng Ba lan, Tiếng Thụy 

Điển, Tiếng Nhật, Ngôn ngữ Ký hiệu ASL, Tiếng Ả rập, Tiếng Quảng đông, Tiếng Pháp, Tiếng 
Bồ Đào Nha, Tiếng Đài loan, Tiếng Hindi, Tiếng Do thái, Tiếng Punjabi, Tiếng TBH 

Các Chuyên môn Lạm dụng Tình dục Trẻ em, Dịch vụ MH, Ứng phó Khủng hoảng,  
Chăm sóc có nhận thức Dấu hiệu & Triệu chứng của Chấn thương (Trauma-informed care)  

Nhà Cung cấp đã hoàn tất Đào tạo về Năng lực Văn 
hóa? 

CÓ 

Văn phòng/Cơ sở của Nhà Cung cấp có các thiết bị hỗ 
trợ dành cho những người bị khuyết tật về thể lực (bao 
gồm các văn phòng, các phòng khám, và thiết bị) 
 

CÓ 
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Agalkot Neha 1881269629 AMFT 135503 Cộng tác viên Trị liệu Hôn nhân và Gia đình Có 
Aguilar Khôngrma 1548665284  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Có 
AGUILERA ESMERALDA 1285142893  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Có 
Aldaz Jaime 1104574391  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Có 
Allen Alisha 1821726902  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Có 
ALLEN KEITH 1023182706  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Có 
ALVAREZ ITZEL 1235809161 ASW 103906 Cộng tác viên Nhân viên Xã hội Lâm sàng  Có 
ANTONEL BRYCE 1891237509  Chuyên gia Phục hồi Sức khỏe Tâm trí Có 
ArellaKhông Evelan 1891429296 ASW 111770 Cộng tác viên Nhân viên Xã hội Lâm sàng  Có 
ARSALANIAN MIRNA 1265985766 AMFT 131912 Cộng tác viên Trị liệu Hôn nhân và Gia đình Có 
Ascencio Stephanie 1790413664 ASW 110882 Cộng tác viên Nhân viên Xã hội Lâm sàng  Có 
ASMUS ALEXANDRA 1790353274 AMFT 124648 Cộng tác viên Trị liệu Hôn nhân và Gia đình Có 
BACA JESUS 1275285538  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Có 
BARAJAS GISELLE 1336751411  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Có 
BARRERA MARY 1619521119  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Có 
BARRIES ALEXIS 1497226492  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Có 
BATTEN MARGARITA 1497371785  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Có 
BOJORES-GUEVARA JESSICA 1952807125  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Có 
BOLTINGHOUSE JENNIFER 1235206814 ASW 84677 Cộng tác viên Nhân viên Xã hội Lâm sàng  Có 
BOTEN JOURDAN 1801541503  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Có 
BOULANGAR KAREN 1336735521  Chuyên gia Phục hồi Sức khỏe Tâm trí Có 
BRAVERMAN ELENA 1194891705 A89862 Nhà Tâm thần học có Giấy phép Có 
Breiwish Razan 1962127183 ASW 111554 Cộng tác viên Nhân viên Xã hội Lâm sàng  Có 
Brendlen Kelsey 1326710518  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Có 
Buch Molina Tatiana 1003395963 APCC 5412 Cộng tác viên Chuyên gia Cố vấn Lâm sàng Có 
Cabrera Marco 1346999273  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Có 
CABRERA MARIANNE 1811633167  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Có 
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Calvillo-Jara Rose 1790258028  Chuyên gia Phục hồi Sức khỏe Tâm trí Có 
Campisi Elizabeth 1326794587  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Có 
CAMPOS PIKHÔNG KARLA 1982107983  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Có 
Campos Solorio Miriam 1023651551 AMFT 135195 Cộng tác viên Trị liệu Hôn nhân và Gia đình Có 
CARTER SEANTE 1427703206  Chuyên gia Phục hồi Sức khỏe Tâm trí Có 
CASTANEDA MARTHA 1225166713  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Có 
CASTRO JONATHAN 1013417278  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Có 
Cates Allyson 1497477798  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Có 
CERNA EDITH 1821659376  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Có 
CHAVEZ KIMBERLY 1952964850 ASW 102275 Cộng tác viên Nhân viên Xã hội Lâm sàng  Có 
CHAVEZ ESPIKHÔNGZA ALMA 1316611262  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Có 
Chen Diana 1477148468  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Có 
CISNEROS FATIMA 1851740872  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Có 
COLE SONDRA 1306223631  Chuyên gia Phục hồi Sức khỏe Tâm trí Có 
Contreras Isabella 1447754163 AMFT 131260 Cộng tác viên Trị liệu Hôn nhân và Gia đình Có 
Cordova Jr Daniel 1366045114  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Có 
CRUZ MELISSA 1164930889  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Có 
CRUZ GUEVARA MARIA DEL ROSAR 1861857609  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Có 
CUI BINGQING 1417442997 APCC 5931 Cộng tác viên Chuyên gia Cố vấn Lâm sàng Có 
DALY JOHN 1174950992 A127297 Nhà Tâm thần học có Giấy phép Có 
DANG TINH 1538518360  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Có 
DE JESUS MEDINA NAIHLA 1013595123  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Có 
DEL REAL ALEXANDER 1053056648  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Có 
DELGADO ANDREA 1417414012  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Có 
DELGADO MARGIE 1205903846  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Có 
DIAZ VERIDIANA 1497387914  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Có 
DIAZ CALDERON NELSON 1164753166  Chuyên gia Phục hồi Sức khỏe Tâm trí Có 
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DITTMORE ERIKA 1497422570 ASW 102922 Cộng tác viên Nhân viên Xã hội Lâm sàng  Có 
ELIAS FERNANDEZ ALBERTO 1275897811  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Có 
Escatel Ruby 1154946994 AMFT 134009 Cộng tác viên Trị liệu Hôn nhân và Gia đình Có 
ESPIKHÔNGZA EARL 1518635390  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Có 
ESPIKHÔNGZA MIRIAM 1669943403  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Có 
FERNANDEZ JOHN 1639561871 LMFT 132941 Nhà Trị liệu Hôn nhân và Gia đình có Giấy phép Có 
FERREYDA PINEDA CARLOS 1073102729  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Có 
Fierro-Hernandez Elizabeth 1578748497 ASW 95168 Cộng tác viên Nhân viên Xã hội Lâm sàng  Có 
Fife Katrina 1295340040  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Có 
Figueroa Vanessa 1851045637  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Có 
FLORES MUNIZ JANET 1154929057  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Có 
FRANCO ROSARIO 1265959589  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Có 
GARCIA SCOTT 1700254422  Chuyên gia Phục hồi Sức khỏe Tâm trí Có 
GARCIA ANGELES ERIKA 1265193056  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Có 
GARCIA MENDOZA ARACELI 1275072613  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Có 
Garcia MuKhôngz Aldo 1003544164  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Có 
GARNER DEZARAY 1316618747  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Có 
GEVARGIZ MONICA 1528726056  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Có 
GIBBS ALEXXIS 1831843390  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Có 
GOMEZ BRENDA 1871065045 LMFT 130863 Nhà Trị liệu Hôn nhân và Gia đình có Giấy phép Có 
GOMEZ VILLA ADOLFO 1972133007  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Có 
GONZALEZ VANESSA 1922574011  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Có 
GUTIERREZ LISETTE 1598091506 ASW 100034 Cộng tác viên Nhân viên Xã hội Lâm sàng  Có 
HIEB KYLE 1831653732  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Có 
HUBBARD JURNEE 1306245741  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Có 
IKhônguye Corri 1972743615 AMFT 133927 Cộng tác viên Trị liệu Hôn nhân và Gia đình Có 
Jalalian Mohammad Reza 1083346076  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Có 
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JARAMILLO MEZA JOSELYN 1154917714  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Có 
JOHNSON AMANDA 1386719722  Chuyên gia Phục hồi Sức khỏe Tâm trí Có 
Jones Brenda 1346998804  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Có 
JOYA JESUS 1184224214  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Có 
JUAN HELENA 1326669482  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Có 
KAUR JASMEET 1952942583  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Có 
Kester Jeffrey 1932607579  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Có 
KIM MICHELLE 1538605142 APCC 12846 Cộng tác viên Chuyên gia Cố vấn Lâm sàng Có 
KO UNA 1245897883 APCC 6870 Cộng tác viên Chuyên gia Cố vấn Lâm sàng Có 
LAMPKIN NICOLE 1265184311  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Có 
LE (NIKITTIN) BARBARA 1245726421 ASW 91316 Cộng tác viên Nhân viên Xã hội Lâm sàng  Có 
LEAL (EBRAHIMI) SAHAR 1700202736  Chuyên gia Phục hồi Sức khỏe Tâm trí Có 
Leandro Jamie 1851975346 AMFT 134635 Cộng tác viên Trị liệu Hôn nhân và Gia đình Có 
LERNER MELANIE 1992355267 ASW 90994 Cộng tác viên Nhân viên Xã hội Lâm sàng  Có 
LLAMAS DIANA 1275033045 ASW 97121 Cộng tác viên Nhân viên Xã hội Lâm sàng  Có 
LOPEZ MIGUEL 1922754993  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Có 
LU TIFFANY 1134751886 AMFT 116044 Cộng tác viên Trị liệu Hôn nhân và Gia đình Có 
Madel Claire 1093456840 AMFT 130144 Cộng tác viên Trị liệu Hôn nhân và Gia đình Có 
MADRIGAL NAIN 1295360519 AMFT 115898 Cộng tác viên Trị liệu Hôn nhân và Gia đình Có 
Magallon Marquez Mayra 1932830841  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Có 
MARTINEZ AMANDA 1104597632  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Có 
MC CORMICK MEL (MELISSA) 1649855198  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Có 
MCNATT LORETTA 1912383316  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Có 
MELON DRAHON ELEOKHÔNGRE 1477025146  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Có 
MENDOZA BERRIOS JOHANA 1497121792 AMFT 120151 Cộng tác viên Trị liệu Hôn nhân và Gia đình Có 
MEZA LUCY 1710342993 AMFT 123534 Cộng tác viên Trị liệu Hôn nhân và Gia đình Có 
MIRELES ANDREW 1447421318  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Có 
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MOGUEL ATHENA 1114468980 ASW 101941 Cộng tác viên Nhân viên Xã hội Lâm sàng  Có 
MONGILLO MATTHEW 1609949734  Chuyên gia Phục hồi Sức khỏe Tâm trí Có 
MONJE KHÔNGE 1801150008  Chuyên gia Phục hồi Sức khỏe Tâm trí Có 
MURRILLO CYNTHIA 1699287391  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Có 
NEVAREZ RAQUEL 1962863480 ASW 105675 Cộng tác viên Nhân viên Xã hội Lâm sàng  Có 
NGO NGOC-TRAM 1063845212 ASW 82642 Cộng tác viên Nhân viên Xã hội Lâm sàng  Có 
NGUYEN HUNG 1912073131  Chuyên gia Phục hồi Sức khỏe Tâm trí Có 
OLIPHANT SARAH 1891299574  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Có 
Olvera Enriquez Rosa 1952039828  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Có 
ORCUTT ELLEN 1164598231  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Có 
PACHECO JONATHAN 1588313050  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Có 
PAK BRIDGET 1568015972 APCC 8778 Cộng tác viên Chuyên gia Cố vấn Lâm sàng Có 
PANIAGUA OSCAR 1871180547  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Có 
Paniagua Calderon Marlene 1942879887  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Có 
PARK ELENA 1467996561 AMFT 128363 Cộng tác viên Trị liệu Hôn nhân và Gia đình Có 
PARRA VIRGINIA 1609536697  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Có 
PATHAN AYSHA 1326640012  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Có 
PAUL JENNIFER 1255408795  Chuyên gia Phục hồi Sức khỏe Tâm trí Có 
PEMBERTON AMANDA 1053987990 AMFT 126286 Cộng tác viên Trị liệu Hôn nhân và Gia đình Có 
PENDER RACHEL 1346735578 LMFT 125480 Nhà Trị liệu Hôn nhân và Gia đình có Giấy phép Có 
PEREZ NICAKHÔNGRA 1194327676  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Có 
PERRY MICHELLE 1487319372  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Có 
PIERCE ANDREA 1790437903  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Có 
Portillo Galdamez Marlon 1366152548  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Có 
QUAN-TENA AILENEE 1730719857  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Có 
QUIKHÔNGNES FERNANDO 1730671868 ASW 90716 Cộng tác viên Nhân viên Xã hội Lâm sàng  Có 
RAINERI DANIEL 1972060622  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Có 
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REDLICH REBEKA 1588123384  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Có 
REICH HOLLY 1730842683 AMFT 127278 Cộng tác viên Trị liệu Hôn nhân và Gia đình Có 
RENAISSANCE JUSTICE 1992878326  Chuyên gia Phục hồi Sức khỏe Tâm trí Có 
RENTERIA MICHAEL 1912666983  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Có 
RECÓ NICOLE 1205342482 ASW 102425 Cộng tác viên Nhân viên Xã hội Lâm sàng  Có 
RICHARDSON IAN 1912592403  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Có 
Rivera Fernando 1205560786  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Có 
RIVERA ARIANA 1629634738 AMFT 120298 Cộng tác viên Trị liệu Hôn nhân và Gia đình Có 
Rocha Sanchez Erik 1306565908  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Có 
Rodriguez Samantha 1558017640  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Có 
RODRIGUEZ GUADALUPE 1720565369 ASW 106789 Cộng tác viên Nhân viên Xã hội Lâm sàng  Có 
RODRIGUEZ ROCIO 1740353812  Chuyên gia Phục hồi Sức khỏe Tâm trí Có 
RODRIGUEZ SANTA 1538685052  Chuyên gia Phục hồi Sức khỏe Tâm trí Có 
RODRIGUEZ RODRIGUEZ BRISEYDA 1679233308  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Có 
RODRIQUEZ ROXANA 1598166969  Chuyên gia Phục hồi Sức khỏe Tâm trí Có 
ROMERO ARIELA 1396492435  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Có 
ROMERO SERINA 1528366549  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Có 
Romo Evanjelina 1083259956  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Có 
ROSALES BERNY 1194281048  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Có 
Schonfeld Tori 1942935465 ASW 109347 Cộng tác viên Nhân viên Xã hội Lâm sàng  Có 
SHARMA ABHA 1114504180 AMFT 128130 Cộng tác viên Trị liệu Hôn nhân và Gia đình Có 
SHIRRON SUSAN 1285252106 AMFT 130113 Cộng tác viên Trị liệu Hôn nhân và Gia đình Có 
SIESE ALICIA 1700470440 AMFT 130270 Cộng tác viên Trị liệu Hôn nhân và Gia đình Có 
SILVA MARTINEZ ONERS 1598438160  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Có 
SILVEIRA LESLIE 1942875042  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Có 
Smith Josephine 1881312411  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Có 
SMITH ROBERT 1336884451  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Có 
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SMOLEN DANIEL 1861761801 LCSW 20178 Nhân viên Xã hội Lâm sàng có Giấy phép Có 
SOLIS KARLA 1033376496  Chuyên gia Phục hồi Sức khỏe Tâm trí Có 
SOLOMON RHEA 1194244145 ASW 98045 Cộng tác viên Nhân viên Xã hội Lâm sàng  Có 
SOLORZAKHÔNG STEPHANIE 1902439110  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Có 
SOLWAY KAREN 1477635738 A91171 Nhà Tâm thần học có Giấy phép Có 
Sosa Landa Jose 1801521430  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Có 
SUAREZ GUADALUPE 1659851012 ASW 104287 Cộng tác viên Nhân viên Xã hội Lâm sàng  Có 
SWAYZER KATHERINE 1386011864  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Có 
TATUM JESSE 1487276911 AMFT 128604 Cộng tác viên Trị liệu Hôn nhân và Gia đình Có 
TEMORES ADRIANA 1861937765  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Có 
Thompson Tyrell 1952899635 APCC 10421 Cộng tác viên Chuyên gia Cố vấn Lâm sàng Có 
Thornton-Haight Karen 1184390213 AMFT 135473 Cộng tác viên Trị liệu Hôn nhân và Gia đình Có 
TORRES ALICIA 1962767145  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Có 
TORRES JUAN 1598905424  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Có 
TOSCAKHÔNG ALDO 1386248672  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Có 
TRAN ANDREW 1346698388 ASW 92867 Cộng tác viên Nhân viên Xã hội Lâm sàng  Có 
TRAN JENNIFER 1154831840  Chuyên gia Phục hồi Sức khỏe Tâm trí Có 
TURRIATE MIRIAM 1447910831  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Có 
VALENZUELA JULIO 1063039543 AMFT 117554 Cộng tác viên Trị liệu Hôn nhân và Gia đình Có 
VARGAS JESSICA 1669910527 LCSW 110141 Nhân viên Xã hội Lâm sàng có Giấy phép Có 
VELASCO VERONICA 1376720276  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Có 
VeraKhông Mae-Richelle 1437891207  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Có 
VIEYRA LOZAKHÔNG VERONICA 1730853482  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Có 
VIQUEZ-MORALES MARCIA 1992165955  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Có 
VIVEROS MARTINEZ DANIA 1922663772  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Có 
Vu Cathy 1265170336 ASW 108519 Cộng tác viên Nhân viên Xã hội Lâm sàng  Có 
WEBER BRICE 1972271807  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Có 



List of Practitioners: UPLIFT Family Services (formerly EMQ FamiliesFirst) 

 
Họ 

 
Tên 

 
Số NPI  

 
Giấy phép số  

Loại Giấy phép/Ngành học 
Đào tạo về 
Năng lực  
Văn hóa 

WILLIAMS JUZMINA 1164913869  Chuyên gia Phục hồi Sức khỏe Tâm trí Có 
WOOD JULIE 1902979040  Chuyên gia Phục hồi Sức khỏe Tâm trí Có 
YEHIELLI DOR 1275145153  Nhà Cung cấp hội đủ điều kiện khác Có 
YEUNG CHERIE 1588139687 APCC 5994 Cộng tác viên Chuyên gia Cố vấn Lâm sàng Có 
ZULUAGA LIZ 1548646870  Chuyên gia Phục hồi Sức khỏe Tâm trí Có 



Tên Nhà Cung cấp và Nhóm Liên kết  CSC- Mental Health Urgent Care 

Dịch vụ Phân loại Hiện có 
Dịch vụ Sức khỏe Tâm trí; Cung cấp Sàng lọc Khủng hoảng Ngoại trú; Đánh giá và Can 

thiệp; và Quản lý Hồ sơ 
Địa chỉ 871 Enborg Court, Unit 100, san Jose, Ca. 95128 
Số Điện thoại 408-885-7855 
Trang mạng URL https://www.sccgov.org/sites/bhd/Services/Emergency/UrgentCare/Pages/default.aspx 

Đặc điểm của Nhà Cung cấp 
Đến Phòng Khám Ngoại trú dành cho những người sinh sống trong Hạt Santa Clara đang gặp 
phải khủng hoảng về sức khỏe tâm trí và có thể yêu cầu một sự tạm giữ 5150. 

Phục vụ Cư dân Người Thành niên, Người Cao niên 
Nhà Cung cấp Nhận Bệnh nhân Mới   CÓ 
Năng lực văn hóa và ngôn ngữ của các nhà cung cấp 
trong mạng lưới 

Tiếng Miến điện, Tiếng Quan thoại, Tiếng Tây Ban Nha và Tiếng Việt 

Các Chuyên môn Tiến hành quy trình Tạm giữ 5150  

Nhà Cung cấp đã hoàn tất Đào tạo về Năng lực Văn 
hóa? 

CÓ 

Văn phòng/Cơ sở của Nhà Cung cấp có các thiết bị hỗ 
trợ dành cho những người bị khuyết tật về thể lực (bao 
gồm các văn phòng, các phòng khám, và thiết bị) 
 

CÓ 

 

 

List of Practitioners: CSC- Mental Health Urgent Care 

 
Họ 

 
Tên 

 
Số NPI  

 
Giấy phép số  

Loại Giấy phép/Ngành học 
Đào tạo về 
Năng lực 

 Văn hóa 
ADAMS MAISHA M 1700397544 ASW83468 Cộng tác viên Nhân viên Xã hội Lâm sàng  Có 
FERNANDEZ HERLINDO 1891818100 ASW101602 Cộng tác viên Nhân viên Xã hội Lâm sàng  Có 
Nguyen Teresa 1790086874 LMFT78978  Có 

http://www.sccgov.org/sites/bhd/Services/Emergency/UrgentCare/Pages/default.aspx


List of Practitioners: CSC- Mental Health Urgent Care 

 
Họ 

 
Tên 

 
Số NPI  

 
Giấy phép số  

Loại Giấy phép/Ngành học 
Đào tạo về 
Năng lực  
Văn hóa 

 
ORTIZ CÓENIA 1922159573 PT31716 Cán sự Tâm thần học  Có 
PONCE MARIO 1750442208 ASW101602 Cộng tác viên Nhân viên Xã hội Lâm sàng  Có 
ROHANI KHÔNGSHIN 1760512727 LMFT 31510 Nhà Trị liệu Hôn nhân và Gia đình có Giấy phép Có 
SANKARAN VANITHA A 1720137391 A106538 Nhà Tâm thần học có Giấy phép Có 
SARNI DORIS 1437319381 G77525 Nhà Tâm thần học có Giấy phép Có 
WONG EMILY 1336273291 A106538 Nhà Tâm thần học có Giấy phép Có 



Tên Nhà Cung cấp và Nhóm Liên kết  CSC- Vietnamese American Service Center Behavioral Health (VASCBH) 

Dịch vụ Phân loại Hiện có 
Dịch vụ Sức khỏe Hành vi  

Địa chỉ 2410 Senter Road, 2nd Floor San Jose, CA 95111 
Số Điện thoại 408-518-6204 
Trang mạng URL www.sccbhsd.org 

Đặc điểm của Nhà Cung cấp 
Ngoại trú MH: Sàng lọc; Đánh giá; Can thiệp Khủng hoảng; Phối hợp Chăm sóc; và Trị liệu Cá 

nhân, Nhóm, và Gia đình; Dịch vụ Hỗ trợ Thuốc men; Kế hoạch 
Phục vụ Cư dân Người Thành niên, Người Cao niên 
Nhà Cung cấp Nhận Bệnh nhân Mới   CÓ 
Năng lực văn hóa và ngôn ngữ của các nhà cung cấp 
trong mạng lưới 

Tại địa điểm: Tiếng Tây Ban Nha, Tiếng Việt; 
Đường dây hỗ trợ ngôn ngữ: Tiếng Quảng đông, Tiếng Quan thoại, Tiếng Phi, Tiếng Punjabi, 
Tiếng Hindi, Tiếng Farsi 

Các Chuyên môn Chăm sóc có nhận thức Dấu hiệu & Triệu chứng của Chấn thương (Trauma-informed care)  

Nhà Cung cấp đã hoàn tất Đào tạo về Năng lực Văn 
hóa? 

CÓ 

Văn phòng/Cơ sở của Nhà Cung cấp có các thiết bị hỗ 
trợ dành cho những người bị khuyết tật về thể lực (bao 
gồm các văn phòng, các phòng khám, và thiết bị) 
 

CÓ 

 

 

List of Practitioners: CSC VASC BH 

 
Họ 

 
Tên 

 
Số NPI  

 
Giấy phép số  

Loại Giấy phép/Ngành học 
Đào tạo về 
Năng lực  
Văn hóa 

DUYANEN JENNIFER 1114314846 A143836 Bác sĩ có Giấy phép Có 
HO TINA 1447804646 123232 Cộng tác viên Trị liệu Hôn nhân và Gia đình Có 
KHONG AMY 1093978058 A111324 Bác sĩ có Giấy phép Có 

http://www.sccbhsd.org/


List of Practitioners: CSC VASC BH 

 
Họ 

 
Tên 

 
Số NPI  

 
Giấy phép số  

Loại Giấy phép/Ngành học 
Đào tạo về 
Năng lực  
Văn hóa 

 
NGUYEN ANDREW 1710463351 131386 Cộng tác viên Trị liệu Hôn nhân và Gia đình Có 
PHAM GLORIA 1821640103 92722 Cộng tác viên Nhân viên Xã hội Lâm sàng  Có 
PHAM MICHELLE 1104170976 86548 Cộng tác viên Nhân viên Xã hội Lâm sàng  Có 
PHAN THU-QUYNH 1972249753  Chuyên gia Phục hồi Sức khỏe Tâm trí Có 
REYKHÔNGSO SANDRA 1982266102 40664 Cán sự Tâm thần học  Có 



Các Nhà Cung cấp riêng lẻ / Trả Chi phí cho 
Dịch vụ 

Nhi Yen  Huynh, MD Phuo      

Dịch vụ Phân loại Hiện có Dịch vụ Sức khỏe Tâm trí Ngoại trú  Dịch vụ Sức khỏe Tâm trí   

Địa chỉ 1661 Burdette Dr., Suite N,  
San Jose, CA 95121 

200 Jose Figures, Ste 250  
San Jose, CA 95116 

Số Điện thoại 
1-800-704-0900 1-800-704-0900 

Trang mạng URL N/A N/A 
Địa chỉ Email wynn408@yahoo.com lephuongthuy22@gmail.  

Phục vụ Cư dân Khách hàng Nói Tiếng Việt  Người Thành niên 

Nhà Cung cấp Nhận Bệnh nhân Mới   
(Có/Không) 

 CÓ 

Năng lực Văn hóa và Ngôn ngữ được thực 
hiện bởi Nhà Cung cấp hoặc Thông dịch 
viên có Kỹ năng 

Tiếng Việt, Tiếng Anh Tiếng Việt, Tiếng Anh 

Các Chuyên môn Tâm thần học, Chăm sóc có nhận thức Dấu 
hiệu & Triệu chứng của Chấn thương 
(Trauma-informed care) 

Tâm thần học Chăm sóc có nhận thức Dấu 
hiệu & Triệu chứng của Chấn thương 
(Trauma-informed care) 

Nhà Cung cấp đã hoàn tất Đào tạo về Năng 
lực Văn hóa?  
(Có/Không) 

 KHÔNG 

Văn phòng/Cơ sở của Nhà Cung cấp có các 
thiết bị hỗ trợ dành cho những người bị 
khuyết tật về thể lực (bao gồm các văn 
phòng, các phòng khám, và thiết bị) 
(Có/Không) 

 KHÔNG 

 

mailto:wynn408@yahoo.com
mailto:wynn408@yahoo.com
mailto:lephuongthuy22@gmail.com
mailto:2@gmail.com

